
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH THANH HÓA 

Số:             /QĐ-UBND 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Thanh Hóa, ngày         tháng        năm 2025 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc ban hành Phương án bố trí, sắp xếp, xử lý tài sản công khi thực 

hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, tỉnh Thanh Hóa  

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16/6/2025; 

 Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng tài sản công ngày 21/6/2017; 

 Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán, Luật Kế 

toán, Luật Kiểm toán độc lập, Luật Ngân sách nhà nước, Luật Quản lý, sử dụng tài 

sản công, Luật Quản lý thuế, Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật Dự trữ quốc gia, 

Luật Xử lý vi phạm hành chính ngày 29/11/2024; 

 Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 

26/12/2017 về việc quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản 

công; Nghị định số 114/2024/NĐ-CP ngày 15/9/2024 về việc sửa đổi, bổ sung một 

số điều của Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ; Nghị 

định số 50/2025/NĐ-CP ngày 28/02/2025 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của 
các Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công; 

 Căn cứ Nghị quyết số 60-NQ/TW ngày 12/4/2025 của Ban Chấp hành Trung 

ương Đảng khóa XIII; 

 Căn cứ Kết luận số 137-KL/TW ngày 28/3/2025 của Bộ Chính trị, Ban Bí 

thư về Đề án sắp xếp, tổ chức lại đơn vị hành chính các cấp; 

 Căn cứ Nghị quyết số 74/NQ-CP ngày 07/4/2025 của Chính phủ ban hành 

Kế hoạch thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính và xây dựng mô hình tổ chức 

chính quyền địa phương 02 cấp; 

 Căn cứ Nghị quyết số 1686/NQ-UBTVQH15 ngày 16/6/2025 của Ủy ban 

Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã của tỉnh 
Thanh Hóa năm 2025; 

 Căn cứ Quyết định số 759/QĐ-TTg ngày 14/4/2025 của Thủ tướng Chính 

phủ phê duyệt Đề án sắp xếp, tổ chức lại đơn vị hành chính các cấp và xây dựng 

mô hình tổ chức chính quyền địa phương 02 cấp; 

 Căn cứ Công văn số 31-HD/BTCTW ngày 23/4/2025 của Ban Tổ chức 

Trung ương hướng dẫn thành lập tổ chức đảng tương ứng các đơn vị hành chính 
ở địa phương và sắp xếp tổ chức bộ máy cơ quan Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, 

đoàn thể cấp tỉnh, cấp xã; 
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 Căn cứ Kế hoạch số 262-KH/TU ngày 24/4/2025 của Ban Thường vụ 

Tỉnh ủy về thực hiện sắp xếp, sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã và tổ chức hệ 

thống chính quyền địa phương 02 cấp; 

 Căn cứ Kết luận số 3546-KL/TU ngày 19/4/2025 của Ban Chấp hành 

Đảng bộ tỉnh về Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã của tỉnh Thanh Hóa; 

 Căn cứ Kết luận số 3574-KL/TU ngày 09/6/2025 của Ban Thường vụ Tỉnh 
ủy về Phương án bố trí, sắp xếp, xử lý tài sản công khi thực hiện sắp xếp đơn vị 

hành chính cấp xã tỉnh Thanh Hóa; 

 Căn cứ chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại Công văn số 2255-CV/TU 

ngày 26/5/2025 của Văn phòng Tỉnh ủy về việc triển khai Kết luận số 155-

KL/TW ngày 17/5/2025 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư; 

 Căn cứ Kế hoạch số 68/KH-UBND ngày 16/4/2025 của UBND tỉnh về 

việc thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã tỉnh Thanh Hóa; 

  Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 5516/STC-

QLCS-GC ngày 24/6/2025; 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

 Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Phương án bố trí, sắp xếp, xử 

lý tài sản công khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, tỉnh Thanh Hóa. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở, Trưởng các ban, ngành, 

đoàn thể, đơn vị cấp tỉnh; Chủ tịch UBND cấp cơ sở (UBND các huyện, thị xã, 

thành phố; UBND các xã, phường sau khi sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã); 

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết 

định này./. 

 
Nơi nhận: 
- Như Điều 2 Quyết định; 

- Bộ Tài chính (để b/c);  

- TTr Tỉnh ủy, TTr HĐND tỉnh (để b/c); 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;  

- Các PCVP UBND tỉnh;  

- Cổng thông tin điện tử tỉnh Thanh Hóa;  

- Lưu: VT, KTTC. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 
Đỗ Minh Tuấn 



ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH THANH HÓA 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 
PHƯƠNG ÁN 

Bố trí, sắp xếp, xử lý tài sản công khi thực hiện sắp xếp  

đơn vị hành chính cấp xã, tỉnh Thanh Hóa 

(Kèm theo Quyết định số           /QĐ-UBND ngày       tháng     năm 2025 

 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa) 

 
I. NỘI DUNG PHƯƠNG ÁN  

1. Nguyên tắc bố trí, sắp xếp, xử lý tài sản công  

- Phù hợp với quy định của pháp luật quản lý, sử dụng tài sản công về xử 

lý tài sản trong trường hợp sáp nhập, hợp nhất, chia tách, giải thể. 

- Phù hợp với Phương án tổ chức bộ máy chính quyền địa phương tại Đề 

án số 100/ĐA-UBND ngày 21/5/2025 của UBND tỉnh về tổ chức bộ máy chính 

quyền địa phương, đơn vị sự nghiệp, phương hướng bố trí đội ngũ cán bộ, công 

chức, viên chức và người lao động khi kết thúc đơn vị hành chính cấp huyện, 

thành lập đơn vị hành chính cấp xã; Công văn số 8057/UBND-THĐT ngày 

03/6/2025 của UBND tỉnh về việc điều chỉnh một số nội dung của Đề án số 

100/ĐA-UBND.  

- Phù hợp với đối tượng quản lý, sử dụng, tính chất, đặc điểm của tài sản, 

tận dụng tối đa nguồn lực của tài sản hiện có để phục vụ mục tiêu lâu dài; 

không phải thực hiện quy trình sắp xếp lại, xử lý nhà, đất theo quy định tại Nghị 

định số 03/2025/NĐ-CP ngày 01/01/2025 của Chính phủ khi thực hiện bố trí, 

sắp xếp, xử lý tài sản khi sắp xếp, tổ chức lại đơn vị hành chính.  

- Ưu tiên điều hòa, bố trí hợp lý tài sản giữa các đơn vị hành chính cấp cơ 

sở, trường hợp cần thiết phải chuyển đổi công năng sử dụng của tài sản thì thực 

hiện chuyển đổi công năng cho phù hợp với nhu cầu sử dụng, tránh lãng phí, 

thất thoát tài sản công. 

2. Phương án sắp xếp, bố trí, quản lý, xử lý tài sản công khi sắp xếp 

đơn vị hành chính cấp xã 

2.1. Trụ sở làm việc 

a) Trụ sở làm việc của các đơn vị cấp xã mới (của cấp ủy, chính quyền, 

Mặt trận tổ quốc và các cơ quan chức năng cấp xã sau sắp xếp...) được bố trí 

như sau:  

- Sử dụng trụ sở làm việc của các cơ quan, tổ chức, đơn vị cấp huyện (sau 

khi kết thúc hoạt động của đơn vị hành chính cấp huyện);  
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- Sử dụng trụ sở làm việc của các xã, phường, thị trấn hiện nay (có thể lựa 

chọn nhiều hơn 01 trụ sở để đảm bảo nhu cầu sử dụng). 

b) Số cơ sở nhà, đất thuộc phạm vi rà soát, lập phương án 

Tổng số cơ sở nhà, đất: 718 cơ sở 

- Trụ sở Huyện ủy, UBND cấp huyện: 53 cơ sở. 

- Trụ sở Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể: 16 cơ sở. 

- Công sở cấp xã đang sử dụng: 575 cơ sở. 

- Trụ sở của các đơn vị sự nghiệp công lập cấp huyện, trụ sở đang theo dõi 

dôi dư: 74 cơ sở. 

c) Phương án bố trí, sắp xếp 

- Bố trí làm trụ sở của Đảng ủy, HĐND, UBND, Uỷ ban Mặt trận Tổ 

quốc của đơn vị hành chính cấp xã mới sau sắp xếp: Chi tiết tại Phụ lục số 01 

kèm theo. 

- Số trụ sở bàn giao nguyên trạng cho đơn vị hành chính cấp xã mới sau 

sắp xếp để tiếp tục quản lý, xử lý:  

+ Điều hòa nội bộ (bố trí cho Trung tâm cung ứng dịch vụ công cấp xã 

sau khi thành lập và kiện toàn chức năng, nhiệm vụ; chuyển đổi công năng sử 

dụng để bố trí cho các cơ sở giáo dục và bố trí cho các đơn vị khác thuộc phạm 

vi quản lý của tỉnh):  Chi tiết tại Phụ lục số 02 kèm theo. 

+ Bố trí cho các đơn vị Trung ương đóng trên địa bàn (Trụ sở làm việc 

của Công an xã; Ban Chỉ huy Quân sự xã; Viện Kiểm sát nhân dân khu vực, Tòa 

án nhân dân khu vực, Chi cục Thi hành án dân sự): Chi tiết tại Phụ lục số 03 

kèm theo. 

+ Bàn giao nguyên trạng để đơn vị hành chính cấp xã mới tiếp tục quản 

lý, xử lý theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công: Chi tiết 

tại Phụ lục số 04 kèm theo. 

d) Đối với các cơ sở nhà, đất dôi dư sau khi đã bố trí, sắp xếp 

Sau khi hoàn thành sắp xếp đơn vị hành chính, các cơ quan, đơn vị tiếp 

nhận xây dựng phương án sắp xếp lại, xử lý theo các hình thức xử lý tài sản 

theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công; trong đó, ưu tiên 

chuyển đổi công năng để làm cơ sở y tế, giáo dục, sử dụng cho các mục đích 

công cộng khác của địa phương (thư viện, công viên, thiết chế văn hóa, thể 

thao….); thu hồi để giao cho tổ chức có chức năng quản lý, kinh doanh nhà của 

địa phương quản lý, khai thác (quản lý để phục vụ mục tiêu lâu dài của Nhà 

nước; bảo quản, bảo vệ tài sản; bố trí cho các cơ quan, đơn vị sử dụng tạm thời; 

cho thuê nhà gắn với đất…), giao tổ chức phát triển quỹ đất của địa phương 

quản lý, phát triển và khai thác theo quy định của pháp luật… 
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2.2.  Xe ô tô và phương tiện vận tải khác 

a) Đối với xe ô tô chuyên dùng để phục vụ hoạt động đặc thù thì xử lý 

theo nguyên tắc cơ quan, tổ chức, đơn vị nào tiếp nhận nhiệm vụ thì được tiếp 

nhận tài sản tương ứng để tiếp tục thực hiện nhiệm vụ. Trước mắt, bàn giao cho 

đơn vị hành chính cấp xã sau sắp xếp để tiếp tục theo dõi, quản lý theo đề xuất 

của UBND các huyện, thị xã, thành phố. 

b) Đối với xe ô tô phục vụ công tác chung: phân bổ cho các đơn vị hành 

chính cấp xã quản lý, sử dụng theo đề xuất của UBND các huyện, thị xã, thành 

phố: Tối đa 02 xe/xã (không bao gồm các xe ô tô bàn giao để xử lý).  

c) Trường hợp UBND các huyện, thị xã, thành phố không đề xuất cụ thể 

phương án bố trí, sắp xếp xe ô tô cho các đơn vị hành chính cấp xã sau sắp xếp: 

Sở Tài chính sẽ tiếp nhận để quản lý và đề xuất phân bổ, xử lý. 

d) Phương án bố trí, sắp xếp  

- Xe ô tô phục vụ công tác chung: 

+ Tổng số xe ô tô phục vụ công tác chung hiện có của các huyện, thị xã, 

thành phố đang quản lý, sử dụng: 107 xe. 

+ Bố trí cho đơn vị hành chính cấp xã sau sắp xếp: 107 xe. 

+ Bàn giao về cho tỉnh (qua Sở Tài chính) để quản lý, xử lý: 0 xe. 

- Xe ô tô chuyên dùng: 

+ Tổng số xe ô tô chuyên dùng hiện có của các huyện, thị xã, thành phố 

đang quản lý, sử dụng: 12 xe. 

+ Bố trí cho đơn vị hành chính cấp xã sau sắp xếp để tiếp tục thực hiện 

nhiệm vụ: 12 xe. 

+ Bàn giao về cho tỉnh (qua Sở Tài chính) để quản lý, xử lý: 0 xe. 

- Phương tiện vận tải khác: 

+ Tổng số phương tiện vận tải khác hiện có của các huyện, thị xã, thành 

phố đang quản lý, sử dụng: 08 cái. 

+ Bố trí cho đơn vị hành chính cấp xã sau sắp xếp để tiếp tục thực hiện 

nhiệm vụ: 08 cái. 

+ Bàn giao về cho tỉnh (qua Sở Tài chính) để quản lý, xử lý: 0 cái. 

- Phương tiện đang thực hiện trình tự, thủ tục xử lý: 04 xe. 

(Chi tiết tại Phụ lục số 05 kèm theo) 

e) Sau khi hoàn thành sắp xếp đơn vị hành chính, giao Sở Tài chính chủ 

trì, phối hợp với các ngành, đơn vị, địa phương, căn cứ Nghị định số 

72/2023/NĐ-CP ngày 26/9/2023 của Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức 

sử dụng xe ô tô, Nghị định số 153/2025/NĐ-CP ngày 15/6/2025 của Chính phủ 
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sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 72/2023/NĐ-CP ngày 26/9/2023 

của Chính phủ, các quy định hiện hành của pháp luật, rà soát toàn bộ xe ô tô 

phục vụ công tác chung hiện có thuộc phạm vi quản lý của tỉnh, tham mưu xử lý 

xe ô tô dôi dư theo quy định (nếu có). 

2.3. Máy móc, thiết bị, tài sản khác 

a) Đối với máy móc, thiết bị chuyên dùng thì xử lý theo nguyên tắc cơ 

quan, tổ chức, đơn vị nào tiếp nhận nhiệm vụ có sử dụng máy móc, thiết bị 

chuyên dùng thì được tiếp nhận tài sản tương ứng để tiếp tục thực hiện nhiệm vụ. 

b) Đối với máy móc, thiết bị phổ biến, máy móc, thiết bị dùng chung và 

các tài sản khác thì ưu tiên tận dụng các tài sản còn khả năng sử dụng và chuyển 

đến địa điểm làm việc mới của đơn vị và cán bộ, công chức, viên chức để tiếp 

tục sử dụng, đảm bảo thực hiện nhiệm vụ sau sắp xếp, không làm ảnh hưởng 

đến hoạt động của đơn vị; hạn chế tối đa việc phải mua sắm mới tài sản. 

c) Phương án bố trí, sắp xếp 

- Tài sản là máy móc, thiết bị, tài sản khác thuộc cấp huyện đang quản lý, 

sử dụng: bàn giao cho các đơn vị hành chính cấp xã mới sau sắp xếp theo nhu 

cầu sử dụng. Căn cứ vào phương án phân bổ, điều động cán bộ, công chức cấp 

huyện, UBND các huyện, thị xã, thành phố xây dựng phương án bố trí, xử lý tài 

sản cụ thể để thực hiện bàn giao. 

- Tài sản là máy móc, thiết bị, tài sản khác thuộc cấp xã đang quản lý, sử 

dụng: bàn giao nguyên trạng cho đơn vị hành chính cấp xã mới sau sắp xếp. 

d) Sau khi hoàn thành sắp xếp đơn vị hành chính, trường hợp còn dôi dư 

thì thực hiện điều hòa giữa các đơn vị hành chính cấp cơ sở mới trong tỉnh hoặc 

xử lý theo quy định. 

2.4. Tài sản công là cơ sở nhà, đất dôi dư do UBND cấp huyện đang theo 

dõi, quản lý 

Căn cứ quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công, UBND 

các huyện, thị xã, thành phố thực hiện bàn giao nguyên trạng cho UBND cấp xã 

sau sắp xếp nơi có tài sản để tiếp tục theo dõi, quản lý, xử lý theo quy định của 

pháp luật về sắp xếp, xử lý tài sản công.  

II. TỔ CHỨC THỰC HIỆN  

1. UBND các huyện, thị xã, thành phố 

- Căn cứ phương án được phê duyệt để tổ chức thực hiện các quy trình xử 

lý cụ thể theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công; hướng 

dẫn của Bộ Tài chính tại Công văn số 2454/BTC-QLCS ngày 28/02/2025, Công 

văn số 4891/BTC-QLCS ngày 15/4/2025, Công văn số 8380/BTC-QLCS ngày 

13/6/2025 và các văn bản hướng dẫn bổ sung (nếu có). 



5 

- Xây dựng phương án bố trí, xử lý tài sản là máy móc, thiết bị, tài sản 

khác thuộc cấp huyện đang quản lý, sử dụng để làm cơ sở thực hiện bàn giao tài 

sản cho các đơn vị hành chính cấp xã mới sau sắp xếp. 

- Bàn giao nguyên trạng tài sản của 26 Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp 

cho Sở Nông nghiệp và Môi trường tiếp nhận, quản lý. 

- Tổng hợp phương án xử lý tài sản công tại Trung tâm Văn hóa, Thông 

tin, Thể thao và Du lịch cấp huyện khi xây dựng phương án kết thúc hoạt động 

của Trung tâm Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch cấp huyện để thành lập 

Trung tâm cung ứng dịch vụ công trực thuộc đơn vị hành chính cấp xã mới sau 

sắp xếp. 

2. Sau khi hoàn thành việc sắp xếp đơn vị hành chính, các đơn vị hành 

chính cấp xã sau sắp xếp có trách nhiệm: 

- Bố trí cơ sở vật chất, trang thiết bị, các điều kiện bảo đảm phục vụ công 

tác của cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các cơ quan chức năng cấp xã. 

- Bố trí sử dụng tài sản theo tiêu chuẩn, định mức sử dụng tài sản công; 

thực hiện quản lý, sử dụng tài sản công theo quy định của pháp luật, bảo đảm 

tiết kiệm, hiệu quả. 

- Xác định tài sản dôi dư (không còn nhu cầu sử dụng theo cơ cấu tổ chức 

bộ máy mới) hoặc thuộc trường hợp phải xử lý theo quy định pháp luật về quản 

lý, sử dụng tài sản công để lập hồ sơ đề nghị xử lý, báo cáo cơ quan, người có 

thẩm quyền xem xét, quyết định xử lý theo quy định; không để tình trạng bỏ 

trống, không sử dụng, sử dụng sai mục đích, sử dụng kém hiệu quả gây lãng 

phí, thất thoát.  

- Tiếp tục thực hiện các nội dung chưa hoàn thành đối với các tài sản đã 

có Quyết định xử lý của cơ quan, người có thẩm quyền trước khi sắp xếp đơn vị 

hành chính mà đến thời điểm thực hiện sắp xếp chưa hoàn thành việc xử lý. 

3. Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan 

hướng dẫn các địa phương thực hiện việc bàn giao, tiếp nhận tài sản để quản lý, 

sử dụng và sắp xếp lại, xử lý theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài 

sản công. 

4. Các sở, ban, ngành có liên quan 

- Phối hợp với Sở Tài chính và UBND các huyện, thị xã, thành phố trong 

việc xây dựng, tổ chức thực hiện phương án xử lý tài sản công thuộc ngành, lĩnh 

vực phụ trách. 

- Thực hiện chuyển giao, tiếp nhận, xử lý tài sản theo phương án đã được 

UBND tỉnh phê duyệt (nếu có), phù hợp với quy định của pháp luật về quản lý, 

sử dụng tài sản công và các quy định pháp luật có liên quan./. 



PHỤ LỤC SỐ 01 

PHƯƠNG ÁN BỐ TRÍ TRỤ SỞ LÀM VIỆC KHI THỰC HIỆN  

SẮP XẾP ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH CẤP XÃ 

(Kèm theo Phương án bố trí, sắp xếp, xử lý tài sản công khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, tỉnh Thanh Hóa  

tại Quyết định số         /QĐ-UBND ngày        tháng      năm 2025 của UBND tỉnh Thanh Hóa) 

 
 

Số  

TT 

Đơn vị hành chính cấp xã sau sắp xếp 

 (Đơn vị tiếp nhận tài sản) 
Địa điểm bố trí Đơn vị bàn giao Ghi chú 

 
Thành phố Thanh Hóa Mục đích sử dụng 

1 Phường Hạc Thành 

Trụ sở Đảng ủy, HĐND, UBND 

phường; UB MTTQ và các tổ chức 

đoàn thể; Trung tâm chính trị 

Trụ sở cơ quan Thành ủy; UB MTTQ và 

các đoàn thể thành phố; HĐND; UBND 

và các đơn vị sự nghiệp 

UBND thành phố Thanh Hóa   

2 Phường Quảng Phú 

Trụ sở Đảng ủy  Công sở phường Quảng Hưng UBND phường Quảng Hưng   

Trụ sở HĐND, UBND phường và 

Trung tâm Hành chính công 

Công sở phường Quảng Phú  UBND phường Quảng Phú   

Công sở phường Quảng Tâm UBND phường Quảng Tâm   

Trụ sở MTTQ và các tổ chức đoàn 

thể; Trung tâm cung ứng dịch vụ 

công  

Công sở phường Quảng Cát UBND phường Quảng Cát   

3 Phường Đông Quang 

Trụ sở Đảng ủy 
Công sở xã Đông Phú UBND xã Đông Phú   

Công sở xã Đông Quang UBND xã Đông Quang   

Trụ sở HĐND, UBND và Trung tâm 

Hành chính công 

Công sở xã Đông Văn UBND xã Đông Văn   

Công sở xã Đông Yên UBND xã Đông Yên   

Trụ sở MTTQ và các tổ chức đoàn 

thể  
Công sở xã Đông Nam UBND xã Đông Nam   
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Số  

TT 

Đơn vị hành chính cấp xã sau sắp xếp 

 (Đơn vị tiếp nhận tài sản) 
Địa điểm bố trí Đơn vị bàn giao Ghi chú 

4 Phường Nguyệt Viên 

Trụ sở Đảng ủy  Công sở xã Long Anh UBND phường Long Anh   

Trụ sở HĐND, UBND và Trung tâm 

HCC; Ban Chỉ huy quân sự và Dân 

quân thường trực dự bị động viên 

Công sở phường Hoằng Quang UBND phường Hoằng Quang 

Vừa bố trí làm trụ sở 

UBND phường, vừa bố 

trí cho Công an phường 

Công sở phường Hoằng Đại UBND phường Hoằng Đại   

Trụ sở MTTQ và các tổ chức đoàn 

thể; Trung tâm cung ứng dịch vụ 

công  

Công sở phường Tào Xuyên  UBND phường Tào Xuyên   

5 Phường Đông Sơn 

Trụ sở Đảng ủy Trụ sở Huyện ủy Đông Sơn (cũ) UBND thành phố Thanh Hóa   

Trụ sở HĐND, UBND phường và 

Trung tâm Hành chính công 
Trụ sở UBND huyện (cũ)  UBND thành phố Thanh Hóa   

Trụ Sở MTTQ và các tổ chức đoàn 

thể 
Trung tâm chính trị huyện Đông Sơn UBND thành phố Thanh Hóa   

6 Phường Đông Tiến 

Trụ sở Đảng ủy, MTTQ và các tổ 

chức đoàn thể 

Công sở xã Đông Tiến UBND xã Đông Tiến   

Công sở xã Đông Thanh  UBND xã Đông Thanh   

Trụ sở HĐND, UBND và Trung tâm 

Hành chính công 

Công sở xã Thiệu Vân UBND xã Thiệu Vân   

Công sở UBND xã Thiệu Giao   UBND xã Thiệu Giao   

7 Phường Hàm Rồng 

Trụ sở Đảng ủy  Công sở phường Hàm Rồng UBND phường Hàm Rồng   

Trụ sở HĐND, UBND và Trung tâm 

HCC 

Công sở phường Đông Thọ UBND phường Đông Thọ   

Công sở phường Đông Thọ (cũ)  UBND phường Đông Thọ (cũ)   

Trụ sở MTTQ và các tổ chức đoàn Công sở phường Đông Cương UBND phường Đông Cương   
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Số  

TT 

Đơn vị hành chính cấp xã sau sắp xếp 

 (Đơn vị tiếp nhận tài sản) 
Địa điểm bố trí Đơn vị bàn giao Ghi chú 

thể  

 
Thành phố Sầm Sơn         

8 Phường Sầm Sơn 

Trụ sở Đảng ủy, HĐND, UBND, UB 

MTTQ và các tổ chức đoàn thể 

phường; Trung tâm cung ứng dịch vụ 

công 

Trụ sở Thành ủy - HĐND - UBND thành 

phố Sầm Sơn 

Văn phòng HĐND và UBND 

thành phố Sầm Sơn 

Trung tâm cung ứng 

dịch vụ công  

9 Phường Nam Sầm Sơn 

Trụ sở Đảng ủy, UB MTTQ và các tổ 

chức đoàn thể phường  
Công sở xã Quảng Minh UBND xã Quảng Minh   

Trụ sở HĐND, UBND phường và 

Trung tâm Hành chính công; Trung 

tâm cung ứng dịch vụ công; Ban Chỉ 

huy Quân sự xã 

Công sở xã Đại Hùng UBND xã Đại Hùng 
Trung tâm cung ứng 

dịch vụ công  

 
Thị xã Bỉm Sơn         

10 Phường Bỉm Sơn 

Trụ sở Đảng ủy phường Trụ sở Cơ quan Thị ủy UBND thị xã Bỉm Sơn   

Trụ sở HĐND, UBND phường Bỉm 

Sơn; Trung tâm Hành chính công 

phường 

Trụ sở UBND thị xã Bỉm Sơn UBND thị xã Bỉm Sơn   

Trụ sở Ủy ban MTTQ và các tổ chức 

đoàn thể phường 
Trụ sở khối Đoàn thể UBND thị xã Bỉm Sơn   

Trung tâm Hành chính công phường Công sở phường Ba Đình UBND phường Ba Đình 

Bố trí 1 phần cho Chi 

nhánh Văn phòng 

Đăng ký đất đai 

(mượn)  
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Số  

TT 

Đơn vị hành chính cấp xã sau sắp xếp 

 (Đơn vị tiếp nhận tài sản) 
Địa điểm bố trí Đơn vị bàn giao Ghi chú 

Trung tâm Hành chính công phường 

CS2 
Công sở xã Hà Vinh UBND xã Hà Vinh   

11 Phường Quang Trung 

Trụ sở Đảng uỷ, đoàn thể phường  Công sở phường Phú Sơn UBND phường Phú Sơn   

Trụ sở HĐND-UBND phường và 

Trung tâm Hành chính công 
Công sở phường Ngọc Trạo UBND phường Ngọc Trạo   

 
Thị xã Nghi Sơn         

12 Phường Ngọc Sơn 

Trụ sở Đảng ủy, MTTQ và các tổ 

chức đoàn thể 
Công sở xã Thanh Thủy UBND xã Thanh Thủy   

Trụ sở HĐND, UBND phường và 

Trung tâm Hành chính công 
Công sở phường Hải Ninh UBND phường Hải Ninh   

13 Phường Tân Dân 

Trụ sở Đảng ủy, MTTQ và các tổ 

chức đoàn thể  
Công sở phường Hải An UBND phường Hải An   

Trụ sở HĐND, UBND phường; 

Trung tâm cung ứng dịch vụ công 
Công sở phường Tân Dân UBND phường Tân Dân cũ 

Trung tâm cung ứng 

dịch vụ công  

14 Phường Hải Lĩnh 

Trụ sở Đảng ủy, MTTQ và các tổ 

chức đoàn thể 
Công sở phường Ninh Hải UBND phường Ninh Hải   

Trụ sở HĐND, UBND phường và 

Trung tâm cung ứng dịch vụ công; 

Ban Chỉ huy Quân sự xã  

Công sở phường Hải Lĩnh UBND phường Hải Lĩnh cũ 
Trung tâm cung ứng 

dịch vụ công  

15 Phường Tĩnh Gia 

Trụ sở Đảng, MTTQ và các tổ chức 

đoàn thể 
Trụ sở Thị ủy Nghi Sơn Thị ủy Nghi Sơn   

Trụ sở HĐND, UBND phường và Trụ sở UBND thị xã Nghi Sơn UBND thị xã Nghi Sơn   
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Số  

TT 

Đơn vị hành chính cấp xã sau sắp xếp 

 (Đơn vị tiếp nhận tài sản) 
Địa điểm bố trí Đơn vị bàn giao Ghi chú 

Trung tâm Hành chính công; Ban Chỉ 

huy Quân sự xã 

16 Phường Đào Duy Từ 

Trụ sở Đảng ủy, MTTQ và các tổ 

chức đoàn thể 
Công sở phường Nguyên Bình UBND phường Nguyên Bình   

Trụ sở HĐND, UBND phường và 

Trung tâm Hành chính công; Ban Chỉ 

huy Quân sự xã 

Công sở xã Hải Yến cũ (nay là phường 

Nguyên Bình) 
UBND phường Nguyên Bình   

17 Phường Trúc Lâm 

Trụ sở Đảng ủy, MTTQ và các tổ 

chức đoàn thể 
Công sở phường Trúc Lâm UBND phường Trúc Lâm    

Trụ sở HĐND, UBND phường Công sở xã Phú Lâm UBND xã Phú Lâm   

18 Phường Hải Bình 

Trụ sở HĐND, Đảng ủy, MTTQ và 

các tổ chức đoàn thể 
Công sở phường Hải Bình UBND phường Hải Bình cũ   

Trụ sở UBND phường và Trung tâm 

Hành chính công; Ban Chỉ huy Quân 

sự xã 

Công sở phường Mai Lâm UBND phường Mai Lâm   

19 Phường Nghi Sơn 

Trụ sở Đảng ủy, MTTQ và các tổ 

chức đoàn thể; Ban Chỉ huy Quân sự 
Công sở xã Nghi Sơn UBND xã Nghi Sơn   

Trụ sở HĐND, UBND và Trung tâm 

Hành chính công 
Công sở phường Hải Thượng UBND phường Hải Thượng   

20 Phường Các Sơn 

Trụ sở Đảng ủy, MTTQ và các tổ 

chức đoàn thể; Ban Chỉ huy Quân sự 
Công sở xã Anh Sơn UBND xã Anh Sơn   

Trụ sở HĐND, UBND phường và 

Trung tâm Hành chính công 
Công sở xã Các Sơn UBND xã Các Sơn   

21 Xã Trường Lâm 
Trụ sở Đảng ủy, MTTQ và các tổ 

chức đoàn thể 
Công sở xã Trường Lâm UBND xã Trường Lâm    
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Số  

TT 

Đơn vị hành chính cấp xã sau sắp xếp 

 (Đơn vị tiếp nhận tài sản) 
Địa điểm bố trí Đơn vị bàn giao Ghi chú 

Trụ sở HĐND, UBND phường và 

Trung tâm Hành chính công; Ban Chỉ 

huy Quân sự xã 

Công sở xã Tân Trường UBND xã Tân Trường   

 
Huyện Thọ Xuân         

22 Xã Thọ Xuân 

Trụ sở Đảng ủy, MTTQ và các tổ 

chức đoàn thể 
Trụ sở Huyện ủy Thọ Xuân Huyện ủy Thọ Xuân   

Trụ sở HĐND, UBND và Trung tâm 

Hành chính công 
Trụ sở huyện Thọ Xuân  UBND huyện Thọ Xuân 

Dự kiến bố trí Trụ sở 

Quân sự xã tại: Khu nhà 

phòng Giáo dục và Đạo 

tạo nằm trong khuôn 

viên trụ sở UBND 

huyện 

23 Xã Thọ Lập 

Trụ sở Đảng ủy, MTTQ và các tổ 

chức đoàn thể 
Công sở xã Thuận Minh UBND xã Thuận Minh   

Trụ sở HĐND, UBND xã; Trung tâm 

Hành chính công; Trung tâm cung 

ứng dịch vụ công  

Công sở xã Thọ Lập  UBND xã Thọ Lập 
Trung tâm cung ứng 

dịch vụ công  

24 Xã Sao Vàng 

Trụ sở Đảng ủy, MTTQ; HĐND-

UBND xã; Trung tâm Hành chính 

công; Trung tâm cung ứng dịch vụ 

công 

Công sở thị trấn Sao Vàng  UBND thị trấn Sao Vàng 
 

Công sở xã Xuân Sinh UBND xã Xuân Sinh  

25 Xã Xuân Hòa 

Trụ sở Đảng ủy, MTTQ và các tổ 

chức đoàn thể; Trung tâm cung ứng 

dịch vụ công 

Công sở xã Xuân Hòa UBND xã Xuân Hòa 
Trung tâm cung ứng 

dịch vụ công  

Trụ sở HĐND, UBND và Trung tâm 

Hành chính công 
Công sở xã Thọ Hải UBND xã Thọ Hải   

26 Xã Xuân Lập 
Trụ sở Đảng ủy, MTTQ và các tổ 

chức đoàn thể 
Công sở xã Xuân Lai  UBND xã Xuân Lai    
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Số  

TT 

Đơn vị hành chính cấp xã sau sắp xếp 

 (Đơn vị tiếp nhận tài sản) 
Địa điểm bố trí Đơn vị bàn giao Ghi chú 

Trụ sở HĐND-UBND xã; Trung tâm 

Hành chính công; Trung tâm cung 

ứng dịch vụ công 

Công sở xã Xuân Minh UBND Xã Xuân Minh 
Trung tâm cung ứng 

dịch vụ công  

27 Xã Thọ Long 

Trụ sở Đảng ủy, MTTQ và các tổ 

chức đoàn thể 
Công sở xã Bắc Lương  UBND xã Bắc Lương   

Trụ sở HĐND, UBND và Trung tâm 

Hành chính công; Trung tâm cung 

ứng dịch vụ công 

Công sở xã Nam Giang  UBND xã Nam Giang 
Trung tâm cung ứng 

dịch vụ công  

28 Xã Xuân Tín 

Trụ sở Đảng ủy, MTTQ và các tổ 

chức đoàn thể; Trung tâm cung ứng 
dịch vụ công 

Công sở xã Phú Xuân UBND xã Phú Xuân 
Trung tâm cung ứng 

dịch vụ công  

Trụ sở HĐND, UBND và Trung tâm 

Hành chính công 
Công sở xã Xuân Tín  UBND xã Xuân Tín   

29 Xã Lam Sơn 

Trụ sở Đảng ủy, MTTQ và các tổ 
chức đoàn thể 

Công sở thị trấn Lam Sơn UBND thị trấn Lam Sơn   

Trụ sở HĐND, UBND và Trung tâm 

Hành chính công; Trung tâm cung 
ứng dịch vụ công 

Công sở xã Thọ Xương  UBND xã Thọ Xương 
Trung tâm cung ứng 

dịch vụ công  

 
Huyện Nga Sơn         

30 Xã Nga Sơn 

Trụ sở Đảng uỷ xã  Trụ sở Huyện uỷ Huyện uỷ Nga Sơn   

Trụ sở HĐND, UBND xã  Trụ sở UBND huyện UBND huyện Nga Sơn   

Trụ sở MTTQ xã và các tổ chức đoàn 

thể 

Trụ sở Cơ quan Khối đoàn thể huyện Nga 

Sơn 

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 

huyện 
  

Trung tâm Hành chính công xã  Trụ sở UBND huyện UBND huyện Nga Sơn   

31 Xã Hồ Vương Trụ sở Đảng ủy, MTTQ và các tổ 

chức đoàn thể; Trung tâm Hành chính 
Công sở xã Nga Hải UBND xã Nga Hải   
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Số  

TT 

Đơn vị hành chính cấp xã sau sắp xếp 

 (Đơn vị tiếp nhận tài sản) 
Địa điểm bố trí Đơn vị bàn giao Ghi chú 

công  

Trụ sở HĐND, UBND xã; Trung tâm 

dịch vụ công 
Công sở xã Nga Thành UBND xã Nga Thành 

Trung tâm cung ứng 

dịch vụ công  

32 Xã Nga Thắng 

Trụ sở Đảng ủy, MTTQ và các tổ 
chức đoàn thể 

Công sở xã Nga Văn UBND xã Nga Văn   

Trụ sở HĐND, UBND và Trung tâm 

Hành chính công 
Công sở xã Nga Phượng UBND xã Nga Phượng   

33 Xã Ba Đình 

Trụ sở Đảng ủy, HĐND, UBND  Công sở xã Nga Trường UBND xã Nga Trường   

Trụ sở MTTQ xã và các tổ chức đoàn 
thể; Trung tâm dịch vụ công 

Công sở xã Ba Đình UBND xã Ba Đình 
Trung tâm cung ứng 
dịch vụ công  

34 Xã Nga An 
Trụ sở Đảng ủy, MTTQ và các tổ 

chức đoàn thể; Trụ sở HĐND, UBND 
xã và Trung tâm Hành chính công. 

Công sở xã Nga An UBND xã Nga An   

 

35 
Xã Tân Tiến 

Trụ sở Đảng ủy, MTTQ và các tổ 
chức đoàn thể 

Công sở xã Nga Tân UBND xã Nga Tân   

Trụ sở HĐND, UBND và Trung tâm 
Hành chính công 

Công sở xã Nga Tiến UBND xã Nga Tiến   

 
Huyện Hoằng Hóa         

 

36 
Xã Hoằng Châu 

Trụ sở Đảng uỷ Công sở xã Hoằng Phong UBND xã Hoằng Phong   

Trụ sở UBND xã  Công sở xã Hoằng Lưu UBND xã Hoằng Lưu   

Trụ sở MTTQ và các tổ chức đoàn 

thể; Đơn vị sự nghiệp; Ban Chỉ huy 
Quân sự xã 

Công sở xã Hoằng Châu hiện nay UBND xã Hoằng Châu 
Trung tâm cung ứng 
dịch vụ công  

 

37 
Xã Hoằng Giang 

Trụ sở Đảng uỷ, MTTQ xã Công sở xã Hoằng Giang cũ UBND xã Hoằng Giang   

Trụ sở UBND xã  Công sở xã Hoằng Hợp hiện nay UBND xã Hoằng Hợp   
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Số  

TT 

Đơn vị hành chính cấp xã sau sắp xếp 

 (Đơn vị tiếp nhận tài sản) 
Địa điểm bố trí Đơn vị bàn giao Ghi chú 

Trụ sở MTTQ và các đoàn thể, đơn vị 

sự nghiệp công lập, Ban Chỉ huy 
Quân sự 

Công sở xã Hoằng Quỳ hiện nay UBND xã Hoằng Quỳ 
Trung tâm cung ứng 
dịch vụ công  

38 Xã Hoằng Hóa 

Trụ sở Đảng uỷ, MTTQ xã Trụ sở Huyện uỷ Hoằng Hóa Huyện uỷ Hoằng Hóa   

Trụ sở UBND xã  
Trụ sở Văn phòng HĐND - UBND huyện 

Hoằng Hoá 

Văn phòng HĐND - UBND 

huyện Hoằng Hoá 
  

39 Xã Hoằng Lộc 

Trụ sở Đảng uỷ, MTTQ xã Công sở xã Hoằng Lộc UBND xã Hoằng Lộc   

Trụ sở UBND xã  Công sở xã Hoằng Thành UBND xã Hoằng Thành   

Các đoàn thể và đơn vị sự nghiệp, 

Ban Chỉ huy Quân sự xã 
Công sở xã Hoằng Tân hiện nay UBND xã Hoằng Tân 

Trung tâm cung ứng 

dịch vụ công  

 

40 
Xã Hoằng Phú 

Trụ sở làm việc HĐND và UBND Công sở xã Hoằng Kim UBND xã Hoằng Kim   

Trụ sở làm việc của Đảng ủy xã Công sở xã Hoằng Phú UBND Xã Hoằng Phú   

Trụ sở MTTQ, các đoàn thể và đơn vị 

sự nghiệp, Ban Chỉ huy Quân sự xã 
Công sở xã Hoằng Trung hiện nay UBND xã Hoằng Trung 

Trung tâm cung ứng 

dịch vụ công  

41 Xã Hoằng Sơn 

Trụ sở Đảng uỷ, MTTQ xã Công sở xã Hoằng Cát UBND xã Hoằng Cát   

Trụ sở UBND xã  
Công sở xã Hoằng Xuyên (UBND xã 

Hoằng Khê cũ) 
UBND xã Hoằng Xuyên   

42 Xã Hoằng Tiến 

Trụ sở Đảng uỷ, MTTQ xã Công sở xã Hoằng Tiến UBND xã Hoằng Tiến   

Trụ sở UBND xã  Công sở xã Hoằng Hải UBND xã Hoằng Hải   

Các đoàn thể và đơn vị sự nghiệp, 

Ban Chỉ huy Quân sự xã 
Công sở xã Hoằng Yến hiện nay UBND xã Hoằng Yến 

Trung tâm cung ứng 

dịch vụ công  

 Xã Hoằng Thanh 
Trụ sở Đảng uỷ, MTTQ xã Công sở xã Hoằng Đông UBND xã Hoằng Đông   

Trụ sở UBND xã  Công sở xã Hoằng Thanh UBND xã Hoằng Thanh   
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Số  

TT 

Đơn vị hành chính cấp xã sau sắp xếp 

 (Đơn vị tiếp nhận tài sản) 
Địa điểm bố trí Đơn vị bàn giao Ghi chú 

43 
Các đoàn thể và đơn vị sự nghiệp, 

Ban Chỉ huy Quân sự xã 
Công sở xã Hoằng Phụ hiện nay UBND xã Hoằng Phụ 

Trung tâm cung ứng 

dịch vụ công  

 
Huyện Vĩnh Lộc         

 

44 
Xã Vĩnh Lộc  

Trụ sở Đảng ủy, MTTQ và các tổ 
chức đoàn thể 

Trụ sở Huyện ủy Huyện ủy Vĩnh Lộc    

Trụ sở HĐND, UBND và Trung tâm 

Hành chính công 

Trụ sở VP HĐND & UBND huyện 
UBND huyện Vĩnh Lộc  

  

Trụ sở VP HĐND & UBND huyện   

45 Xã Tây Đô  

Trụ sở Đảng ủy, MTTQ và các tổ 
chức đoàn thể 

Công sở xã Vĩnh Tiến UBND xã Vĩnh Tiến    

Trụ sở HĐND, UBND và Trung tâm 
Hành chính công 

Công sở xã Vĩnh Long UBND xã Vĩnh Long   

46 Xã Biện Thượng  

Trụ sở Đảng ủy, MTTQ và các tổ 
chức đoàn thể 

Công sở xã Minh Tân (công sở xã Vĩnh 
Minh cũ) 

UBND xã Minh Tân   

Trụ sở HĐND, UBND và Trung tâm 
Hành chính công 

Công sở xã Minh Tân UBND xã Minh Tân   

 
Huyện Yên Định         

47 

 
Xã Yên Định  

Trụ sở Đảng ủy, MTTQ và các tổ 
chức đoàn thể 

Trụ sở Huyện ủy Huyện ủy Yên Định   

Trụ sở HĐND, UBND và Trung tâm 
Hành chính công 

Trụ sở UBND huyện UBND huyện Yên Định   

48 Xã Yên Trường  

Trụ sở Đảng ủy, MTTQ và các tổ chức 
đoàn thể; Ban Chỉ huy Quân sự xã 

Công sở xã Yên Thái UBND xã Yên Thái   

Trụ sở HĐND, UBND và Trung tâm 

Hành chính công 
Công sở xã Yên Trường UBND xã Yên Trường   
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Số  

TT 

Đơn vị hành chính cấp xã sau sắp xếp 

 (Đơn vị tiếp nhận tài sản) 
Địa điểm bố trí Đơn vị bàn giao Ghi chú 

49 Xã Yên Phú 

Trụ sở Đảng ủy, MTTQ và các tổ 
chức đoàn thể 

Công sở xã Yên Tâm UBND xã Yên Tâm   

Trụ sở HĐND, UBND và Trung tâm 
Hành chính công 

Công sở xã Yên Phú UBND xã Yên Phú   

50 Xã Quý Lộc 

Trụ sở Đảng ủy, MTTQ và các tổ 

chức đoàn thể 
Công sở thị trấn Yên Lâm UBND thị trấn Yên Lâm   

Trụ sở HĐND, UBND và Trung tâm 

Hành chính công; Ban Chỉ huy Quân 

sự xã 

Công sở thị trấn Quý Lộc UBND thị trấn Quý Lộc   

51 Xã Yên Ninh 

Trụ sở Đảng ủy, MTTQ và các tổ 

chức đoàn thể 
Công sở xã Yên Thịnh UBND xã Yên Thịnh   

Trụ sở HĐND, UBND và Trung tâm 

Hành chính công 
Công sở xã Yên Ninh UBND xã Yên Ninh   

52 Xã Định Tân 

Trụ sở Đảng ủy, MTTQ và các tổ chức 

đoàn thể; Ban Chỉ huy Quân sự xã 
Công sở xã Định Hưng UBND xã Định Hưng   

Trụ sở HĐND, UBND và Trung tâm 

Hành chính công 
Công sở xã Định Tân UBND xã Định Tân   

53 Xã Định Hòa 

Trụ sở Đảng ủy, MTTQ và các tổ 

chức đoàn thể 
Công sở xã Định Bình UBND xã Định Bình   

Trụ sở HĐND, UBND và Trung tâm 

Hành chính công 
Công sở xã Định Hòa UBND xã Định Hòa   

 
Huyện Thiệu Hóa         

 

54 
Xã Thiệu Toán  

Trụ sở Đảng ủy, MTTQ và các tổ 

chức đoàn thể 
Công sở thị trấn Hậu Hiền  UBND xã thị trấn Hậu Hiền    

Trụ sở HĐND, UBND và Trung tâm 

Hành chính công 
Công sở xã Thiệu Chính  UBND xã Thiệu Chính    
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Số  

TT 

Đơn vị hành chính cấp xã sau sắp xếp 

 (Đơn vị tiếp nhận tài sản) 
Địa điểm bố trí Đơn vị bàn giao Ghi chú 

55 Xã Thiệu Tiến 

Trụ sở Đảng ủy, MTTQ và các tổ 

chức đoàn thể 
Công sở xã Thiệu Tiến UBND xã Thiệu Tiến   

Trụ sở HĐND, UBND và Trung tâm 

Hành chính công; Ban Chỉ huy Quân 

sự xã 

Công sở xã Thiệu Vũ  UBND xã Thiệu Vũ    

56 Xã Thiệu Quang  

Trụ sở Đảng ủy, MTTQ và các tổ 

chức đoàn thể 
Công sở xã Thiệu Duy UBND xã Thiệu Duy   

Trụ sở HĐND, UBND và Trung tâm 

Hành chính công 
Công sở xã Thiệu Giang UBND xã Thiệu Giang   

57 Xã Thiệu Trung  

Trụ sở Đảng ủy, MTTQ và các tổ 

chức đoàn thể 
Công sở xã Thiệu Viên UBND xã Thiệu Viên   

Trụ sở HĐND, UBND và Trung tâm 

Hành chính công; Ban Chỉ huy Quân 

sự xã 

Công sở xã Thiệu Lý  UBND xã Thiệu Lý    

58 Xã Thiệu Hóa  

Trụ sở Đảng ủy, MTTQ và các tổ 

chức đoàn thể 
Trụ sở Huyện uỷ Thiệu Hóa Huyện uỷ Thiệu Hóa   

Trụ sở HĐND, UBND và Trung tâm 

Hành chính công 
Trụ sở UBND huyện Thiệu Hóa 

UBND&HĐND huyện Thiệu 

Hóa  
  

 
Huyện Triệu Sơn         

 

59 
Xã Triệu Sơn  

Trụ sở Đảng ủy, MTTQ và các tổ 

chức đoàn thể 
Trụ sở Huyện ủy Huyện ủy Triệu Sơn   

Trụ sở HĐND, UBND và Trung tâm 

Hành chính công; Trung tâm cung 

ứng dịch vụ công 

Trụ sở HĐND và UBND huyện  UBND huyện Triệu Sơn 
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Số  

TT 

Đơn vị hành chính cấp xã sau sắp xếp 

 (Đơn vị tiếp nhận tài sản) 
Địa điểm bố trí Đơn vị bàn giao Ghi chú 

60 Xã An Nông 

Trụ sở Đảng ủy, MTTQ và các tổ 

chức đoàn thể 
Công sở xã An Nông UBND xã An Nông   

Trụ sở HĐND, UBND và Trung tâm 

Hành chính công; Trung tâm cung 

ứng dịch vụ công 

Công sở xã Nông Trường UBND xã Nông Trường 
 

61 Xã Tân Ninh 

Trụ sở Đảng ủy, MTTQ và các tổ 

chức đoàn thể 
Công sở xã Vân Sơn UBND xã Vân Sơn   

Trụ sở HĐND, UBND và Trung tâm 

Hành chính công; Trung tâm cung 

ứng dịch vụ công 

Công sở xã Thái Hòa UBND xã Thái Hòa 
 

62 Xã Đồng Tiến 

Trụ sở Đảng ủy xã  Công sở xã Đồng Lợi UBND xã Đồng Lợi   

Trụ sở HĐND và UBND xã, Trung 

tâm cung ứng dịch vụ công  
Công sở xã Đồng Tiến UBND xã Đồng Tiến 

Trung tâm cung ứng 

dịch vụ công  

Trụ sở Đảng ủy MTTQ và các đoàn 

thể xã  
Công sở xã Đồng Thắng UBND xã Đồng Thắng   

63 Xã Hợp Tiến 

Trụ sở Đảng ủy, MTTQ và các tổ 

chức đoàn thể 
Công sở xã Hợp Lý UBND xã Hợp Lý   

Trụ sở HĐND, UBND xã và Trung 

tâm Hành chính công; Trung tâm 

cung ứng dịch vụ công 

Công sở xã Hợp Thành UBND xã Hợp Thành 
Trung tâm cung ứng 

dịch vụ công  

64 Xã Thọ Phú 

Trụ sở Đảng ủy, MTTQ và các tổ 

chức đoàn thể 
Công sở xã Xuân Lộc  UBND xã Xuân Lộc   

Trụ sở HĐND và UBND xã và Trung 

tâm Hành chính công; Trung tâm 

cung ứng dịch vụ công 

Công sở xã Thọ Thế UBND xã Thọ Thế 
Trung tâm cung ứng 

dịch vụ công  
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Số  

TT 

Đơn vị hành chính cấp xã sau sắp xếp 

 (Đơn vị tiếp nhận tài sản) 
Địa điểm bố trí Đơn vị bàn giao Ghi chú 

65 Xã Thọ Ngọc 

Trụ sở Đảng ủy, MTTQ và các tổ 

chức đoàn thể 
Công sở xã Thọ Tiến UBND xã Thọ Tiến   

Trụ sở HĐND và UBND xã và Trung 

tâm Hành chính công; Trung tâm 

cung ứng dịch vụ công 

Công sở xã Thọ Cường UBND xã Thọ Cường 
Trung tâm cung ứng 

dịch vụ công  

66 Xã Thọ Bình 

Trụ sở Đảng ủy, MTTQ và các tổ 

chức đoàn thể 
Công sở xã Thọ Bình UBND xã Thọ Bình   

Trụ sở HĐND và UBND xã và Trung 

tâm Hành chính công; Trung tâm 

cung ứng dịch vụ công 

Công sở xã Thọ Sơn UBND xã Thọ Sơn 
Trung tâm cung ứng 

dịch vụ công  

 
Huyện Quảng Xương         

 

67 
Xã Lưu vệ  

Trụ sở Đảng ủy, MTTQ và các tổ 

chức đoàn thể 
Trụ sở Huyện uỷ Quảng Xương Huyện uỷ Quảng Xương   

Trụ sở HĐND, UBND xã và Trung 

tâm Hành chính công; Trung tâm 

cung ứng dịch vụ công; Ban quản lý 

dự án huyện; Ban Chỉ huy Quân sự 

xã 

Trụ sở UBND huyện Quảng Xương VP HĐND huyện 
Trung tâm cung ứng 

dịch vụ công  

68 Xã Quảng Ninh 

Trụ sở Đảng ủy, MTTQ và các tổ 

chức đoàn thể 
Công sở xã Quảng Ninh Trụ sở UBND xã Quảng Ninh   

Trụ sở HĐND, UBND xã và Trung 

tâm Hành chính công; Trung tâm 

cung ứng dịch vụ công 

Công sở xã Quảng Hải UBND xã Quảng Hải 
Trung tâm cung ứng 

dịch vụ công  

69 Xã Quảng Ngọc 

Trụ sở Đảng ủy, MTTQ và các tổ 

chức đoàn thể 
Công sở xã Quảng Hợp UBND xã Quảng Hợp   

Trụ sở HĐND, UBND xã và Trung 

tâm Hành chính công; Trung tâm 

cung ứng dịch vụ công 

Công sở xã Quảng Ngọc UBND xã Quảng Ngọc 
Trung tâm cung ứng 

dịch vụ công  



15 

Số  

TT 

Đơn vị hành chính cấp xã sau sắp xếp 

 (Đơn vị tiếp nhận tài sản) 
Địa điểm bố trí Đơn vị bàn giao Ghi chú 

70 Xã Quảng Yên 

Trụ sở Đảng ủy, MTTQ và các tổ 

chức đoàn thể 
Công sở xã Quảng Trạch UBND xã Quảng Trạch   

Trụ sở HĐND, UBND xã và Trung 

tâm Hành chính công; Trung tâm 

cung ứng dịch vụ công 

Công sở xã Quảng Yên UBND xã Quảng Yên 
Trung tâm cung ứng 

dịch vụ công  

71 Xã Tiên Trang 

Trụ sở Đảng ủy, MTTQ và các tổ 
chức đoàn thể 

Công sở xã Quảng Nham UBND xã Quảng Nham   

Trụ sở HĐND, UBND xã và Trung 

tâm Hành chính công; Trung tâm 
cung ứng dịch vụ công 

Công sở xã Tiên Trang UBND xã Tiên Trang 
Trung tâm cung ứng 

dịch vụ công  

72 Xã Quảng Bình 

Trụ sở Đảng ủy, MTTQ và các tổ 

chức đoàn thể 
Công sở xã Quảng Bình UBND xã Quảng Bình   

Trụ sở HĐND, UBND xã và Trung 

tâm Hành chính công; Trung tâm 
cung ứng dịch vụ công 

Công sở xã Quảng Lưu UBND xã Quảng Lưu 
Trung tâm cung ứng 

dịch vụ công  

73 Xã Quảng Chính 

Trụ sở Đảng ủy, MTTQ và các tổ 

chức đoàn thể 
Công sở xã Quảng Chính UBND xã Quảng Chính   

Trụ sở HĐND, UBND xã và Trung 

tâm Hành chính công; Trung tâm 
cung ứng dịch vụ công 

Công sở xã Quảng Khê UBND xã Quảng Khê 
Trung tâm cung ứng 

dịch vụ công  

 
Huyện Hà Trung         

74 

 
Xã Hà Trung 

Trụ sở Đảng ủy, MTTQ và các tổ 

chức đoàn thể 
Trụ sở Huyện ủy Hà Trung Huyện ủy Hà Trung   

Trụ sở HĐND, UBND xã và Trung 

tâm Hành chính công 
Trụ sở HĐND, UBND huyện Hà Trung UBND huyện Hà Trung   



16 

Số  

TT 

Đơn vị hành chính cấp xã sau sắp xếp 

 (Đơn vị tiếp nhận tài sản) 
Địa điểm bố trí Đơn vị bàn giao Ghi chú 

75 Xã Tống Sơn 

Trụ sở Đảng ủy, MTTQ và các tổ 

chức đoàn thể 
Công sở xã Hà Tân UBND xã Hà Tân   

Trụ sở HĐND, UBND xã và Trung 

tâm Hành chính công; Trung tâm 

cung ứng dịch vụ công 

Công sở thị trấn Hà Lĩnh  UBND thị trấn Hà Lĩnh 
 

76 Xã Hà Long 

Trụ sở Đảng ủy, MTTQ và các tổ 

chức đoàn thể 
Công sở xã Hà Giang  UBND xã Hà Giang   

Trụ sở HĐND, UBND xã và Trung 

tâm Hành chính công; Trung tâm 

cung ứng dịch vụ công; Ban Chỉ huy 

Quân sự xã 

Công sở thị trấn Hà Long  UBND thị trấn Hà Long 

 

77 Xã Hoạt Giang 

Trụ sở Đảng ủy, MTTQ và các tổ 

chức đoàn thể 
Công sở xã Hà Bình  UBND xã Hà Bình   

Trụ sở HĐND, UBND xã và Trung 

tâm Hành chính công; Trung tâm 

cung ứng dịch vụ công; Ban Chỉ huy 

Quân sự xã 

Công sở xã Yên Dương  UBND xã Yên Dương 
 

78 Xã Lĩnh Toại 

Trụ sở Đảng ủy, MTTQ và các tổ 

chức đoàn thể 
Công sở xã Thái Lai UBND xã Thái Lai   

Trụ sở HĐND, UBND xã và Trung 

tâm Hành chính công; Trung tâm 

cung ứng dịch vụ công; Ban Chỉ huy 

Quân sự 

Công sở xã Hà Thái (cũ) UBND xã Thái Lai 

 

 
Huyện Hậu Lộc         

 Xã Hoa Lộc  Trụ sở Đảng ủy, MTTQ và các tổ Công sở xã Hoa Lộc UBND xã Hoa Lộc   
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Số  

TT 

Đơn vị hành chính cấp xã sau sắp xếp 

 (Đơn vị tiếp nhận tài sản) 
Địa điểm bố trí Đơn vị bàn giao Ghi chú 

79 chức đoàn thể 

Trụ sở HĐND, UBND xã và Trung 

tâm Hành chính công; Trung tâm 

cung ứng dịch vụ công 

Công sở xã Phú Lộc UBND xã Phú Lộc 

 

80 Xã Đông Thành 

Trụ sở Đảng ủy, MTTQ và các tổ 

chức đoàn thể; Trung tâm cung ứng 

dịch vụ công 

Công sở xã Phong Lộc (cũ) UBND xã Tuy Lộc   

Trụ sở HĐND, UBND xã và Trung 

tâm Hành chính công 
Công sở xã Cầu Lộc UBND xã Cầu Lộc 

 

81 Xã Vạn Lộc  

Trụ sở Đảng ủy, MTTQ và các tổ 

chức đoàn thể 
Công sở xã Hưng Lộc UBND xã Hưng Lộc   

Trụ sở HĐND, UBND xã và Trung 

tâm Hành chính công; Trung tâm 

cung ứng dịch vụ công 

Công sở xã Minh Lộc UBND xã Minh Lộc 
 

82 Xã Hậu Lộc 

Trụ sở Đảng ủy, MTTQ và các tổ 

chức đoàn thể 
Trụ sở Huyện ủy Hậu Lộc Huyện ủy Hậu Lộc   

Trụ sở HĐND, UBND xã và Trung 

tâm Hành chính công; Trung tâm 

cung ứng dịch vụ công 

Trụ sở UBND huyện Hậu Lộc UBND huyện Hậu Lộc   

83 Xã Triệu Lộc 

Trụ sở Đảng ủy, MTTQ và các tổ 

chức đoàn thể; Trụ sở HĐND, UBND 

xã và Trung tâm Hành chính công 

Công sở xã Triệu Lộc UBND xã Triệu Lộc   

 
Huyện Nông Cống         

84 Xã Nông Cống Trụ sở Đảng uỷ  Trụ sở Huyện uỷ Nông Cống.  Huyện uỷ Nông Cống   
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Số  

TT 

Đơn vị hành chính cấp xã sau sắp xếp 

 (Đơn vị tiếp nhận tài sản) 
Địa điểm bố trí Đơn vị bàn giao Ghi chú 

Trụ sở HĐND, UBND xã và Trung 

tâm Hành chính công 

Trụ sở UBND huyện Nông Cống  
UBND huyện Nông Cống 

  

Trụ sở khuôn viên chi cục Thuế (cũ)    

Trụ sở MTTQ và các đoàn thể 
Trụ sở Cơ quan UB MTTQ và các đoàn 

thể huyện 

Cơ quan UB MTTQ và các 

đoàn thể huyện 
  

 

85 
Xã Trung Chính  

Trụ sở Đảng ủy, MTTQ và các tổ 

chức đoàn thể 
Công sở xã Hoàng Giang UBND xã Hoàng Giang   

Trụ sở HĐND, UBND xã và Trung 

tâm Hành chính công 

Công sở xã Trung Chính  UBND xã Trung Chính   

Công sở xã Tân Khang  UBND xã Tân Khang   

86 Xã Thắng Lợi 

Trụ sở Đảng ủy, MTTQ và các tổ 

chức đoàn thể 
Công sở xã Tế Lợi UBND xã Tế Lợi   

Trụ sở HĐND, UBND xã và Trung 

tâm Hành chính công 
Công sở xã Tế Thắng  UBND xã Tế Thắng   

87 Xã Thăng Bình 

Trụ sở Đảng ủy, MTTQ và các tổ 

chức đoàn thể 
Công sở xã Thăng Bình UBND xã Thăng Bình   

Trụ sở HĐND, UBND xã và Trung 

tâm Hành chính công; Trung tâm 

cung ứng dịch vụ công 

Công sở xã Thăng Long UBND xã Thăng Long 
 

88 Xã Công Chính 

Trụ sở Đảng ủy, MTTQ và các tổ 

chức đoàn thể 
Công sở xã Công Liêm UBND xã Công Liêm   

Trụ sở HĐND, UBND xã và Trung 

tâm Hành chính công; Trung tâm 

cung ứng dịch vụ công; Ban Chỉ huy 

Quân sự xã 

Công sở xã Công Chính UBND xã Công Chính 
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Số  

TT 

Đơn vị hành chính cấp xã sau sắp xếp 

 (Đơn vị tiếp nhận tài sản) 
Địa điểm bố trí Đơn vị bàn giao Ghi chú 

89 Xã Tượng Lĩnh 

Trụ sở Đảng ủy, MTTQ và các tổ 

chức đoàn thể; Ban Chỉ huy Quân sự 

xã 

Công sở xã Tượng Văn UBND xã Tượng Văn   

Trụ sở HĐND, UBND xã và Trung 

tâm Hành chính công; Trung tâm 

cung ứng dịch vụ công 

Công sở xã Tượng Lĩnh UBND xã Tượng Lĩnh 
 

90 Xã Trường Văn 

Trụ sở Đảng ủy, MTTQ và các tổ 

chức đoàn thể; Ban Chỉ huy Quân sự 

xã 

Công sở xã Trường Trung  UBND xã Trường Trung   

Trụ sở HĐND, UBND xã và Trung 

tâm Hành chính công; Trung tâm 

cung ứng dịch vụ công 

Công sở xã Trường Sơn  UBND xã Trường Sơn 
 

Trung tâm văn hóa xã Trường Sơn  UBND xã Trường Sơn   

 
Huyện Quan Hóa         

 

91 
Xã Hồi Xuân 

Trụ sở Đảng ủy, MTTQ và các tổ 

chức đoàn thể 
Trụ sở Cơ quan huyện uỷ Huyện uỷ Quan Hoá   

Trụ sở HĐND, UBND xã và Trung 

tâm Hành chính công; Trung tâm 

cung ứng dịch vụ công; Ban Chỉ huy 

Quân sự xã 

Trụ sở HĐND, UBND huyện VP HĐND-UBND huyện  
 

92 Xã Hiền Kiệt 

Trụ sở MTTQ và các tổ chức đoàn 

thể; Ban Chỉ huy Quân sự xã 
Công sở xã Hiền Kiệt (Đất khu 2) UBND xã Hiền Kiệt   

Trụ sở Đảng ủy, HĐND, UBND xã 

và Trung tâm Hành chính công; 

Trung tâm cung ứng dịch vụ công 

Công sở xã Hiền Chung UBND xã Hiền Chung 
 

93 Xã Thiên Phủ  Trụ sở Đảng ủy, MTTQ và các tổ 

chức đoàn thể; Công an xã; Ban Chỉ 
Công sở xã Nam Động UBND xã Nam Động  Công an xã dùng 

chung đến khi xây 
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Số  

TT 

Đơn vị hành chính cấp xã sau sắp xếp 

 (Đơn vị tiếp nhận tài sản) 
Địa điểm bố trí Đơn vị bàn giao Ghi chú 

huy Quân sự xã dựng xong trụ sở mới 

Trụ sở HĐND, UBND xã và Trung 

tâm Hành chính công; Trung tâm 

cung ứng dịch vụ công 

Công sở xã Thiên Phủ UBND xã Thiên Phủ 
 

94 Xã Nam Xuân 

Trụ sở MTTQ và các tổ chức đoàn 

thể; Công an xã; Ban Chỉ huy Quân 

sự xã 

Công sở xã Nam Xuân UBND xã Nam Xuân 

 Công an xã dùng 

chung đến khi xây 

dựng xong trụ sở mới 

Trụ sở Đảng ủy, HĐND, UBND xã 

và Trung tâm Hành chính công; 

Trung tâm cung ứng dịch vụ công 

Công sở xã Nam Tiến  UBND xã Nam Tiến 
 

95 Xã Phú Lệ 

Trụ sở Đảng ủy, MTTQ và các tổ 

chức đoàn thể; Ban Chỉ huy Quân sự 

xã 

Công sở xã Phú Lệ UBND xã Phú Lệ   

Trụ sở HĐND, UBND xã và Trung 

tâm Hành chính công; Trung tâm 

cung ứng dịch vụ công 

Công sở xã Phú Thanh UBND xã Phú Thanh 
 

96 Xã Trung Thành 

Trụ sở Đảng ủy, MTTQ và các tổ 

chức đoàn thể; Công an xã 
Công sở xã Trung Thành UBND xã Trung Thành   

Trụ sở HĐND, UBND xã và Trung 

tâm Hành chính công; Trung tâm 

cung ứng dịch vụ công; Ban Chỉ huy 

Quân sự xã 

Công sở xã Thành Sơn UBND xã Thành Sơn  
 

97 Xã Phú Xuân 

Trụ sở Đảng ủy, MTTQ và các tổ 

chức đoàn thể; Trụ sở HĐND, UBND 

xã và Trung tâm Hành chính công; 

Trung tâm cung ứng dịch vụ công; 

Ban Chỉ huy Quân sự xã 

Công sở xã Phú Xuân UBND xã Phú Xuân 
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Số  

TT 

Đơn vị hành chính cấp xã sau sắp xếp 

 (Đơn vị tiếp nhận tài sản) 
Địa điểm bố trí Đơn vị bàn giao Ghi chú 

98 Xã Trung Sơn 

Trụ sở Đảng ủy, MTTQ và các tổ 

chức đoàn thể; Trụ sở HĐND, UBND 

xã và Trung tâm Hành chính công; 

Trung tâm cung ứng dịch vụ công; 

Ban Chỉ huy Quân sự xã 

Công sở xã Trung Sơn UBND xã Trung Sơn 
 

 
Huyện Như Xuân         

99 

 
Xã Như Xuân  

Trụ sở Đảng ủy, MTTQ và các tổ 

chức đoàn thể 
Trụ sở huyện ủy Huyện ủy Như Xuân   

Trụ sở HĐND, UBND xã và Trung 

tâm Hành chính công; Ban Chỉ huy 

Quân sự xã 

Trụ sở HĐND - UBND huyện UBND huyện Như Xuân   

100 Xã Thượng Ninh  

Trụ sở Đảng ủy, MTTQ và các tổ 

chức đoàn thể 
Công sở xã Thượng Ninh UBND xã Thượng Ninh   

Trụ sở HĐND, UBND xã và Trung 

tâm Hành chính công; Ban Chỉ huy 

Quân sự xã 
Công sở xã Cát Tân (mới) UBND xã Cát Tân   

101 Xã Xuân Bình 

Trụ sở Đảng ủy, MTTQ và các tổ 

chức đoàn thể 
Công sở xã Xuân Hòa UBND xã Xuân Hòa    

Trụ sở HĐND, UBND xã và Trung 

tâm Hành chính công; Ban Chỉ huy 

Quân sự xã 

Công sở xã Bãi Trành UBND xã Bãi Trành    

102 Xã Thanh Phong 

Trụ sở Đảng ủy, MTTQ và các tổ 

chức đoàn thể 
Công sở xã Thanh Lâm UBND xã Thanh Lâm    

Trụ sở HĐND, UBND xã và Trung 

tâm Hành chính công; Ban Chỉ huy 
Công sở xã Thanh Hòa UBND xã Thanh Hòa   
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Số  

TT 

Đơn vị hành chính cấp xã sau sắp xếp 

 (Đơn vị tiếp nhận tài sản) 
Địa điểm bố trí Đơn vị bàn giao Ghi chú 

Quân sự xã 

103 Xã Thanh Quân 

Trụ sở Đảng ủy, MTTQ và các tổ 

chức đoàn thể 
Công sở xã Thanh Quân UBND xã Thanh Quân   

Trụ sở HĐND, UBND xã và Trung 

tâm Hành chính công; Ban Chỉ huy 

Quân sự xã 

Công sở xã Thanh Sơn UBND xã Thanh Sơn   

104 Xã Hóa Quỳ 

Trụ sở Đảng ủy, MTTQ và các tổ 

chức đoàn thể 
Công sở xã Bình Lương UBND xã Bình Lương   

Trụ sở HĐND, UBND xã và Trung 

tâm Hành chính công; Ban Chỉ huy 
Quân sự xã 

Công sở xã Hóa Quỳ UBND xã Hóa Quỳ   

 
Huyện Quan Sơn         

 

105 
Xã Quan Sơn  

Trụ sở Đảng ủy, MTTQ và các tổ 

chức đoàn thể 
Trụ sở Huyện ủy Huyện uỷ Quan Sơn   

Trụ sở HĐND, UBND xã và Trung 

tâm HCC; Trung tâm cung ứng dịch 
vụ công; Ban Chỉ huy Quân sự xã 

Trụ sở HĐND - UBND huyện UBND huyện Quan Sơn 
Trung tâm cung ứng 

dịch vụ công  

106 Xã Trung Hạ 

Trụ sở Đảng ủy, MTTQ và các tổ 

chức đoàn thể 
Công sở xã Trung Tiến UBND xã Trung Tiến   

Trụ sở HĐND, UBND xã và Trung 

tâm Hành chính công; Trung tâm 

cung ứng dịch vụ công; Ban Chỉ huy 
Quân sự xã 

Công sở xã Trung Hạ  UBND xã Trung Hạ 
Trung tâm cung ứng 

dịch vụ công  

107 Xã Tam Lư 

Trụ sở Đảng ủy, MTTQ và các tổ 
chức đoàn thể 

Công sở xã Sơn Hà UBND xã Sơn Hà   

Trụ sở HĐND, UBND xã và Trung Công sở xã Tam Lư UBND xã Tam Lư Trung tâm cung ứng 
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Số  

TT 

Đơn vị hành chính cấp xã sau sắp xếp 

 (Đơn vị tiếp nhận tài sản) 
Địa điểm bố trí Đơn vị bàn giao Ghi chú 

tâm Hành chính công; Trung tâm 

cung ứng dịch vụ công; Ban Chỉ huy 
Quân sự xã; Công an xã 

dịch vụ công  

108 Xã Tam Thanh 

Trụ sở Đảng ủy, MTTQ và các tổ 

chức đoàn thể; Trụ sở HĐND, UBND 

xã và Trung tâm Hành chính công; 

Trung tâm cung ứng dịch vụ công; 
Ban Chỉ huy Quân sự xã; Công an xã 

Công sở xã Tam Thanh  UBND Xã Tam Thanh 
Trung tâm cung ứng 

dịch vụ công  

109 Xã Sơn Điện 

Trụ sở Đảng ủy, MTTQ và các tổ 

chức đoàn thể; Trụ sở HĐND, UBND 

xã và Trung tâm Hành chính công; 

Trung tâm cung ứng dịch vụ công; 

Ban Chỉ huy Quân sự xã; Công an xã 

Công sở xã Sơn Điện UBND xã Sơn Điện 
Trung tâm cung ứng 

dịch vụ công  

110 Xã Mường Mìn 

Trụ sở Đảng ủy, MTTQ và các tổ 

chức đoàn thể; Trụ sở HĐND, UBND 

xã và Trung tâm Hành chính công; 

Trung tâm cung ứng dịch vụ công; 

Ban Chỉ huy Quân sự xã; Công an xã 

Công sở xã Mường Mìn  UBND xã Mường Mìn 
Trung tâm cung ứng 

dịch vụ công  

111 Xã Sơn Thủy 

Trụ sở Đảng ủy, MTTQ và các tổ 

chức đoàn thể; Trụ sở HĐND, UBND 

xã và Trung tâm Hành chính công; 

Trung tâm cung ứng dịch vụ công; 

Ban Chỉ huy Quân sự xã; Công an xã 

Công sở xã Sơn Thủy  UBND xã Sơn Thủy 
Trung tâm cung ứng 

dịch vụ công  
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Số  

TT 

Đơn vị hành chính cấp xã sau sắp xếp 

 (Đơn vị tiếp nhận tài sản) 
Địa điểm bố trí Đơn vị bàn giao Ghi chú 

112 Xã Na Mèo 

Trụ sở Đảng ủy, MTTQ và các tổ 

chức đoàn thể; Trụ sở HĐND, UBND 

xã và Trung tâm Hành chính công; 

Trung tâm cung ứng dịch vụ công; 

Ban Chỉ huy Quân sự xã; Công an xã 

Công sở xã Na Mèo UBND xã Na Mèo 
Trung tâm cung ứng 

dịch vụ công  

 

Huyện Cẩm Thủy         

113 Xã Cẩm Thủy 

Trụ sở Đảng ủy, MTTQ và các tổ 

chức đoàn thể; Trụ sở HĐND, UBND 

xã và Trung tâm Hành chính công; 

Ban Chỉ huy Quân sự xã 

Trụ sở HĐND, UBND huyện và khối 

đoàn thể 
UBND huyện Cẩm Thuỷ   

114 Xã Cẩm Tú 

Trụ sở Đảng ủy, MTTQ và các tổ 

chức đoàn thể 
Công sở xã Cẩm Tú  UBND xã Cẩm Tú   

Trụ sở HĐND, UBND xã và Trung 

tâm Hành chính công; Trung tâm 

cung ứng dịch vụ công; Ban Chỉ huy 

Quân sự xã 

Công sở xã Cẩm Giang UBND xã Cẩm Giang 
Trung tâm cung ứng 

dịch vụ công  

115 Xã Cẩm Thạch 

Trụ sở Đảng ủy, MTTQ và các tổ 

chức đoàn thể 
Công sở xã Cẩm Bình UBND xã Cẩm Bình   

Trụ sở HĐND, UBND xã và Trung 

tâm Hành chính công; Trung tâm 

cung ứng dịch vụ công; Ban Chỉ huy 

Quân sự xã 

Công sở xã Cẩm Thạch  UBND xã Cẩm Thạch 
Trung tâm cung ứng 

dịch vụ công  

116 Xã Cẩm Tân 
Trụ sở Đảng ủy, MTTQ và các tổ 

chức đoàn thể 
Công sở xã Cẩm Phú UBND xã Cẩm Phú   
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Số  

TT 

Đơn vị hành chính cấp xã sau sắp xếp 

 (Đơn vị tiếp nhận tài sản) 
Địa điểm bố trí Đơn vị bàn giao Ghi chú 

Trụ sở HĐND, UBND xã và Trung 

tâm Hành chính công; Trung tâm 

cung ứng dịch vụ công; Ban Chỉ huy 

Quân sự xã 

Công sở xã Cẩm Tân  UBND xã Cẩm Tân 
Trung tâm cung ứng 

dịch vụ công  

117 Xã Cẩm Vân 

Trụ sở Đảng ủy, MTTQ và các tổ 

chức đoàn thể 
Công sở xã Cẩm Yên UBND xã Cẩm Yên   

Trụ sở HĐND, UBND xã và Trung 

tâm Hành chính công; Trung tâm 

cung ứng dịch vụ công; Ban Chỉ huy 

Quân sự 

Công sở xã Cẩm Tâm UBND xã Cẩm Tâm 
Trung tâm cung ứng 

dịch vụ công  

 
Huyện Mường Lát         

 

118 
Xã Mường Lát 

Trụ sở Đảng ủy xã Trụ sở Huyện uỷ huyện Mường Lát Huyện uỷ Mường Lát   

Trụ sở HĐND, UBND xã và Trung 

tâm Hành chính công 
Trụ sở HĐND-UBND huyện Mường Lát UBND huyện Mường Lát   

Trụ sở UB MTTQ xã và các tổ chức 

đoàn thể 

Trụ sở UB mặt trận tổ quốc huyện 

Mường Lát 
Huyện uỷ Mường Lát   

119 Xã Tam Chung 

Trụ sở Đảng ủy, MTTQ và các tổ 

chức đoàn thể; Trụ sở HĐND, UBND 

xã và Trung tâm Hành chính công; 

Trung tâm cung ứng dịch vụ công; 

Ban Chỉ huy Quân sự xã 

Công sở xã Tam Chung UBND xã Tam Chung 
Trung tâm cung ứng 

dịch vụ công  

120 Xã Quang Chiểu 

Trụ sở Đảng ủy, MTTQ và các tổ 

chức đoàn thể; Trụ sở HĐND, UBND 

xã và Trung tâm Hành chính công; 

Trung tâm cung ứng dịch vụ công; 

Công sở xã Quang Chiểu UBND xã Quang Chiểu 
Trung tâm cung ứng 

dịch vụ công  
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Số  

TT 

Đơn vị hành chính cấp xã sau sắp xếp 

 (Đơn vị tiếp nhận tài sản) 
Địa điểm bố trí Đơn vị bàn giao Ghi chú 

Ban Chỉ huy Quân sự xã 

121 Xã Nhi Sơn 

Trụ sở Đảng ủy, MTTQ và các tổ 

chức đoàn thể; Trụ sở HĐND, UBND 

xã và Trung tâm Hành chính công; 

Trung tâm cung ứng dịch vụ công; 

Ban Chỉ huy Quân sự xã 

Công sở xã Nhi Sơn UBND xã Nhi Sơn 
Trung tâm cung ứng 

dịch vụ công  

122 Xã Pù Nhi 

Trụ sở Đảng ủy, MTTQ và các tổ 

chức đoàn thể; Trụ sở HĐND, UBND 

xã và Trung tâm Hành chính công; 

Trung tâm cung ứng dịch vụ công; 

Ban Chỉ huy Quân sự xã 

Công sở xã Pù Nhi UBND xã Pù Nhi 
Trung tâm cung ứng 

dịch vụ công  

123 Xã Trung Lý 

Trụ sở Đảng ủy, MTTQ và các tổ 

chức đoàn thể; Trụ sở HĐND, UBND 

xã và Trung tâm Hành chính công; 

Trung tâm cung ứng dịch vụ công; 

Ban Chỉ huy Quân sự xã 

Công sở xã Trung Lý UBND xã Trung Lý 
Trung tâm cung ứng 

dịch vụ công  

124 Xã Mường Lý 

Trụ sở Đảng ủy, MTTQ và các tổ 

chức đoàn thể; Trụ sở HĐND, UBND 

xã và Trung tâm Hành chính công; 

Trung tâm cung ứng dịch vụ công; 

Ban Chỉ huy Quân sự xã 

Công sở xã Mường Lý UBND xã Mường Lý 
Trung tâm cung ứng 

dịch vụ công  

125 Xã Mường Chanh 

Trụ sở Đảng ủy, MTTQ và các tổ 

chức đoàn thể; Trụ sở HĐND, UBND 

xã và Trung tâm Hành chính công; 

Trung tâm cung ứng dịch vụ công; 

BCH quân sự xã 

Công sở xã Mường Chanh UBND xã Mường Chanh 
Trung tâm cung ứng 

dịch vụ công  

 
Huyện Như Thanh         

126 Xã Như Thanh  Trụ sở Đảng ủy, MTTQ và các tổ Trụ sở Huyện ủy huyện Như Thanh Huyện ủy Như Thanh   
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Số  

TT 

Đơn vị hành chính cấp xã sau sắp xếp 

 (Đơn vị tiếp nhận tài sản) 
Địa điểm bố trí Đơn vị bàn giao Ghi chú 

 chức đoàn thể 

Trụ sở HĐND, UBND xã và Trung 

tâm Hành chính công; Ban Chỉ huy 

Quân sự xã 

Trụ sở UBND huyện Như Thanh UBND huyện Như Thanh   

127 Xã Xuân Du  

Trụ sở HĐND, MTTQ và các tổ chức 

đoàn thể; Trung tâm cung ứng dịch 

vụ công 

Công sở xã Cán Khê UBND xã Cán Khê 
Trung tâm cung ứng 

dịch vụ công  

Trụ sở Đảng ủy, UBND xã và Trung 

tâm Hành chính công; Ban Chỉ huy 

Quân sự xã 

Công sở xã Xuân Du  UBND xã Xuân Du   

128 Xã Mậu Lâm  

Trụ sở HĐND, MTTQ và các tổ chức 

đoàn thể; Trung tâm cung ứng dịch 

vụ công; Công an xã 

Công sở xã Mậu Lâm UBND xã Mậu Lâm 
Trung tâm cung ứng 

dịch vụ công  

Trụ sở Đảng ủy, UBND xã và Trung 

tâm Hành chính công 
Công sở xã Phú Nhuận UBND xã Phú Nhuận   

129 Xã Thanh Kỳ  

Trụ sở Đảng ủy, MTTQ và các tổ 

chức đoàn thể; Trung tâm cung ứng 

dịch vụ công 

Công sở xã Thanh Tân UBND xã Thanh Tân 
Trung tâm cung ứng 

dịch vụ công  

Trụ sở HĐND, UBND xã và Trung 

tâm Hành chính công 
Công sở xã Thanh Kỳ UBND xã Thanh Kỳ   

130 Xã Yên Thọ 

Trụ sở HĐND, MTTQ và các tổ chức 

đoàn thể; Trung tâm cung ứng dịch 

vụ công; Ban Chỉ huy Quân sự xã 

Công sở xã Xuân Phúc UBND xã Xuân Phúc 
Trung tâm cung ứng 

dịch vụ công  

Trụ sở Đảng ủy, UBND xã và Trung 

tâm Hành chính công 
Công sở xã Yên Thọ UBND xã Yên Thọ   



28 

Số  

TT 

Đơn vị hành chính cấp xã sau sắp xếp 

 (Đơn vị tiếp nhận tài sản) 
Địa điểm bố trí Đơn vị bàn giao Ghi chú 

131 Xã Xuân Thái 

Trụ sở Đảng ủy, MTTQ và các tổ 

chức đoàn thể; Trụ sở HĐND, UBND 

xã và Trung tâm Hành chính công; 

Trung tâm cung ứng dịch vụ công; 

Công an xã; Ban Chỉ huy Quân sự xã 

Công sở xã Xuân Thái UBND xã Xuân Thái 
Trung tâm cung ứng 

dịch vụ công  

 
Huyện Thạch Thành         

132 

 
Xã Kim Tân 

Trụ sở Đảng ủy, MTTQ và các tổ 

chức đoàn thể 

Trụ sở Huyện ủy huyện Thạch Thành 

(mới)  
Huyện ủy Thạch Thành   

Trụ sở HĐND, UBND xã và Trung 

tâm Hành chính công; Ban Chỉ huy 

Quân sự xã 

Trụ sở UBND huyện Thạch Thành 
Văn phòng HĐND và UBND 

huyện Thạch Thành 
  

133 Xã Ngọc Trạo 

Trụ sở Đảng ủy, MTTQ và các đoàn 

thể xã; Trung tâm cung ứng dịch vụ 

công; Ban Chỉ huy Quân sự xã 

Công sở xã Ngọc Trạo UBND xã Ngọc Trạo  

Trụ sở HĐND, UBND xã và Trung 

tâm Hành chính công 

Công sở xã Thành An  UBND xã Thành An  

Công sở xã Thành Long UBND xã Thành Long 

Bố trí địa điểm tiếp 

công dân, doanh nghiệp, 

tiếp nhận hồ sơ giải 

quyết thủ tục hành chính 

 

134 
Xã Thạch Bình 

Trụ sở Đảng ủy, MTTQ và các tổ 

chức đoàn thể; Trung tâm cung ứng 

dịch vụ công 

Công sở xã Thạch Sơn  UBND xã Thạch Sơn 

 

Trụ sở HĐND, UBND xã và Trung Công sở xã Thạch Bình  UBND xã Thạch Bình   
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Số  

TT 

Đơn vị hành chính cấp xã sau sắp xếp 

 (Đơn vị tiếp nhận tài sản) 
Địa điểm bố trí Đơn vị bàn giao Ghi chú 

tâm Hành chính công 

Công sở xã Thạch Cẩm  UBND xã Thạch Cẩm 

Bố trí địa điểm tiếp công 

dân, doanh nghiệp, tiếp 

nhận hồ sơ giải quyết thủ 

tục hành chính 

135 Xã Thạch Quảng 

Trụ sở Đảng ủy, MTTQ và các tổ 

chức đoàn thể; Ban Chỉ huy Quân sự 

xã 

Công sở xã Thạch Tượng  UBND xã Thạch Tượng   

TTrụ sở HĐND, UBND xã và Trung 

tâm Hành chính công; Trung tâm 

cung ứng dịch vụ công 

Công sở xã Thạch Quảng (Khu mới) UBND xã Thạch Quảng 

 

136 Xã Thành Vinh 

Trụ sở Đảng ủy, MTTQ và các đoàn 

thể xã 
Công sở xã Thành Mỹ  UBND xã Thành Mỹ   

Trụ sở HĐND, UBND xã và Trung 

tâm Hành chính công; Trung tâm 

cung ứng dịch vụ công; Ban Chỉ huy 

Quân sự xã 

Công sở xã Thành Vinh  UBND xã Thành Vinh 
 

Công sở xã Thành Yên  UBND xã Thành Yên 

Bố trí địa điểm tiếp công 

dân, doanh nghiệp, tiếp 

nhận hồ sơ giải quyết 

thủ tục hành chính 

137 Xã Vân Du 

Trụ sở Đảng ủy, MTTQ và các tổ 

chức đoàn thể 
Công sở xã Thành Tân  UBND xã Thành Tân   

Trụ sở HĐND, UBND xã và Trung 

tâm Hành chính công; Ban Chỉ huy 

Quân sự xã 

Công sở thị trấn Vân Du  UBND thị trấn Vân Du   

 
Huyện Ngọc Lặc         
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Số  

TT 

Đơn vị hành chính cấp xã sau sắp xếp 

 (Đơn vị tiếp nhận tài sản) 
Địa điểm bố trí Đơn vị bàn giao Ghi chú 

138 Xã Ngọc Lặc 

Trụ sở Đảng ủy, MTTQ và các tổ 

chức đoàn thể 
Trụ sở Huyện ủy huyện Ngọc Lặc Huyện ủy Ngọc Lặc   

Trụ sở HĐND, UBND xã và Trung 

tâm Hành chính công; Trung tâm 

cung ứng dịch vụ công; Ban Chỉ huy 

Quân sự xã 

Trụ sở UBND huyện Ngọc Lặc UBND huyện Ngọc Lặc 
 

139 Xã Thạch Lập 

Trụ sở Đảng ủy, MTTQ và các tổ 

chức đoàn thể 
Công sở xã Đồng Thịnh UBND xã Đồng Thịnh   

Trụ sở HĐND, UBND xã và Trung 

tâm Hành chính công; Trung tâm 

cung ứng dịch vụ công; Ban Chỉ huy 

Quân sự xã 

Công sở xã Quang Trung UBND xã Quang Trung 
 

140 Xã Ngọc Liên 

Trụ sở Đảng ủy, MTTQ và các tổ 

chức đoàn thể 
Công sở xã Ngọc Liên UBND xã Ngọc Liên   

Trụ sở HĐND, UBND xã và Trung 

tâm Hành chính công; Trung tâm 

cung ứng dịch vụ công; Ban Chỉ huy 

Quân sự xã 

 Công sở xã Ngọc Trung UBND xã Ngọc Trung 
 

141 Xã Nguyệt Ấn 

Trụ sở Đảng ủy, MTTQ và các tổ 

chức đoàn thể 
Công sở xã Nguyệt Ấn UBND xã Nguyệt Ấn   

Trụ sở HĐND, UBND xã và Trung 

tâm Hành chính công; Trung tâm 

cung ứng dịch vụ công; Ban Chỉ huy 

Quân sự xã 

Công sở xã Phùng Giáo UBND xã Phùng Giáo 

 

142 Xã Kiên Thọ Trụ sở Đảng ủy, MTTQ và các tổ Công sở xã Kiên Thọ UBND xã Kiên Thọ   
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Số  

TT 

Đơn vị hành chính cấp xã sau sắp xếp 

 (Đơn vị tiếp nhận tài sản) 
Địa điểm bố trí Đơn vị bàn giao Ghi chú 

chức đoàn thể 

Trụ sở HĐND, UBND xã và Trung 

tâm Hành chính công; Trung tâm 

cung ứng dịch vụ công; Ban Chỉ huy 

Quân sự xã 

Công sở xã Phúc Thịnh  UBND xã Phúc Thịnh 
Trung tâm cung ứng 

dịch vụ công  

143 Xã Minh Sơn 

Trụ sở Đảng ủy, MTTQ và các tổ 

chức đoàn thể 
Công sở xã Lam Sơn  UBND xã Lam Sơn   

Trụ sở HĐND, UBND xã và Trung 

tâm Hành chính công; Trung tâm 

cung ứng dịch vụ công; Ban Chỉ huy 

Quân sự xã 

Công sở xã Minh Sơn UBND xã Minh Sơn 
Trung tâm cung ứng 

dịch vụ công  

 
Huyện Lang Chánh         

 

144 
Xã Linh Sơn 

Trụ sở Đảng ủy xã Trụ sở Huyện Ủy Lang Chánh Huyện ủy Lang Chánh   

Trụ sở HĐND, UBND xã và Trung 

tâm Hành chính công; Ban Chỉ huy 

Quân sự xã 

Trụ sở HĐND - UBND huyện Lang 

Chánh 

Văn phòng HĐND-UBND 

huyện Lang Chánh 
  

Trụ sở MTTQ và các tổ chức đoàn 

thể 
Trụ sở khối đoàn thể huyện Hội Liên hiệp phụ nữ huyện   

145 Xã Đồng Lương 

Trụ sở Đảng ủy, MTTQ và các tổ 

chức đoàn thể 
Công sở xã Đồng Lương UBND xã Tân Phúc   

Trụ sở HĐND, UBND xã và Trung 

tâm Hành chính công; Ban Chỉ huy 

Quân sự xã 

Công sở xã Tân Phúc UBND xã Đồng Lương   
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Số  

TT 

Đơn vị hành chính cấp xã sau sắp xếp 

 (Đơn vị tiếp nhận tài sản) 
Địa điểm bố trí Đơn vị bàn giao Ghi chú 

146 Xã Giao An 

Trụ sở Đảng ủy, MTTQ và các tổ 

chức đoàn thể 
Công sở xã Giao An UBND xã Giao An   

Trụ sở HĐND, UBND xã và Trung 

tâm Hành chính công; Ban Chỉ huy 

Quân sự xã 

Công sở xã Giao Thiện  UBND xã Giao Thiện   

147 Xã Yên Khương 

Trụ sở Đảng ủy, MTTQ và các tổ 

chức đoàn thể; Trụ sở HĐND, UBND 

xã và Trung tâm Hành chính công; 

Ban Chỉ huy Quân sự xã 

Công sở xã Yên Khương UBND xã Yên Khương   

148 Xã Yên Thắng 

Trụ sở Đảng ủy, MTTQ và các tổ 

chức đoàn thể; Trụ sở HĐND, UBND 

xã và Trung tâm Hành chính công; 

Công an xã; Ban Chỉ huy Quân sự xã 

Công sở xã Yên Thắng UBND xã Yên Thắng   

149 Xã Văn Phú 

Trụ sở Đảng ủy, MTTQ và các tổ 

chức đoàn thể; Ban Chỉ huy Quân sự 

xã 

Công sở xã Tam Văn UBND xã Tam Văn   

Trụ sở HĐND, UBND xã và Trung 

tâm Hành chính công 
Công sở xã Lâm Phú UBND xã Lâm Phú   

 
Huyện Thường Xuân         

150 

 
Xã Thường Xuân 

Trụ sở Đảng ủy, MTTQ và các tổ 

chức đoàn thể 
Trụ sở Huyện ủy Thường Xuân Huyện ủy Thường Xuân   

Trụ sở HĐND, UBND xã và Trung 

tâm Hành chính công; Ban Chỉ huy 

Quân sự xã 

Trụ sở HĐND-UBND huyện  UBND huyện Thường Xuân   
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Số  

TT 

Đơn vị hành chính cấp xã sau sắp xếp 

 (Đơn vị tiếp nhận tài sản) 
Địa điểm bố trí Đơn vị bàn giao Ghi chú 

151 Xã Luận Thành 

Trụ sở Đảng ủy, HĐND, UBND xã  Công sở xã Luận Thành  UBND xã Luận Thành    

Trụ sở MTTQ và các tổ chức đoàn 

thể; Trung tâm cung ứng dịch vụ 

công; Công an xã; Ban Chỉ huy Quân 

sự xã;  

Công sở xã Xuân Cao UBND xã Xuân Cao 
Trung tâm cung ứng 

dịch vụ công  

152 Xã Tân Thành 

Trụ sở Đảng ủy, HĐND, UBND xã; 

Công an xã 

Công sở xã Tân Thành  UBND xã Tân Thành   

Trung tâm Hội nghị xã Tân Thành UBND xã Tân Thành   

Trụ sở MTTQ và các tổ chức đoàn 

thể; Trung tâm cung ứng dịch vụ 

công; Ban chỉ huy quân sự cấp xã  

Công sở xã Luận Khê  UBND xã Luận Khê 
 

153 Xã Thắng Lộc 

Trụ sở Đảng ủy, HĐND, UBND xã Công sở xã Xuân Lộc  UBND xã Xuân Lộc   

Trụ sở MTTQ và các tổ chức đoàn 

thể; Công an xã; Ban Chỉ huy Quân 

sự xã  

Công sở xã Xuân Thắng UBND xã Xuân Thắng   

154 Xã Xuân Chinh  

Trụ sở Đảng ủy, HĐND, UBND xã Công sở xã Xuân Chinh  UBND xã Xuân Chinh    

Trụ sở MTTQ và các tổ chức đoàn 

thể; Trung tâm cung ứng dịch vụ 

công; Ban Chỉ huy Quân sự xã; Công 

an xã 

Công sở xã Xuân Lẹ  UBND xã Xuân Lẹ  
 

155 Xã Bát Mọt  

Trụ sở Đảng ủy, MTTQ và các tổ 

chức đoàn thể; Trụ sở HĐND, UBND 

xã và Trung tâm Hành chính công; 

Trung tâm cung ứng dịch vụ công; 

Công sở xã Bát Mọt UBND xã Bát Mọt  
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Số  

TT 

Đơn vị hành chính cấp xã sau sắp xếp 

 (Đơn vị tiếp nhận tài sản) 
Địa điểm bố trí Đơn vị bàn giao Ghi chú 

Ban Chỉ huy Quân sự xã 

156 Xã Yên Nhân 

Trụ sở Đảng ủy, MTTQ và các tổ 

chức đoàn thể; Trụ sở HĐND, UBND 

xã và Trung tâm Hành chính công; 

Ban Chỉ huy Quân sự xã 

Công sở xã Yên Nhân  UBND xã Yên Nhân   

157 Xã Lương Sơn  

Trụ sở Đảng ủy, MTTQ và các tổ 

chức đoàn thể; Trụ sở HĐND, UBND 

xã và Trung tâm Hành chính công; 

Trung tâm cung ứng dịch vụ công; 

Ban Chỉ huy Quân sự xã 

Công sở xã Lương Sơn UBND xã Lương Sơn  
 

158 Xã Vạn xuân  

Trụ sở Đảng ủy, MTTQ và các tổ 

chức đoàn thể; Trụ sở HĐND, UBND 

xã và Trung tâm Hành chính công; 

Ban Chỉ huy Quân sự xã 

Công sở xã Vạn Xuân  UBND xã Vạn Xuân    

 
Huyện Bá Thước         

159 Xã Bá Thước 

Trụ sở MTTQ và các tổ chức đoàn thể Trụ sở Huyện ủy Bá Thước  Huyện uỷ Bá Thước   

Trụ sở Đảng uỷ, HĐND, UBND xã 

và Trung tâm Hành chính công; 

Trung tâm cung ứng dịch vụ công  

Trung tâm Hội nghị huyện Bá Thước 

Văn phòng UBND &HĐND 

huyện Bá Thước 

  

Nhà công vụ UBND huyện Bá Thước  
 

Trạm khuyến nông cũ UBND huyện Bá 

Thước  
  

Trụ sở UBND huyện Bá Thước    

 

160 
Xã Điền Lư 

Trụ sở Đảng ủy, MTTQ và các tổ 

chức đoàn thể 

Công sở xã Điền Trung  UBND xã Điền Trung   

Trung tâm VHTT xã Điền Trung UBND xã Điền Trung   
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Số  

TT 

Đơn vị hành chính cấp xã sau sắp xếp 

 (Đơn vị tiếp nhận tài sản) 
Địa điểm bố trí Đơn vị bàn giao Ghi chú 

Trụ sở HĐND, UBND xã và Trung 

tâm Hành chính công; Ban Chỉ huy 

Quân sự xã 

Công sở xã Điền Lư UBND xã Điền Lư   

161 Xã Điền Quang 

Trụ sở Đảng uỷ, UBND xã và Trung 

tâm Hành chính công; Ban Chỉ huy 

Quân sự xã 

Công sở xã Điền Quang  UBND xã Điền Quang   

Trụ sở HĐND, MTTQ và các tổ chức 

đoàn thể 
Công sở xã Điền Thượng  UBND xã Điền Thượng   

162 Xã Văn Nho 

Trụ sở Đảng uỷ, HĐND, UBND xã, 

MTTQ và các đoàn thể; Trung tâm 

HCC; Ban Chỉ huy Quân sự xã 

Công sở xã Kỳ Tân UBND xã Kỳ Tân 
 

163 Xã Cổ Lũng 

Trụ sở Đảng ủy, MTTQ và các tổ 

chức đoàn thể; Trụ sở HĐND, UBND 

xã và Trung tâm Hành chính công; 

Ban Chỉ huy Quân sự  

Công sở xã Lũng Cao  UBND xã Lũng Cao   

 

164 
Xã Pù Luông 

Trụ sở Đảng ủy, MTTQ và các tổ 

chức đoàn thể 
Công sở xã Thành Lâm  UBND xã Thành Lâm   

Trụ sở HĐND và UBND xã  

Công sở xã Lũng Niêm  UBND xã Lũng Niêm   

Trung tâm Văn hóa Thể thao xã Lũng 

Niêm  
UBND xã Lũng Niêm   

165 Xã Quý Lương 

Trụ sở HĐND, MTTQ và các đoàn 

thể xã 
Công sở xã Lương Trung  UBND xã Lương Trung   

Trụ sở Đảng uỷ, UBND xã và Trung 

tâm Hành chính công 
Công sở xã Lương Ngoại  UBND xã Lương Ngoại   

166 Xã Thiết Ống 
Trụ sở MTTQ và các đoàn thể; Trung 

tâm cung ứng dịch vụ công 
Công sở xã Thiết Kế UBND xã Thiết Kế 

Trung tâm cung ứng 

dịch vụ công  
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Số  

TT 

Đơn vị hành chính cấp xã sau sắp xếp 

 (Đơn vị tiếp nhận tài sản) 
Địa điểm bố trí Đơn vị bàn giao Ghi chú 

Trụ sở Đảng uỷ, HĐND, UBND xã  Công sở xã Thiết Ống  UBND xã Thiết Ống   



PHỤ LỤC SỐ 02 

PHƯƠNG ÁN BỐ TRÍ TRỤ SỞ LÀM VIỆC CHO ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP  

(Kèm theo Phương án bố trí, sắp xếp, xử lý tài sản công khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, tỉnh Thanh Hóa  

tại Quyết định số         /QĐ-UBND ngày        tháng      năm 2025 của UBND tỉnh Thanh Hóa) 

 
 

Số TT 
Đơn vị hành chính cấp xã sau sắp xếp 

 (Đơn vị tiếp nhận tài sản) 
Địa điểm bố trí Đơn vị bàn giao Ghi chú  

 
Thành phố Thanh Hóa  Mục đích sử dụng       

1 Phường Hạc Thành 

Kho lưu trữ lịch sử Tỉnh ủy Công sở phường Ba Đình UBND phường Ba Đình  

Đề nghị chuyển sang Trạm y tế 

phường 
Công sở phường Lam Sơn UBND phường Lam Sơn  

Chuyển đổi công năng sử dụng 

làm trường mầm non Đông Vệ 
Công sở phường Đông Vệ UBND phường Đông Vệ  

Tổ tiếp nhận và giải quyết thủ tục 
hành chính 

Công sở phường Điện Biên UBND phường Điện Biên  

2 Phường Đông Quang 

Trung tâm cung ứng dịch vụ công 

phường (cả cán bộ bán chuyên 
trách) 

Công sở phường An Hưng UBND phường An Hưng   

3 Phường Đông Sơn 

Trung tâm cung ứng dịch vụ công 

phường  
Chi cục thuế huyện Đông Sơn cũ UBND thành phố   

Văn phòng đăng ký đất đai khu 
vực Đông Sơn 

Công sở phường Rừng Thông UBND phường Rừng Thông  

4 Phường Hàm Rồng Trung tâm cung ứng dịch vụ công Ban Quản lý di tích Hàm Rồng Ban Quản lý di tích Hàm Rồng   

 
Thị xã Bỉm Sơn         

5 Phường Bỉm Sơn Trung tâm cung ứng dịch vụ công 
Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Du 
lịch  

UBND thị xã   

2212                           28            6
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Số TT 
Đơn vị hành chính cấp xã sau sắp xếp 

 (Đơn vị tiếp nhận tài sản) 
Địa điểm bố trí Đơn vị bàn giao Ghi chú  

 
Thị xã Nghi Sơn         

6 Phường Ngọc Sơn 
Chuyển cho Trường mầm non 
Thanh Sơn 

Công sở UBND xã Thanh Sơn UBND phường Thanh Sơn 
  

7 Phường Tĩnh Gia 

Trung tâm Hội nghị phường Trung tâm hội nghị thị xã Nghi Sơn UBND thị xã Nghi Sơn   

Trung tâm cung ứng dịch vụ công  
Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Du 

lịch  

Trung tâm Văn hóa, Thông tin, 

Thể thao và Du lịch thị xã 
  

8 Phường Đào Duy Từ Trung tâm cung ứng dịch vụ công  Trạm Y tế xã Hải Yến cũ UBND phường Nguyên Bình   

9 Phường Hải Bình Trung tâm cung ứng dịch vụ công  Trường Mâm Non Mai Lâm (cũ) UBND phường Mai Lâm   

10 Phường Nghi Sơn Trung tâm cung ứng dịch vụ công  
Khu nhà điều hành thuộc Trạm xử 

lý nước thải Nghi Sơn 
UBND xã Nghi Sơn   

11 Phường Các Sơn 
Trung tâm Hội nghị phường Trung tâm văn hoá xã Các Sơn UBND xã Các Sơn    

Trung tâm cung ứng dịch vụ công  Công sở xã Hùng Sơn cũ UBND xã Các Sơn    

12 Xã Trường Lâm Trung tâm cung ứng dịch vụ công  
Trạm thu phát lại truyền hình xã 

Tân Trường 

Trung tâm Văn hóa, Thông tin, 

Thể thao và Du lịch thị xã 
  

 
Huyện Thọ Xuân         

13 Xã Thọ Xuân 

Trụ sở Trung tâm chính trị xã Trụ sở Trung tâm chính trị huyện UBND huyện Thọ Xuân   

Trụ sở Trung tâm dịch vụ công 
Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Du 
lịch  

Trung tâm Văn hóa, Thông tin, 
Thể thao và Du lịch 

  

 
Huyện Nga Sơn         

14 Xã Nga Sơn 

Trung tâm cung ứng dịch vụ công 
Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Du 

lịch  

Trụ sở Trung tâm Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch huyện Nga Sơn 
  

Chi nhánh Văn phòng Đăng ký 
đất đai 

Công sở xã Nga Yên mới UBND xã Nga Yên  
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Số TT 
Đơn vị hành chính cấp xã sau sắp xếp 

 (Đơn vị tiếp nhận tài sản) 
Địa điểm bố trí Đơn vị bàn giao Ghi chú  

15 Xã Nga Thắng Trung tâm cung ứng dịch vụ công Công sở xã Nga Lĩnh cũ UBND xã Nga Phượng   

 
Huyện Hoằng Hóa         

16 Xã Hoằng Hóa 

Trung tâm cung ứng dịch vụ công 
Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Du 

lịch  
UBND huyện   

Chi nhánh Văn phòng Đăng ký 
đất đai 

Công sở xã Hoằng Đạo UBND xã Hoằng Đạo  

17 Xã Hoằng Lộc 
Điều chuyển Ban quản lý dự án 

đầu tư xây dựng 
Công sở xã Hoằng Thịnh UBND xã Hoằng Thịnh  

 
Huyện Vĩnh Lộc         

18 Xã Vĩnh Lộc  

Trung tâm cung ứng dịch vụ công  
Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Du 
lịch  

Trung tâm Văn hóa, Thông tin, 
Thể thao và Du lịch 

  

Chi nhánh Văn phòng Đăng ký 

đất đai 

Trụ sở UBND huyện Vĩnh Lộc (khu 

nhà tiếp dân) 
UBND huyện Vĩnh Lộc  

19 Xã Tây Đô  Trung tâm cung ứng dịch vụ công  Trường Mầm non Vĩnh Long  UBND xã Vĩnh Long   

20 Xã Biện Thượng  Trung tâm cung ứng dịch vụ công  
Trụ sở Công an xã Minh Tân (hiện 

tại) 
UBND xã Minh Tân   

 
Huyện Yên Định         

21 Xã Yên Định  Trung tâm cung ứng dịch vụ công 
Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Du 

lịch 

Trung tâm Văn hóa, Thể thao và 

Du lịch 
  

22 Xã Yên Trường  Trung tâm cung ứng dịch vụ công Công sở xã Yên Trung UBND xã Yên Trung   

23 Xã Yên Phú Trung tâm cung ứng dịch vụ công Công sở thị trấn Thống Nhất UBND thị trấn Thống Nhất   

24 Xã Yên Ninh Trung tâm cung ứng dịch vụ công Công sở xã Yên Ninh (cũ) UBND xã Yên Ninh   

25 Xã Định Tân Trung tâm cung ứng dịch vụ công Công sở xã Định Tiến UBND xã Định Tiến   
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Số TT 
Đơn vị hành chính cấp xã sau sắp xếp 

 (Đơn vị tiếp nhận tài sản) 
Địa điểm bố trí Đơn vị bàn giao Ghi chú  

26 Xã Định Hòa Trung tâm cung ứng dịch vụ công Công sở xã Định Thành UBND xã Định Thành   

 
Huyện Thiệu Hóa         

27 Xã Thiệu Toán  Trung tâm cung ứng dịch vụ công Công sở xã Thiệu Toán  UBND xã Thiệu Toán    

28 Xã Thiệu Tiến Trung tâm cung ứng dịch vụ công Công sở xã Thiệu Ngọc  UBND xã Thiệu Ngọc    

29 Xã Thiệu Quang  Trung tâm cung ứng dịch vụ công Công sở xã Thiệu Hợp  UBND xã Thiệu Hợp   

30 Xã Thiệu Trung  Trung tâm cung ứng dịch vụ công Công sở xã Thiệu Trung  UBND xã Thiệu Trung   

31 Xã Thiệu Hóa  Trung tâm cung ứng dịch vụ công Công sở thị trấn Thiệu Hóa  UBND thị trấn Thiệu Hóa    

 
Huyện Hà Trung         

32 Xã Hà Trung 

Trung tâm cung ứng dịch vụ công 
Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Du 

lịch 

Trung tâm Văn hóa, Thể thao và 

Du lịch 
  

Chi nhánh Văn phòng Đăng ký 
đất đai 

Trụ sở MTTQ, khối đoàn thể huyện MTTQ, khối đoàn thể huyện  

 
Huyện Hậu Lộc         

33 Xã Hậu Lộc 
Trung tâm cung ứng dịch vụ công  

Trung tâm Văn hóa, Thông tin, Thể 

thao và Du lịch 
UBND huyện Hậu Lộc   

Trường mầm non Mỹ Lộc Công sở xã Mỹ Lộc UBND xã Mỹ Lộc  

34 Xã Hoa Lộc Trường mầm non xã Hoa Lộc Công sở xã Hòa Lộc UBND xã Hòa Lộc  

35 Xã Đông Thành 
Trường TH Thành Lộc; Trung 

tâm HCC xã   
Công sở xã Thành Lộc UBND xã Thành Lộc   

36 Xã Vạn Lộc Trường mầm non Ngư Lộc Công sở xã Ngư Lộc UBND xã Ngư Lộc  

 Huyện Quảng Xương     

37 Xã Lưu Vệ 
Chi nhánh Văn phòng Đăng ký 

đất đai 
Trụ sở UB MTTQ huyện UB MTTQ huyện  
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Số TT 
Đơn vị hành chính cấp xã sau sắp xếp 

 (Đơn vị tiếp nhận tài sản) 
Địa điểm bố trí Đơn vị bàn giao Ghi chú  

 
Huyện Nông Cống         

38 Xã Nông Cống 
Trung tâm cung ứng dịch vụ công 

Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Du 

lịch 

Trung tâm Văn hóa, Thể thao và 

Du lịch 
  

Trường tiểu học Vạn Thiện Công sở xã Vạn Thiện UBND xã Vạn Thiện  

39 Xã Trung Chính  Trung tâm cung ứng dịch vụ công Công sở xã Tân Thọ UBND xã Tân Thọ   

40 Xã Thắng Lợi Trung tâm cung ứng dịch vụ công Công sở xã Tế Nông UBND xã Tế Nông   

 
Huyện Như Xuân         

41 UBND xã Như Xuân 
Trung tâm cung ứng dịch vụ công  Trung tâm hội nghị huyện 

Trung tâm Văn hóa, Thông tin, 

Thể thao và Du lịch 
  

Trạm y tế xã Công sở thị trấn Yên Cát Thị trấn Yên Cát  

 
Huyện Cẩm Thủy         

42 Xã Cẩm Thủy Trung tâm cung ứng dịch vụ công 
Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Du 

lịch  

Trung tâm Văn hóa, Thể thao và 

Du lịch 
  

 
Huyện Mường Lát         

43 Xã Mường Lát 

Trung tâm hội nghị xã  
Trung tâm hội nghị huyện Mường 

Lát 
UBND huyện Mường Lát   

Trung tâm bồi dưỡng chính trị xã  
Trung tâm bồi dưỡng chính trị 

huyện Mường Lát 
Huyện uỷ Mường Lát   

 
Huyện Như Thanh         

44 Xã Như Thanh  

Trung tâm cung ứng dịch vụ công 

Trung tâm Văn hóa huyện (nhà làm 

việc 3 tầng đang xây dựng), Trung 

tâm hội nghị và Nhà thi đấu (đang 

xây dựng)  

UBND huyện Như Thanh 

  

Bố trí nơi làm việc cho BQL 

Rừng phòng hộ Như Thanh 
Công sở Thị trấn Bến Sung Thị trấn Bến Sung 
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Số TT 
Đơn vị hành chính cấp xã sau sắp xếp 

 (Đơn vị tiếp nhận tài sản) 
Địa điểm bố trí Đơn vị bàn giao Ghi chú  

 
Huyện Thạch Thành         

45 Xã Kim Tân 

Trung tâm cung ứng dịch vụ công 
Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Du 
lịch  

Trung tâm Văn hóa, Thông tin, 
Thể thao và Du lịch huyện 

  

BQL Dự án khu vực và các đơn vị 

khu vực thuộc tỉnh 
Trụ sở MTTQ và khối đoàn thể  UB MTTQ huyện  

 
Huyện Lang Chánh         

46 Xã Linh Sơn 

Trung tâm cung ứng dịch vụ công  
Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Du 

lịch  

Trung tâm Văn hóa, Thông tin, 

Thể thao và Du lịch huyện  
  

Trung tâm hội nghị  
Trung tâm hội nghị HĐND-UBND 

huyện 

Văn phòng HĐND và UBND 

huyện Lang Chánh 
  

BQL Dự án đầu tư xây dựng Trụ sở khối đoàn thể huyện UBND huyện Vĩnh Lộc  

Trạm Y tế xã Công sở xã Trí Nang UBND xã Trí Nang  

Chi nhánh Văn phòng Đăng ký 

đất đai 

Trụ sở Phòng Giáo dục và Đào tạo 

(kho bạc cũ) 

Phòng Phòng Giáo dục và Đào 

tạo huyện 
 

47 Xã Đồng Lương 
Trung tâm bồi dưỡng chính trị  

Trung tâm bồi dưỡng chính trị 

huyện 

Trung tâm bồi dưỡng chính trị 

huyện 
  

Trung tâm cung ứng dịch vụ công Công sở xã Đồng Lương (cũ) UBND xã Đồng Lương   

48 Xã Giao An Trung tâm cung ứng dịch vụ công Công sở xã Giao Thiện (cũ) UBND xã Giao Thiện   

49 Xã Yên Khương Trung tâm cung ứng dịch vụ công Nhà văn hóa bản Yên Lập cũ UBND xã Yên Khương   

50 Xã Yên Thắng Trung tâm cung ứng dịch vụ công Nhà văn hóa bản Ngàm Pốc UBND xã Yên Thắng   

51 Xã Văn Phú Trung tâm cung ứng dịch vụ công 
Trường Tiểu học Lâm Phú Bản 
Pọong 

Trường Tiểu học Lâm Phú   
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Số TT 
Đơn vị hành chính cấp xã sau sắp xếp 

 (Đơn vị tiếp nhận tài sản) 
Địa điểm bố trí Đơn vị bàn giao Ghi chú  

 
Huyện Thường Xuân         

52 Xã Thường Xuân 

Trung tâm cung ứng dịch vụ công  Trụ sở Ban Quản lý dự án huyện UBND huyện Thường Xuân   

Chi nhánh Văn phòng Đăng ký 

đất đai 

Trụ sở MTTQ và khối đoàn thể 

huyện 
UB MTTQ huyện  

53 Xã Yên Nhân Trung tâm cung ứng dịch vụ công  
Trường PTDTBT THCS Yên Nhân 

(cũ) 
Trường THCS Yên Nhân   

54 Xã Vạn Xuân  Trung tâm cung ứng dịch vụ công  
Trạm Truyền thanh truyền hình xã 

Vạn Xuân 

Trung tâm Văn hóa, Thông tin, 

Thể thao và Du lịch huyện 
  

 
Huyện Ngọc Lặc         

55 Xã Ngọc Lặc 
Chi nhánh Văn phòng Đăng ký 
đất đai 

Công sở thị trấn Ngọc Lặc  UBND thị trấn Ngọc Lặc   

 Huyện Bá Thước     

56 Xã Văn Nho Trung tâm cung ứng dịch vụ công 
Trung tâm Văn hóa Thể thao xã 

Văn Nho  
Xã Văn Nho  



PHỤ LỤC SỐ 03 

PHƯƠNG ÁN BỐ TRÍ CHO CÁC ĐƠN VỊ KHÁC TIẾP NHẬN QUẢN LÝ, SỬ DỤNG 

(Kèm theo Phương án bố trí, sắp xếp, xử lý tài sản công khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, tỉnh Thanh Hóa  

tại Quyết định số         /QĐ-UBND ngày        tháng      năm 2025 của UBND tỉnh Thanh Hóa) 

 

Số TT 
Đơn vị hành chính cấp xã sau sắp xếp 

 (Đơn vị tiếp nhận tài sản) Địa điểm bố trí Đơn vị bàn giao Ghi chú  

 Xã, phường Mục đích sử dụng 

I Thành phố Thanh Hóa  
 

    

1 UBND phường Hạc Thành 

Bố trí trụ sở cho Công an 

phường Hạc Thành  
Công sở phường Đông Sơn UBND phường Đông Sơn  

 Bố trí trụ sở cho Công an 

phường Hạc Thành  
Công sở phường Đông Hương UBND phường Đông Hương  

Bố trí trụ sở cho cơ quan Thi 

hành án  
Công sở phường Trường Thi  UBND phường Trường Thi  

Bố trí trụ sở cho Ban Chỉ huy 

Quân sự phường và Dân quân 

thường trực, dự bị động viên 
phường Hạc Thành  

Công sở phường Đông Hải UBND phường Đông Hải  

Bố trí trụ sở cho Công an 

phường Hạc Thành  
Công sở phường Phú Sơn UBND phường Phú Sơn  

2 
UBND phường Quảng Phú 

 

Bố trí trụ sở Công an phường 
Quảng Phú  

Công sở phường Quảng Đông UBND phường Quảng Đông  

Bố trí trụ sở Công an phường 

Quảng Phú  
Công sở phường Quảng Thành  UBND phường Quảng Thành  

Bố trí trụ sở cho Ban Chỉ huy 

Quân sự phường và Dân quân 
thường trực, dự bị động viên  

Công sở phường Quảng Thịnh UBND phường Quảng Thịnh  

2212                             28              6
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Số TT 
Đơn vị hành chính cấp xã sau sắp xếp 

 (Đơn vị tiếp nhận tài sản) Địa điểm bố trí Đơn vị bàn giao Ghi chú  

 Xã, phường Mục đích sử dụng 

3 UBND phường Đông Quang 

Bố trí trụ sở cho Ban Chỉ huy 

Quân sự phường và Dân quân 

thường trực, dự bị động viên  

Công sở xã Đông Vinh  UBND xã Đông Vinh  

Bố trí trụ sở Công an phường 

Đông Quang  
Công sở phường Quảng Thắng UBND phường Quảng Thắng  

4 UBND phường Nguyệt Viên 

Bố trí trụ sở làm việc cho Công 

an phường Nguyệt Viên 
Công sở phường Hoằng Quang cũ UBND phường Hoằng Quang  

Bố trí trụ sở làm việc cho Công 

an phường Nguyệt Viên 
Công sở phường Hoằng Anh cũ UBND phường Long anh  

5 UBND phường Đông Sơn 

Bố trí trụ sở làm việc cho Công 

an phường Đông Sơn  
Công sở phường Đông Thịnh UBND phường Đông Thịnh  

Bố trí trụ sở cho Ban Chỉ huy 

Quân sự phường và Dân quân 

thường trực, dự bị động viên  

Công sở xã Đông Khê UBND xã Đông Khê  

6 
UBND phường Đông Tiến 

mới 

Bố trí trụ sở làm việc cho Công 

an phường Đông Tiến  
Công sở phường Thiệu Khánh  UBND phường Thiệu Khánh   

Bố trí trụ sở cho Ban Chỉ huy 

Quân sự phường và Dân quân 

thường trực, dự bị động viên 

phường Đông Tiến; Trung tâm 

cung ứng dịch vụ công  

Công sở phường Đông Lĩnh UBND phường Đông Lĩnh  

Bố trí trụ sở làm việc cho Công 

an phường Đông Tiến  
Công sở xã Tân Châu UBND xã Tân Châu  

7 UBND phường Hàm Rồng 

Bố trí trụ sở làm việc cho Công 

an phường Hàm Rồng  
Công sở phường Nam Ngạn UBND phường Nam Ngạn  

Bố trí trụ sở cho Ban Chỉ huy 

Quân sự phường và Dân quân 

thường trực, dự bị động viên 

phường Đông Tiến  

Công sở phường Thiệu Dương UBND phường Thiệu Dương  
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Số TT 
Đơn vị hành chính cấp xã sau sắp xếp 

 (Đơn vị tiếp nhận tài sản) Địa điểm bố trí Đơn vị bàn giao Ghi chú  

 Xã, phường Mục đích sử dụng 

 
Thành phố Sầm Sơn   

 

   

8 
UBND phường Nam Sầm 

Sơn 

Bố trí trụ sở làm việc cho Công 

an phường  
Công sở xã Quảng Đại (cũ) UBND xã Đại Hùng  

 
Thị xã Bỉm Sơn       

9 UBND phường Bỉm Sơn 

Giữ lại tiếp tục sử dụng và Bố 

trí 1 phần cho Ban Chỉ huy 

Quân sự phường  

Công sở phường Đông Sơn UBND phường Đông Sơn  

Bố trí cho Viện Kiểm sát nhân 

dân khu vực 6 mượn 
Công sở phường Lam Sơn UBND phường Lam Sơn  

10 UBND phường Quang Trung 

Trụ sở Công an phường Quang 

Trung 
Công sở xã Quang Trung UBND xã Quang Trung  

Trụ sở Ban Chỉ huy Quân sự Công sở phường Bắc Sơn UBND phường Bắc Sơn  

 
Thị xã Nghi Sơn       

11 UBND phường Ngọc Sơn 

Chuyển cho Trường Mầm non 

Thanh Sơn 
Công sở UBND xã Thanh Sơn UBND xã Thanh Sơn  

Trụ Sở Công an phường Ngọc 

Sơn 

Công sở UBND xã Triêu Dương cũ 

(nay là phường Hải Ninh) 
UBND phường Hải Ninh  

12 UBND phường Tân Dân 
Trụ Sở Công an phường Tân 

Dân 
Công sở UBND xã Ngọc Lĩnh UBND xã Ngọc Lĩnh  

13 UBND phường Hải Lĩnh 
Trụ Sở Công an phường Hải 

Lĩnh 
Công sở UBND xã Định Hải UBND xã Định Hải  
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Số TT 
Đơn vị hành chính cấp xã sau sắp xếp 

 (Đơn vị tiếp nhận tài sản) Địa điểm bố trí Đơn vị bàn giao Ghi chú  

 Xã, phường Mục đích sử dụng 

14 UBND phường Tĩnh Gia 

Điều chuyển cho Đội Thuế Nghi 

Sơn 
Công sở UBND phường Hải Hòa UBND phường Hải Hòa  

Điều chuyển cho Tòa án Khu 

vực Nghi Sơn làm Trụ sở làm 

việc theo đề nghị của Tòa án 

Nghi Sơn 

Công sở UBND phường Bình Minh UBND phường Bình Minh  

Trụ sở Công an phường Tĩnh 

Gia 
Công sở UBND xã Hải Nhân UBND xã Hải Nhân  

15 UBND phường Đào Duy Từ 
Trụ sở Công an phường Đào 

Duy Từ 
Công sở UBND phường Xuân Lâm UBND phường Xuân Lâm  

16 UBND phường Hải Bình 
Trụ sở Công an phường Hải 

Bình 
Công sở UBND phường Tĩnh Hải UBND phường Tĩnh Hải  

17 UBND phường Trúc Lâm 

Trụ sở Công an phường Trúc 

Lâm 
Công sở xã Tùng Lâm UBND xã Tùng Lâm   

Trung tâm cung ứng dịch vụ 

công, Ban Chỉ huy Quân sự 

phường  

Công sở UBND xã Phú Sơn UBND xã Phú Sơn  

18 UBND phường Nghi Sơn 
Trụ sở Công an phường Nghi 

Sơn 
Công sở xã Hải Hà UBND xã Hải Hà  

 
Huyện Thọ Xuân   

 
   

19 UBND xã Thọ Xuân 

Dự kiến bố trí Trụ sở Công an 

xã  
Công sở xã Xuân Hồng  UBND xã Xuân Hồng  

Dự kiến bố trí cho Viện Kiểm 

sát nhân dân khu vực 8 
Công sở thị trấn Thọ Xuân  UBND thị trấn Thọ Xuân   
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Số TT 
Đơn vị hành chính cấp xã sau sắp xếp 

 (Đơn vị tiếp nhận tài sản) Địa điểm bố trí Đơn vị bàn giao Ghi chú  

 Xã, phường Mục đích sử dụng 

20 UBND xã Thọ Lập 
Dự kiến bố trí Trụ sở Công an 

xã; Quân sự xã 
Công sở xã Xuân Thiên UBND xã Xuân Thiên  

21 UBND xã Sao Vàng 

Dự kiến bố trí Trụ sở Quân sự 
và một bộ phận của Công an xã  

Công sở xã Xuân Phú UBND xã Xuân Phú  

Dự kiến bố trí Trụ sở Đội PCCC 

và CNCH khu vực 5  
Công sở xã Thọ Lâm  UBND xã Thọ Lâm  

Dự kiến bố trí Trụ sở Công an 

xã Sao Vàng 
Công sở thị trấn Sao Vàng (cũ) UBND thị trấn Sao Vàng  

22 UBND xã Xuân Hòa 
Dự kiến bố trí Trụ sở Công an 
xã; Quân sự xã 

Công sở xã Thọ Diên  UBND xã Thọ Diên  

23 UBND xã Xuân Lập 
Dự kiến bố trí Trụ sở Công an 

xã; Quân sự xã 
Công sở xã Xuân Lập  UBND xã Xuân Lập   

24 UBND xã Thọ Long 

Dự kiến bố trí Trụ sở Phòng Thi 

hành án dân sự khu vực 8  
Công sở xã Tây Hồ UBND xã Tây Hồ  

Dự kiến bố trí Trụ sở Công an 
xã; Quân sự xã 

Công sở xã Thọ Lộc  UBND xã Thọ Lộc   

25 UBND xã Xuân Tín 
Dự kiến bố trí Trụ sở Công an 

xã; Quân sự xã 
Công sở xã Quảng Phú  UBND xã Quảng Phú  

26 UBND xã Lam Sơn 
Dự kiến bố trí Trụ sở Công an 

xã; Quân sự xã 
Công sở xã Xuân Bái  UBND xã Xuân Bái  

 
Huyện Nga Sơn   

 
   

27 UBND xã Nga Sơn 

Trụ sở làm việc Ban Chỉ huy 

Quân sự  
Công sở xã Nga Hiệp UBND xã Nga Hiệp  

Trụ sở Công an PCCC Công sở thị trấn  UBND thị trấn  
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Số TT 
Đơn vị hành chính cấp xã sau sắp xếp 

 (Đơn vị tiếp nhận tài sản) Địa điểm bố trí Đơn vị bàn giao Ghi chú  

 Xã, phường Mục đích sử dụng 

28 UBND xã Hồ Vương 

Trụ sở làm việc Công an xã Công sở xã Nga Liên UBND xã Nga Liên  

Trụ sở làm việc Ban Chỉ huy 

Quân sự 
Công sở xã Nga Giáp UBND xã Nga Giáp  

29 UBND xã Nga Thắng 

Trụ sở làm việc công an xã  Công sở xã Nga Thạch UBND xã Nga Thạch  

Trụ sở làm việc Ban Chỉ huy 

Quân sự 
Công sở xã Nga Thắng UBND xã Nga Thắng  

30 UBND xã Ba Đình 

Trụ sở làm việc Công an xã  Công sở xã Nga Vịnh UBND xã Nga Vịnh  

Trụ sở làm việc Ban Chỉ huy 
Quân sự xã  

Công sở xã Nga Thiện UBND xã Nga Thiện  

31 UBND xã Nga An 

Trụ sở làm việc Công an xã  Công sở xã Nga Điền UBND xã Nga Điền  

Trụ sở làm việc Ban Chỉ huy 

Quân sự xã; Trung tâm cung 
ứng dịch vụ công 

Công sở xã Nga Phú UBND xã Nga Phú  

32 UBND Xã Tân Tiến 

Trụ sở Công an xã, Ban Chỉ huy 

Quân sự xã, Trung tâm dịch vụ 
công 

Công sở xã Nga Thái UBND xã Nga Thái  

 
Huyện Hoằng Hóa   

 
   

33 UBND xã Hoằng Châu Trụ sở làm việc Công an xã Công sở xã Hoằng Thắng UBND xã Hoằng Thắng  

34 UBND xã Hoằng Giang Trụ sở làm việc Công an xã 
Công sở xã Hoằng Giang cũ (Nhà 
đoàn thể Hoằng Phượng) 

UBND xã Hoằng Giang  

35 UBND xã Hoằng Hóa 

Trụ sở làm việc Viện Kiểm sát 

nhân dân  

Trụ sở UBMTTQ huyện Hoằng 

Hoá 
UBMTTQ huyện Hoằng Hoá  

Trụ sở làm việc Công an xã Công sở thị trấn Bút Sơn UBND thị trấn Bút Sơn  
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Số TT 
Đơn vị hành chính cấp xã sau sắp xếp 

 (Đơn vị tiếp nhận tài sản) Địa điểm bố trí Đơn vị bàn giao Ghi chú  

 Xã, phường Mục đích sử dụng 

36 UBND xã Hoằng Lộc Trụ sở làm việc Công an xã Công sở xã Hoằng Thái UBND xã Hoằng Thái  

37 UBND xã Hoằng Phú Trụ sở làm việc Công an xã Công sở xã Hoằng Quý UBND xã Hoằng Quý  

38 UBND xã Hoằng Sơn 

Trụ sở làm việc Ban Chỉ huy 
Quân sự xã 

Công sở xã Hoằng Trinh UBND xã Hoằng Trinh  

Trụ sở làm việc Công an xã Công sở xã Hoằng Sơn UBND xã Hoằng Sơn  

39 UBND xã Hoằng Tiến Trụ sở làm việc Công an xã Công sở xã Hoằng Trường UBND xã Hoằng Trường  

40 UBND xã Hoằng Thanh Trụ sở làm việc Công an xã Công sở xã Hoằng Ngọc UBND xã Hoằng Ngọc  

 
Huyện Vĩnh Lộc   

 
   

41 UBND xã Vĩnh Lộc 

Trụ sở làm việc Công an xã Công sở xã Vĩnh Phúc UBND xã Vĩnh Phúc  

Trụ sở làm việc Ban Chỉ huy 
Quân sự xã 

Công sở xã Ninh Khang UBND xã Ninh Khang  

Bố trí làm Trụ sở Toà án Vĩnh 
Lộc  

Công sở thị trấn  UBND thị trấn   

Bàn giao trụ sở Viện Kiểm soát 
huyện Vĩnh Lộc  

Trụ sở MTTQ, khối đoàn thể huyện  
Trụ sở MTTQ, khối đoàn thể 
huyện  

 

42 UBND xã Tây Đô 

Trụ sở làm việc Công an xã Công sở xã Vĩnh Quang UBND xã Vĩnh Quang   

Trụ sở làm việc Ban Chỉ huy 
Quân sự xã 

Công sở xã Vĩnh Yên UBND xã Vĩnh Yên  

43 UBND xã Biện Thượng 

Trụ sở làm việc Công an xã Công sở xã Vĩnh Hùng UBND xã Vĩnh Hùng  

Trụ sở làm việc Ban Chỉ huy 

Quân sự xã 
Công sở xã Vĩnh An UBND xã Vĩnh An  
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Số TT 
Đơn vị hành chính cấp xã sau sắp xếp 

 (Đơn vị tiếp nhận tài sản) Địa điểm bố trí Đơn vị bàn giao Ghi chú  

 Xã, phường Mục đích sử dụng 

 
Huyện Yên Định   

 
   

44 UBND xã Yên Định 

Trụ sở làm việc Công an xã Công sở thị trấn Quán Lào UBND thị trấn Quán Lào  

Trụ sở làm việc Ban Chỉ huy 
Quân sự xã 

Công sở xã Định Long UBND xã Định Long  

45 UBND xã Yên Trường 
Trụ sở Công an, Quân sự xã Yên 

Trường (mới) 
Công sở xã Yên Phong UBND xã Yên Phong  

46 UBND xã Yên Phú 
Trụ sở Công an, Quân sự xã Yên 

Phú (mới) 
Công sở xã Yên Phú (xã Yên Phú 

cũ) 
UBND xã Yên Phú  

47 UBND xã Quý Lộc 
Trụ sở Công an xã, Trung tâm 

cung ứng dịch vụ công 
Công sở xã Yên Thọ  UBND xã Yên Thọ  

48 UBND xã Yên Ninh 
Trụ sở Công an, Quân sự xã Yên 

Ninh (mới) 
Công sở xã Yên Hùng UBND xã Yên Hùng  

49 UBND xã Định Tân 
Trụ sở Công an, Quân sự xã 
Định Tân (mới) 

Công sở xã Định Hải UBND xã Định Hải  

50 UBND xã Định Hòa 
Trụ sở Công an, Quân sự xã 

Định Hòa (mới) 
Công sở xã Định Công UBND xã Định Công  

 
Huyện Thiệu Hóa   

 
   

51 UBND xã Thiệu Toán 
Trụ sở làm việc Công an xã Công sở xã Thiệu Minh (cũ) UBND thị trấn Hậu Hiền   

Trụ sở Ban Chỉ huy Quân sự  xã Công sở xã Thiệu Hòa  UBND xã Thiệu Hòa  

52 UBND xã Thiệu Hóa (mới) Trụ sở Ban Chỉ huy Quân sự  xã Công sở xã Thiệu Nguyên UBND xã Thiệu Nguyên  

53 UBND xã Thiệu Tiến (mới) Trụ sở làm việc Công an xã Công sở xã Thiệu Thành UBND xã Thiệu Thành  

54 UBND xã Thiệu Quang Trụ sở làm việc Công an xã Công sở xã Thiệu Quang UBND xã Thiệu Quang  
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Số TT 
Đơn vị hành chính cấp xã sau sắp xếp 

 (Đơn vị tiếp nhận tài sản) Địa điểm bố trí Đơn vị bàn giao Ghi chú  

 Xã, phường Mục đích sử dụng 

(mới) Trụ sở Ban Chỉ huy Quân sự  xã Công sở xã Thiệu Thịnh UBND xã Thiệu Thịnh  

55 UBND xã Thiệu Trung (mới) Trụ sở làm việc Công an xã Công sở xã Thiệu Vận UBND xã Thiệu Vận  

 
Huyện Triệu Sơn   

 
   

56 UBND xã Triệu Sơn 

Bố trí trụ sở làm việc cho Viện 

Kiểm sát nhân dân khu vực 

Trụ Sở MTTQ và các Đoàn thể 

huyện 
MTTQ huyện Triệu Sơn  

Bố trí trụ sở làm việc cho Sở chỉ 

huy phòng thủ khu vực 
Công sở thị trấn Triệu Sơn UBND thị trấn Triệu Sơn  

Trụ sở Ban Chỉ huy Quân sự Công sở xã Minh Sơn UBND xã Minh Sơn  

Bố trí trụ sở làm việc cho Đội 

chữa cháy và CNCH khu vực 
Công sở xã Dân Lực UBND xã Dân Lực  

Trụ sở làm việc Công an xã Công sở xã Minh Châu (cũ) UBND thị trấn Triệu Sơn  

57 UBND xã An Nông 
Bố trí trụ sở làm việc cho Công 

an, Quân sự xã 
Công sở xã Tiến Nông UBND xã Tiến Nông  

58 UBND xã Tân Ninh 
Bố trí trụ sở làm việc cho Công 

an, Quân sự xã 
Công sở thị trấn Nưa UBND thị trấn Nưa  

59 UBND xã Đồng Tiến 
Bố trí trụ sở làm việc cho Công 

an, Quân sự xã 
Công sở xã Đồng Lợi UBND xã Đồng Lợi  

60 UBND xã Hợp Tiến 
Bố trí trụ sở làm việc cho Công 

an, Quân sự xã 
Công sở xã Hợp Tiến UBND xã Hợp Tiến  

61 UBND xã Thọ Phú 
Bố trí trụ sở làm việc cho Công 

an, Quân sự xã 
Công sở xã Thọ Dân UBND xã Thọ Dân  

62 UBND xã Thọ Ngọc 
Bố trí trụ sở làm việc cho Công 

an, Quân sự xã 
Công sở xã Xuân Thọ UBND xã Xuân Thọ  
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Số TT 
Đơn vị hành chính cấp xã sau sắp xếp 

 (Đơn vị tiếp nhận tài sản) Địa điểm bố trí Đơn vị bàn giao Ghi chú  

 Xã, phường Mục đích sử dụng 

63 UBND xã Thọ Bình 
Bố trí trụ sở làm việc cho Công 

an, Quân sự xã 
Công sở xã Bình Sơn UBND xã Bình Sơn  

 
Huyện Quảng Xương   

 
   

64 UBND xã Lưu vệ 

Công an xã Lưu Vệ Công sở thị trấn Quảng Xương (cũ) Ban Quản lý dự án huyện  

Viện Kiểm sát nhân dân Khu 

vực 2 

Công sở thị trấn Tân Phong 

(Q.Phong cũ) 
UBND thị trấn Tân Phong  

65 UBND xã Quảng Ninh 
Công an xã Quảng Ninh, Ban 

Chỉ huy Quân sự xã Quảng Ninh 
Công sở xã Quảng Nhân UBND xã Quảng Nhân  

66 BND xã Quảng Ngọc 

Công an xã Quảng Ngọc Công sở xã Quảng Văn (mới) UBND xã Quảng Văn  

Ban Chỉ huy Quân sự xã Quảng 

Ngọc 
Công sở xã Quảng Văn (cũ) UBND xã Quảng Văn  

67 UBND xã Quảng Yên 

Ban Chỉ huy Quân sự xã Quảng 

Yên 
Công sở xã Quảng Long UBND xã Quảng Long  

Công an xã Quảng Yên Công sở xã Quảng Hòa UBND xã Quảng Hoà  

68 UBND xã Tiên Trang 
Công an xã Tiên Trang, Ban Chỉ 

huy Quân sự xã Tiên Trang 
Công sở xã Quảng Thạch UBND xã Quảng Thạch  

69 UBND xã Quảng Bình 

Ban Chỉ huy Quân sự xã Quảng 

Bình 
Công sở xã Quảng Thái UBND xã Quảng Thái  

Công an xã Quảng Bình Công sở xã Quảng Lộc UBND xã Quảng Lộc  

70 UBND xã Quảng Chính 

Ban Chỉ huy Quân sự xã Quảng 

Chính 
Công sở xã Quảng Trường UBND xã Quảng Trường  

Công an xã Quảng Chính Công sở xã Quảng Trung UBND xã Quảng Trung  
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Số TT 
Đơn vị hành chính cấp xã sau sắp xếp 

 (Đơn vị tiếp nhận tài sản) Địa điểm bố trí Đơn vị bàn giao Ghi chú  

 Xã, phường Mục đích sử dụng 

 
Huyện Hà Trung       

71 UBND xã Hà Trung 

Trụ sở làm việc Công an xã Hà 

Trung 
Công sở xã Hà Ngọc mới  UBND xã Hà Ngọc  

Trụ sở làm việc Quân sự xã Hà 

Trung 
Công sở xã Yến Sơn  UBND xã Yến Sơn  

72 UBND xã Tống Sơn 

Trụ sở làm việc Quân sự xã 

Tống Sơn 
Công sở xã Hà Tiến UBND xã Hà Tiến  

Trụ sở làm việc Công an xã 

Tống Sơn 
Công sở xã Hà Sơn  UBND xã Hà Sơn  

73 UBND xã Hà Long 
Trụ sở làm việc Công an xã Hà 

Long 
Công sở xã Hà Bắc UBND xã Hà Bắc  

74 UBND xã Lĩnh Toại 

Trụ sở làm việc Công an xã 

Lĩnh Toại 
Công sở xã Hà Châu UBND xã Hà Châu  

Trụ sở Ban Chỉ huy Quân sự và 

Dân quân tự vệ  
Công sở xã Lĩnh Toại UBND xã Lĩnh Toại  

75 UBND xã Hoạt Giang 
Trụ sở làm việc Công an xã 

Hoạt Giang 
Công sở xã Hoạt Giang UBND xã Hoạt Giang  

 
Huyện Hậu Lộc   

 
   

76 UBND xã Hoa Lộc 

Trụ sở Công an xã Hoa Lộc Công sở xã Liên Lộc UBND xã Liên Lộc  

Trụ sở Ban Chỉ huy Quân sự xã 

Hoa Lộc (mới) 
Công sở xã Xuân Lộc UBND xã Xuân Lộc  

Trụ sở Đội chữa cháy và CNCH Công sở xã Liên Lộc UBND xã Liên Lộc  
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Số TT 
Đơn vị hành chính cấp xã sau sắp xếp 

 (Đơn vị tiếp nhận tài sản) Địa điểm bố trí Đơn vị bàn giao Ghi chú  

 Xã, phường Mục đích sử dụng 

77 UBND xã Đông Thành 

Ban Chỉ huy Quân sự xã Đông 

Thành (mới) 
Công sở xã Đồng Lộc UBND xã Đồng Lộc  

Trụ sở Công an xã Công sở xã Tuy Lộc UBND xã Tuy Lộc  

78 UBND xã Vạn Lộc 

Trụ sở Công an xã Vạn Lộc  Công sở xã Đa Lộc UBND xã Đa Lộc  

Trụ sở Ban Chỉ huy Quân sự xã 
Vạn Lộc (mới) 

Công sở xã Hải Lộc UBND xã Hải Lộc  

79 UBND xã Hậu Lộc 

Ban Chỉ huy Quân sự xã Hậu 
Lộc (mới) 

Công sở xã Lộc Sơn UBND xã Lộc Sơn  

Trụ sở Viện Kiểm sát nhân dân 
khu vực 5 - tỉnh Thanh Hóa 

Trụ sở Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 
huyện Hậu Lộc 

Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc huyện 
Hậu Lộc 

 

Trụ sở Tòa án nhân dân sơ thẩm 
khu vực V 

Công sở thị trấn Hậu Lộc UBND thị trấn Hậu Lộc  

Trụ sở Thi hành án dân sự khu 
vực V 

Công sở xã Thuần lộc UBND xã Thuần Lộc  

80 UBND xã Triệu Lộc 

Ban Chỉ huy Quân sự xã Triệu 
Lộc (mới) 

Công sở xã Tiến Lộc UBND xã Tiến Lộc  

Trụ sở làm việc Công an xã Công sở xã Đại Lộc UBND xã Đại Lộc  

 
Huyện Nông Cống   

 
   

81 UBND xã Nông Cống 

Trụ sở đội chữa cháy và cứu 

nạn, cứu hộ khu vực thuộc 

phòng Cảnh sát PCCC và 

CNCH - Công an tỉnh Thanh 
Hóa 

Công sở xã Vạn Hòa UBND xã Vạn Hòa  

Trụ sở Công an và Ban Chỉ huy 
Quân sự xã Nông Cống 

Công sở thị trấn Nông Cống  UBND thị trấn  
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Số TT 
Đơn vị hành chính cấp xã sau sắp xếp 

 (Đơn vị tiếp nhận tài sản) Địa điểm bố trí Đơn vị bàn giao Ghi chú  

 Xã, phường Mục đích sử dụng 

82 UBND xã Trung Chính 
Trụ sở làm việc Công an xã Công sở xã Tân Phúc UBND xã Tân Phúc   

Trụ sở Ban Chỉ huy Quân sự xã Công sở xã Hoàng Sơn UBND xã Hoàng Sơn  

83 UBND xã Thắng Lợi 
Trụ sở Công an và Ban Chỉ huy 
Quân sự xã Thắng Lợi 

Công sở xã Trung Thành UBND xã Trung Thành  

84 UBND xã Thăng Bình 
Trụ sở Công an và Ban Chỉ huy 

Quân sự xã Thăng Bình 
Công sở xã Thăng Thọ UBND xã Thăng Thọ  

85 UBND xã Công Chính 
Trụ sở Công an và Ban Chỉ huy 

Quân sự xã Công Chính  
Công sở xã Yên Mỹ UBND xã Yên Mỹ  

86 UBND xã Tượng Lĩnh 
Trụ sở Công an và Ban Chỉ huy 
Quân sự xã Tượng Lĩnh 

Công sở xã Tượng Sơn UBND xã Tượng Sơn  

87 UBND xã Trường Văn 

Trụ sở Công an xã Trường Văn Công sở xã Trường Minh  UBND xã Trường Minh  

Trụ sở Ban Chỉ huy Quân sự xã 

Trường Văn 
Công sở xã Trường Giang  UBND xã Trường Giang   

 Huyện Quan Hóa     

88 UBND xã Hồi Xuân Trụ sở Công an xã Công sở xã Phú Nghiêm UBND xã Phú Nghiêm  

89 UBND xã Phú Lệ Trụ sở Công an xã Công sở xã Phú Sơn UBND xã Phú Sơn  

 
Huyện Như Xuân   

 
   

90 UBND xã Thượng Ninh Trụ sở Công an xã Công sở xã Cát Vân UBND xã Cát Vân  

91 UBND xã Xuân Bình Trụ sở Công an xã Công sở xã Xuân Bình UBND xã Xuân Bình (cũ)  

92 UBND xã Thanh Phong Trụ sở Công an xã Công sở xã Thanh Phong UBND xã Thanh Phong (cũ)  

93 UBND xã Thanh Quân Trụ sở Công an xã Công sở xã Thanh Xuân UBND xã Thanh Xuân  
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Số TT 
Đơn vị hành chính cấp xã sau sắp xếp 

 (Đơn vị tiếp nhận tài sản) Địa điểm bố trí Đơn vị bàn giao Ghi chú  

 Xã, phường Mục đích sử dụng 

94 UBND xã Hóa Quỳ Trụ sở Công an xã Công sở xã Hóa Quỳ (cũ) UBND xã Hóa Quỳ  

 Huyện Quan Sơn     

95 UBND xã Trung Hạ Trụ sở Công an xã Công sở xã Trung Xuân UBND xã Trung Xuân  

 
Huyện Cẩm Thủy   

 
   

96 UBND xã Cẩm Thủy 

Bố trí làm trụ sở Viện Kiểm sát Trụ sở Huyện ủy Huyện uỷ Cẩm Thuỷ  

Bố trí trụ sở Công an xã 
Công sở UBND thị Trấn Phong 

Sơn 
UBND thị trấn Phong Sơn  

97 UBND xã Cẩm Tú Bố trí trụ sở Công an xã Công sở xã Cẩm Quý UBND xã Cẩm Quý  

98 UBND xã Cẩm Thạch Bố trí trụ sở Công an xã Công sở xã Cẩm Thành  UBND xã Cẩm Thành  

99 UBND xã Cẩm Tân Bố trí trụ sở Công an xã Công sở xã Cẩm Long UBND xã Cẩm Long  

100 UBND xã Cẩm Vân Bố trí trụ sở Công an xã Công sở xã Cẩm Châu UBND xã Cẩm Vân  

 
Huyện Mường Lát   

 
   

101 UBND xã Mường Lát 
Bố trí trụ sở Ban Chỉ huy Quân 

sự xã  
Công sở xã Tén Tằn (cũ) UBND thị trấn Mường Lát  

 
Huyện Như Thanh   

 
   

102 UBND xã Như Thanh 
Trụ sở Công an xã Công sở xã Hải Long  UBND xã Hải Long  

Trụ sở Công an xã Công sở xã Xuân Khang UBND xã Xuân Khang  

103 UBND xã Xuân Du Trụ sở Công an xã 
Công sở xã Phượng Nghi (Khu 

mới) 
UBND xã Phượng Nghi  

104 UBND xã Thanh Kỳ Trụ sở Công an xã Trung tâm Văn hóa xã Thanh Kỳ UBND xã Thanh Kỳ  
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Số TT 
Đơn vị hành chính cấp xã sau sắp xếp 

 (Đơn vị tiếp nhận tài sản) Địa điểm bố trí Đơn vị bàn giao Ghi chú  

 Xã, phường Mục đích sử dụng 

105 UBND xã Yên Thọ Trụ sở Công an xã Công sở xã Phúc Đường (cũ)  UBND xã Xuân Phúc  

 
Huyện Thạch Thành   

 
   

106 UBND xã Kim Tân Trụ sở Công an xã Công sở thị trấn Kim Tân UBND thị trấn Kim Tân  

107 UBND xã Ngọc Trạo Trụ sở Công an xã Công sở xã Thành Tâm  UBND xã Thành Tâm  

108 UBND xã Thạch Bình 

Trụ sở Ban Chỉ huy Quân sự cấp 

xã và bộ phận giải quyết thủ tục 

hành chính 
Công sở xã Thạch Long  UBND xã Thạch Long  

Trụ sở Công an xã Công sở xã Thạch Tân (cũ) UBND xã Thạch Bình  

109 UBND xã Thạch Quảng 
Trụ sở Công an xã và bộ phận 

giải quyết thủ tục hành chính 
Công sở xã Thạch Lâm  UBND xã Thạch Lâm  

110 UBND xã Thành Vinh Trụ sở Công an xã Công sở xã Thành Minh UBND xã Thành Minh  

111 UBND xã Vân Du 
Trụ sở Công an xã và bộ phận 

giải quyết thủ tục hành chính 
Công sở xã Thành Công  UBND xã Thành Công  

 
Huyện Ngọc Lặc   

 

   

112 UBND xã Ngọc Lặc 

Công an xã Ngọc Lặc Công sở thị trấn Ngọc Lặc (cũ) UBND thị trấn Ngọc Lặc  

Công an phòng cháy chữa cháy 

sử dụng Công sở xã Ngọc Khê (cũ) UBND thị trấn Ngọc Lặc  

113 UBND xã Thạch Lập 
Bố trí làm Trụ sở của Công an 

xã và Quân sự xã Thạch Lập Công sở xã Thạch Lâp  UBND xã Thạch Lập  

114 UBND xã Ngọc Liên 
Bố trí làm Trụ sở của Công an 

xã và Quân sự xã Ngọc Liên Công sở xã Ngọc Liên UBND xã Ngọc Liên  



16 

Số TT 
Đơn vị hành chính cấp xã sau sắp xếp 

 (Đơn vị tiếp nhận tài sản) Địa điểm bố trí Đơn vị bàn giao Ghi chú  

 Xã, phường Mục đích sử dụng 

115 UBND xã Nguyệt Ấn 
Bố trí làm Trụ sở của Công an 

xã và Quân sự xã Vân Am 
Công sở xã Vân Am UBND xã Vân Am  

116 UBND xã Kiên Thọ 
Bố trí làm Trụ sở của Công an 

xã và Quân sự xã Kiên Thọ 
Công sở xã Phùng Minh UBND xã Phùng Minh  

117 UBND xã Minh Sơn 
Bố trí làm Trụ sở của Công an 

xã và Quân sự xã Minh Sơn 
Công sở xã Minh Tiến UBND xã Minh Tiến  

 
Huyện Lang Chánh   

 

   

118 UBND xã Đồng Lương Trụ sở Công an xã Trung tâm văn hóa xã UBND xã Đồng Lương  

119 UBND xã Giao An Trụ sở Công an xã Trạm Y tế xã Giao Thiện UBND xã Giao Thiện  

120 UBND xã Văn Phù Trụ sở Công an xã Trung tâm văn hóa xã Lâm Phú UBND xã Lâm Phù  

 
Huyện Thường Xuân   

 
   

121 UBND xã Thường Xuân 

Trụ sở Tòa án nhân dân khu vực  Công sở xã Xuân Dương UBND xã Xuân Dương  

Trụ sở Thi hành án dân sự khu 

vực 
Công sở xã Ngọc Phụng  UBND xã Ngọc Phụng   

Trụ sở Viện Kiểm sát khu vực  Công sở xã Thọ Thanh  UBND xã Thọ Thanh  

Trụ sở Công an xã Thường 

Xuân 

Công sở xã Xuân cẩm (phần xây 

dựng nhà hội trường TTVHTT) 
UBND thị trấn Thường Xuân  

Trụ sở Công an xã Thường 

Xuân 
Công sở xã Xuân Cẩm  UBND thị trấn Thường Xuân  

 Huyện Bá Thước     

122 UBND xã Điền Lư Trụ sở Công an xã Công sở xã Ái Thượng UBND xã Ái Thượng  
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Số TT 
Đơn vị hành chính cấp xã sau sắp xếp 

 (Đơn vị tiếp nhận tài sản) Địa điểm bố trí Đơn vị bàn giao Ghi chú  

 Xã, phường Mục đích sử dụng 

123 UBND xã Điền Quang Trụ sở Công an xã Công sở xã Điền Hạ (mới) UBND xã Điền Hạ  

124 UBND xã Cổ Lũng Trụ sở Công an xã Công sở xã Cổ Lũng UBND xã Cổ Lũng  

125 UBND xã Pù Luông Trụ sở Công an xã Công sở xã Thành Sơn UBND xã Thành Sơn  

126 UBND xã Quý Lương 
Trụ sở Công an xã Công sở xã Lương Nội UBND xã Lương Nội  

Trụ sở Công an xã Trung tâm văn hóa xã Lương Nội UBND xã Lương Nội  

127 UBND xã Bá Thước Trụ sở Công an xã Công sở thị trấn Cành Nàng UBND thị trấn Cành Nàng  

128 UBND xã Văn Nho Trụ sở Công an xã Công sở xã Văn Nho  UBND xã Văn Nho  

 



PHỤ LỤC SỐ 04 

TRỤ SỞ BÀN GIAO NGUYÊN TRẠNG CHO ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH CẤP XÃ SAU SẮP XẾP TIẾP NHẬN QUẢN LÝ, SỬ DỤNG  

(Kèm theo Phương án bố trí, sắp xếp, xử lý tài sản công khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, tỉnh Thanh Hóa  

tại Quyết định số         /QĐ-UBND ngày        tháng      năm 2025 của UBND tỉnh Thanh Hóa) 

 
 

Số  

TT 
Cơ sở nhà, đất Đơn vị bàn giao Đơn vị tiếp nhận Ghi chú  

 
Thành phố Thanh Hóa 

  
  

1 Công sở phường Ngọc Trạo  UBND phường Ngọc Trạo UBND phường Hạc Thành   

2 Công sở xã Đông Hoàng   UBND xã Đông Hoàng 

UBND phường Đông Sơn 

  

3 Công sở xã Đông Hòa UBND xã Đông Hoà   

4 Công sở xã Đông Ninh UBND xã Đông Ninh   

5 Công sở xã Đông Tân UBND xã Đông Tân   

6 Công sở xã Đông Minh   UBND xã Đông Minh   

 
Thành phố Sầm Sơn 

  
  

7 Công sở phường Quảng Châu UBND phường Quảng Châu 

UBND phường Sầm Sơn 

  

8 Công sở phường Quảng Cư UBND phường Quảng Cư   

9 Công sở phường Quảng Thọ UBND phường Quảng Thọ   

10 Công sở phường Quảng Tiến UBND phường Quảng Tiến   

11 Công sở phường Trung Sơn  UBND phường Trung Sơn   

12 Công sở phường Trường Sơn UBND phường Trường Sơn   

13 Công sở phường Quảng Vinh UBND Phường Quảng Vinh UBND phường Nam Sầm Sơn   
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Số  

TT 
Cơ sở nhà, đất Đơn vị bàn giao Đơn vị tiếp nhận Ghi chú  

14 Công sở xã Quảng Đại UBND xã Đại Hùng   

15 Công sở xã Quảng Giao  UBND xã Quảng Giao   

 

Thị xã Bỉm Sơn 

  

  

16 Đất Trung tâm hội nghị, văn hóa xã Hà Vinh UBND xã Hà Vinh UBND phường Bỉm Sơn   

 

Thị xã Nghi Sơn 

  

  

17 
Đất khối đoàn thể mới (Thuộc Khuôn  viên UBND thị 

xã) 
UBND phường Hải Hòa 

UBND phường Tĩnh Gia 

  

18 Công sở UBND phường Hải Thanh UBND phường Hải Thanh   

 
Huyện Thọ Xuân 

  
  

19 Trụ sở MTTQ và khối đoàn thể MTTQ và khối đoàn thể huyện 

UBND xã Thọ Xuân 

  

20 Công sở xã Xuân Trường  UBND xã Xuân Trường   

21 Công sở xã Xuân Giang UBND xã Xuân Giang   

22 Hội trường xã Xuân Phú UBND xã Xuân Phú UBND xã Sao Vàng   

23 Công sở xã Xuân Hưng UBND xã Xuân Hưng UBND xã Xuân Hòa   

24 Công sở xã Trường Xuân  UBND xã Trường Xuân UBND xã Xuân Lập   

25 Công sở xã Xuân Phong UBND xã Xuân Phong UBND xã Thọ Long   

 
Huyện Nga Sơn 

  
  

26 Công sở xã Nga Hiệp (cơ sở Nga Bạch cũ) UBND xã Nga Hiệp UBND xã Nga Sơn   
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Số  

TT 
Cơ sở nhà, đất Đơn vị bàn giao Đơn vị tiếp nhận Ghi chú  

27 Công sở xã Nga Thủy UBND xã Nga Thủy   

28 Công sở xã Nga Thanh UBND xã Nga Thanh   

 
Huyện Hoằng Hóa 

  
  

29 Công sở xã Hoằng Xuân (UBND xã Hoằng Khánh cũ) UBND xã Hoằng Xuân 
UBND xã Hoằng Giang 

  

30 Hội trường UBND xã Hoằng Giang UBND xã Hoằng Giang   

31 Công sở xã Hoằng Đạt UBND xã Hoằng Đạt 

UBND xã Hoằng Hóa 

  

32 Công sở xã Hoằng Hà UBND xã Hoằng Hà   

33 Công sở xã Hoằng Đức (UBND xã Hoằng Minh cũ) UBND xã Hoằng Đức   

34 Công sở xã Hoằng Đồng UBND xã Hoằng Đồng   

35 Công sở xã Hoằng Trạch UBND xã Hoằng Trạch UBND xã Hoằng Lộc   

 
Huyện Vĩnh Lộc 

  
  

36 Công sở xã Vĩnh Hưng UBND xã Vĩnh Hưng 

UBND xã Vĩnh Lộc 

  

37 Công sở thị trấn UBND thị trấn   

38 Công sở xã Vĩnh Hòa UBND xã Vĩnh Hòa   

39 Công sở xã Vĩnh Thịnh UBND xã Vĩnh Thịnh 
UBND xã Biện Thượng 

  

40 Công sở xã Vĩnh An UBND xã Vĩnh An   

 
Huyện Yên Định 

  
  

41 Công sở xã Định Liên UBND xã Định Liên 
UBND xã Yên Định   

42 Công sở xã Định Tăng UBND xã Định Tăng 

 
Huyện Thiệu Hóa 

  
  

43 Trụ sở Công an xã Thiệu Hòa UBND xã Thiệu Hòa UBND xã Thiệu Toán (mới)   
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Số  

TT 
Cơ sở nhà, đất Đơn vị bàn giao Đơn vị tiếp nhận Ghi chú  

44 Công sở xã Thiệu Phúc UBND xã Thiệu Phúc 

UBND xã Thiệu Hóa (mới) 

  

45 Công sở xã Thiệu Long UBND xã Thiệu Long   

46 Công sở xã Thiệu Công UBND xã Thiệu Công   

47 Trụ sở Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Thiệu Hóa 
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện 

Thiệu Hóa 
  

 
Huyện Triệu Sơn 

  
  

48 Công sở xã Dân Lý Khu A UBND xã Dân Lý 

UBND xã Triệu Sơn 

  

49 Công sở xã Dân Lý Khu B UBND xã Dân Lý   

50 Công sở xã Dân Quyền UBND xã Dân Quyền   

51 Công sở xã Khuyến Nông UBND xã Khuyến Nông UBND xã An Nông   

52 Công sở xã Hợp Thắng UBND xã Hợp Thắng 
UBND xã Hợp Tiến 

  

53 Công sở xã Triệu Thành UBND xã Triệu Thành   

54 Công sở xã Thọ Vực cũ UBND xã Thọ Phú 
UBND xã Thọ Phú 

  

55 Công sở xã Thọ Tân UBND xã Thọ Tân   

56 Công sở xã Thọ Ngọc UBND xã Thọ Ngọc UBND xã Thọ Ngọc   

 
Huyện Quảng Xương 

  
  

57 Trụ sở Trung tâm Hội nghị huyện Văn phòng HĐND huyện 

UBND xã Lưu vệ 

  

58 Công sở xã Quảng Đức UBND xã Quảng Đức   

59 Công sở xã Quảng Định UBND xã Quảng Định   

60 Công sở xã Quảng Vọng UBND xã Quảng Phúc UBND xã Quảng Ngọc   



5 

Số  

TT 
Cơ sở nhà, đất Đơn vị bàn giao Đơn vị tiếp nhận Ghi chú  

 
Huyện Hà Trung 

  
  

61 Hội trường huyện UBND huyện Hà Trung 

UBND xã Hà Trung 

  

62 Khu nhà khách UBND huyện  UBND huyện Hà Trung   

63 Công sở xã thị trấn Hà Trung  UBND thị trấn Hà Trung   

64 Công sở xã Hà Đông UBND xã Hà Đông   

65 Công sở xã Hoạt Giang  UBND xã Hoạt Giang UBND xã Hoạt Giang   

66 Công sở xã Hà Hải UBND xã Hà Hải UBND xã Lĩnh Toại   

 
Huyện Nông Cống 

  
  

67 Công sở xã Minh Khôi  UBND xã Minh Khôi 

UBND xã Nông Cống 

  

68 Công sở xã Minh Nghĩa UBND xã Minh Nghĩa   

69 Công sở xã Vạn Thắng UBND xã Vạn Thắng   

 
Huyện Quan Hóa 

  
  

70 Khu nhà khách UBND huyện  Văn phòng HĐND - UBND huyện 

UBND xã Hồi Xuân 

  

71 Công sở Thị trấn Quan Hoá cũ UBND thị trấn Hồi Xuân   

72 Công sở thị trấn Hồi Xuân (Khu Khằm) UBND thị trấn Hồi Xuân   

 
Huyện Như Xuân 

  
  

73 Công sở xã Tân Bình UBND xã Tân Bình UBND xã Như Xuân   

 
Huyện Quan Sơn 

  
  

74 Trụ sở khu tập thể Huyện uỷ Huyện uỷ Quan Sơn 

UBND xã Quan Sơn 

  

75 Công sở xã Trung Thượng  UBND xã Trung Tiến   
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Số  

TT 
Cơ sở nhà, đất Đơn vị bàn giao Đơn vị tiếp nhận Ghi chú  

76 Công sở thị trấn Sơn Lư  UBND thị trấn Sơn Lư   

 
Huyện Cẩm Thủy 

  

  

77 Khuôn viên làm việc của MTTQ huyện MTTQ huyện Cẩm Thủy 

UBND xã Cẩm Thủy 

  

78 Công sở xã Cẩm Ngọc UBND xã Cẩm Ngọc   

79 Công sở xã Cẩm Lương UBND xã Cẩm Lương   

80 Công sở xã Cẩm Liên UBND xã Cẩm Liên UBND xã Cẩm Thạch   

81 Công sở  xã Cẩm Châu  UBND xã Cẩm Châu UBND xã Cẩm Vân   

 
Huyện Mường Lát 

  
  

82 Công sở UBND thị trấn Mường lát (khu 2) UBND huyện Mường Lát 

UBND xã Mường Lát 

  

83 Công sở UBND thị trấn Mường Lát (khu 3) UBND thị trấn Mường Lát   

84 Công sở xã Tén Tằn UBND thị trấn Mường Lát   

 
Huyện Thạch Thành 

  
  

85 Trụ sở khu Huyện ủy huyện Thạch Thành (cũ)  Huyện ủy Thạch Thành 

UBND xã Kim Tân 

  

86 Công sở xã Thành Hưng  UBND xã Thành Hưng   

87 Công sở xã Thành Tiến  UBND xã Thành Tiến   

88 Công sở xã Thành Thọ mới  UBND xã Thành Thọ   

89 Công sở xã Thành Trực  UBND xã Thành Trực   

90 Công sở xã Thạch Định UBND xã Thạch Định   
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Số  

TT 
Cơ sở nhà, đất Đơn vị bàn giao Đơn vị tiếp nhận Ghi chú  

91 Công sở xã Thạch Cẩm (cũ) UBND xã Thạch Cẩm UBND xã Thạch Bình   

92 Công sở xã Thạch Quảng (Khu UB cũ) UBND xã Thạch Quảng 
UBND xã Thạch Quảng 

  

93 Công sở xã Thạch Tượng (cũ)  UBND xã Thạch Tượng   

 
Huyện Ngọc Lặc 

  
  

94 Công sở xã Mỹ Tân UBND xã Mỹ Tân 
UBND xã Ngọc Lặc 

  

95 Công sở xã Thúy Sơn UBND xã Thúy Sơn   

96 Công sở xã Lộc Thịnh  UBND xã Lộc Thịnh 
UBND xã Ngọc Liên 

  

97 Công sở xã Cao Thịnh UBND xã Cao Thịnh   

98 Công sở xã Cao Ngọc UBND xã Cao Ngọc UBND xã Minh Sơn   

 
Huyện Bá Thước 

  
  

99 Công sở xã Ban Công  UBND xã Ban Công 
UBND xã Bá Thước 

  

100 Công sở xã Hạ Trung  UBND xã Hạ Trung   



PHỤ LỤC SỐ 05 

PHƯƠNG ÁN BỐ TRÍ, SẮP XẾP TÀI SẢN KHI THỰC HIỆN SẮP XẾP ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH ĐỐI VỚI TÀI SẢN LÀ XE Ô TÔ  

(Kèm theo Phương án bố trí, sắp xếp, xử lý tài sản công khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, tỉnh Thanh Hóa  

tại Quyết định số         /QĐ-UBND ngày        tháng      năm 2025 của UBND tỉnh Thanh Hóa) 

 
 

Số  

TT 
Tên tài sản 

Năm sử 

dụng 

Số 

lượng 

Nguyên giá 

(đồng) 

Giá trị còn lại 

(đồng) 

Tình trạng  

tài sản 
Đơn vị bàn giao 

Đơn vị tiếp 

nhận 

Phương án đề 

xuất 

Ghi 

chú 

1. XE Ô TÔ DÙNG CHUNG 

I UBND thành phố Thanh Hóa                   

1 Xe Toyota Fortuner 36A-009.89 2021 1 1.215.900.000   986.230.000   
Đang sử 

dụng 

Văn phòng 

Thành ủy thành 
phố Thanh Hóa 

UBND phường 
Hạc Thành 

    

2 Xe bán tải 36B-1095 2005 1 297.000.000   35.000.000   
Đang sử 

dụng 

Đội kiểm tra quy 

tắc đô thị thành 
phố Thanh Hóa 

UBND phường 

Hạc Thành 
    

3 Xe bán tải 36A-007.63 2005 1 256.219.000   35.000.000   
Đang sử 

dụng 

Đội kiểm tra quy 

tắc đô thị thành 
phố Thanh Hóa 

UBND phường 
Đông Sơn 

    

4 Xe Fortuner 36A 014.86 2022 1 1.090.000.000   871.891.000   
Đang sử 

dụng 

Văn phòng 

Thành ủy thành 
phố Thanh Hóa 

UBND phường 

Đông Sơn 
  

5 Xe Toyota Altics 36A- 003.90 2014 1 796.510.000   265.503.333   
Đang sử 

dụng 

Văn phòng 

Thành ủy thành 
phố Thanh Hóa 

UBND phường 

Đông Quang 
    

6 Xe ô tô 36B-1988 2022 1 657.000.000   569.356.200   
Đang sử 

dụng 

Văn phòng 

HĐND và 

UBND thành 
phố Thanh Hóa 

UBND phường 

Đông Quang 
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Số  

TT 
Tên tài sản 

Năm sử 

dụng 

Số 

lượng 

Nguyên giá 

(đồng) 

Giá trị còn lại 

(đồng) 

Tình trạng  

tài sản 
Đơn vị bàn giao 

Đơn vị tiếp 

nhận 

Phương án đề 

xuất 

Ghi 

chú 

7 Xe Mitsumitsi 36B-001.68 2003 1 644.222.600   0   
Đang sử 

dụng 

Văn phòng 

Thành ủy thành 
phố Thanh Hóa 

UBND phường 
Đông Tiến 

    

8 Xe ô tô 36A-000.09 2010 1 768.300.000   5.086.146   
Đang sử 

dụng 

Văn phòng 

HĐND và 

UBND thành 
phố Thanh Hóa 

UBND phường 

Đông Tiến 
    

9 Xe ô tô 36B-1919 2007 1 629.000.000   0   
Đang sử 

dụng 

Văn phòng 

HĐND và 

UBND thành 
phố Thanh Hóa 

UBND phường 
Quảng Phú 

    

10 Xe ô tô 36B-1093 2006 1 350.000.000   0   
Đang sử 

dụng 

Văn phòng 

HĐND và 

UBND thành 
phố Thanh Hóa 

UBND phường 
Hàm Rồng 

    

11 Xe ô tô bán tải 36A-006.25 2015 1 788.500.000   0   
Đang sử 

dụng 

Ban QLDT 

LSVH Hàm 
Rồng 

UBND phường 

Hàm Rồng 
    

12 Xe ô tô 36B-168.68 2015 1 996.000.000   39.810.120   
Đang sử 

dụng 

Văn phòng 

HĐND và 

UBND thành 

phố Thanh Hóa 

UBND phường 
Nguyệt Viên 

    

II UBND huyện Thọ Xuân                   

1 Xe ô tô Mitsubishi 36B-1737 2001 1 715.807.000  -      
Đang làm thủ 

tục TL 
Huyện ủy  
Thọ Xuân 

UBND xã  
Thọ Xuân 

Đề nghị  
thanh lý 

  

2 
Xe ô tô Foturter 2021 36A-
013.86 

2021 1 1.090.000.000 799.188.000 
Đang sử 

dụng 
Huyện ủy  
Thọ Xuân 

UBND xã  
Thọ Xuân 

    



3 

Số  

TT 
Tên tài sản 

Năm sử 

dụng 

Số 

lượng 

Nguyên giá 

(đồng) 

Giá trị còn lại 

(đồng) 

Tình trạng  

tài sản 
Đơn vị bàn giao 

Đơn vị tiếp 

nhận 

Phương án đề 

xuất 

Ghi 

chú 

3 Xe ô tô Altis 36B - 002.67 2014 1 876.920.000 233523796 
Đang sử 

dụng 

UBND huyện 

Thọ Xuân 

UBND xã  

Xuân Lập 
    

4 Xe Toyota Fortuner 36A - 007.71 2013 1 1.148.720.000 229.284.512 
Đang sử 

dụng 
UBND huyện 

Thọ Xuân 
UBND xã  
Sao Vàng 

    

III UBND huyện Nga Sơn                   

1 
Xe ô tô Toyota Camry 2.4 80B-

3122 
2004 1 748.680.000   0 

Còn sử dụng 

được 

Huyện uỷ  

Nga Sơn 

UBND xã  

Hồ Vương  

 Phục vụ hoạt 

động Đảng uỷ, 

HĐND & 
UBND xã 

  

2 Ô tô For 36B-1609  2010 1 550.000.000   36.410.000   
Đã hư hỏng, 

xuống cấp 

UBND huyện 

Nga Sơn 

UBND xã  

Ba Đình 

Phục vụ hoạt 

động Đảng uỷ, 

HĐND & 
UBND xã 

  

3 
Xe ô tô Toyota Fortuner 36A-

013.58 
2022 1 1.215.900.000   972.598.410   

Còn sử dụng 

được 

Huyện uỷ  

Nga Sơn 

UBND xã Nga 

Sơn 

Phục vụ hoạt 

động Đảng uỷ, 

HĐND & 
UBND xã 

  

VI UBND huyện Hoằng Hóa                   

1 Xe ô tô 36B-2689 2000 1 
          

518.000.000  
                       

-    Còn sử dụng 

được  

Văn phòng 

HĐND và 

UBND huyện 

Hoằng Hoá 

UBND xã 
Hoằng Giang 

    

2 Xe ô tô 36B-4168 2010 1 
          

550.000.000  

                       

-    

Còn sử dụng 

được  

Huyện uỷ  

Hoằng Hóa 

UBND xã 

Hoằng Hóa 
    

3 Xe ô tô Fotuner 36A-014.68 2023 1 1.090.000.000  1.017.297.000  
Còn sử dụng 

được  

Huyện uỷ  

Hoằng Hóa 

UBND xã 

Hoằng Sơn 
    



4 

Số  

TT 
Tên tài sản 

Năm sử 

dụng 

Số 

lượng 

Nguyên giá 

(đồng) 

Giá trị còn lại 

(đồng) 

Tình trạng  

tài sản 
Đơn vị bàn giao 

Đơn vị tiếp 

nhận 

Phương án đề 

xuất 

Ghi 

chú 

V  UBND huyện Vĩnh Lộc                   

1 
Xe ô tô Vinfast Lux SA2.0 - 
36A-009.11 

2022 1 1.180.000.000 942.883.000 
Đang sử 

dụng 
Huyện ủy  
Vĩnh Lộc  

Đảng ủy  
xã Vĩnh Lộc  

    

2 Xe ô tô Ford 36B-1898 2010 1 719.435.000   
Đang sử 

dụng 

Huyện ủy  

Vĩnh Lộc  

Đảng ủy  

xã Tây Đô  
    

3 Xe ô tô Toyota Atits 36A-002.87 2013 1 745.800.000 721.114.020 
Đang sử 

dụng 

UBND huyện 

Vĩnh Lộc  

UBND xã  

Biện Thượng  
    

4 Xe ô tô bán tải 36A-003.29 2013 1 592.000.000 572.404.800 
Còn sử dụng 

được 
UBND huyện 

Vĩnh Lộc  
UBND xã  
Vĩnh Lộc  

    

VI UBND huyện Triệu Sơn                   

1 Xe Mitsubitsi 36A-000.66 2001 1 605.000.000 0   
Đang sử 

dụng 

Huyện ủy  

Triệu Sơn 

UBND xã  

Thọ Bình 
    

2 Xe Toyota Foturner 36A-013.66 2021 1 1.216.000.000 871.571.200   
Đang sử 

dụng 

Huyện ủy  

Triệu Sơn 

UBND xã  

Triệu Sơn 
    

3 Xe ô tô Toyota 36A-003.95 2013 1 845.800.000 168.821.000   
Đang sử 

dụng 

Huyện ủy 

Triệu Sơn 

UBND xã  

Tân Ninh 
    

4 Xe ô tô Forcus 36A-020.61 2010 1 605.000.000 79.939.000   
Đang sử 

dụng 

Huyện ủy  

Triệu Sơn 

UBND xã  

Thọ Ngọc 
    

VII UBND huyện Hậu Lộc                   

1 Xe ô tô 36B-3646 2010 1   615.660.000   0   
Còn sử dụng 

được 
Huyện ủy  
Hậu Lộc 

UBND xã  
Vạn Lộc 

    

2 Xe ô tô 36A-011.98 2022 1   1.214.900.000   971.798.510   
Còn sử dụng 

được 

Huyện ủy  

Hậu Lộc 

UBND xã  

Hậu Lộc 
    

3 Xe ô tô Toyota 36B-002.27 2014 1   850.000.000   374.000.000   
Còn sử dụng 

được 

UBND huyện 

Hậu Lộc 

UBND xã  

Đông Thành 
    



5 

Số  

TT 
Tên tài sản 

Năm sử 

dụng 

Số 

lượng 

Nguyên giá 

(đồng) 

Giá trị còn lại 

(đồng) 

Tình trạng  

tài sản 
Đơn vị bàn giao 

Đơn vị tiếp 

nhận 

Phương án đề 

xuất 

Ghi 

chú 

4 Xe ô tô Ford 36B-3428 2004 1   250.000.000   0   

Hết khấu hao 

đề xuất thanh 
lý 

UBND huyện 

Hậu Lộc 

UBND xã  

Triệu Lộc 

Hết khấu hao đề 

xuất thanh lý 
  

VIII UBND huyện Quan Hóa                   

1 Xe ô tô 36A -2006 2010 1 828.300.000 27.416.730 
Đang sử 

dụng 

Văn phòng 

HĐND và 

UBND huyện 
Quan Hóa 

UBND xã  

Phú Lệ 
    

2 Xe Subaru 36A-019.41 2023 1 1.088.000.000 942.860.800 
Đang sử 

dụng 

Văn phòng 

HĐND và 

UBND huyện 
Quan Hóa 

UBND xã  
Thiên Phủ 

    

3 Xe ô tô 36A-003.58 2013 1 1.182.520.000 236.031.000 
Đang sử 

dụng 

Huyện ủy  

Quan Hóa 

UBND xã  

Hồi Xuân 
    

IX UBND thành phố Sầm Sơn                   

1 Xe ô tô Toyota 36A-000.18 2011 1 
          

791.472.000  
       

353.561.125  
Đang sử 

dụng 
Thành ủy thành 
phố Sầm Sơn 

UBND phường 
Nam Sầm Sơn 

    

2 Xe ô tô 36A-003.41 2013 1 
          

745.800.000  

                       

-    

Đang sử 

dụng 

Văn phòng 

HĐND và 

UBND thành 
phố Sầm Sơn 

UBND phường 

Nam Sầm Sơn 
    

3 Xe ô tô 36A-001.89 2010 1 
          

918.525.000  

       

124.318.058  

Đang sử 

dụng 

Văn phòng 

HĐND vàUBND 

thành phố Sầm 
Sơn 

UBND phường 

Sầm Sơn 
    

4 Xe ô tô Toyota 36A-009.01 2021 1 
       

1.213.000.000  

     

1.051.185.800  

Đang sử 

dụng 

Thành ủy thành 

phố Sầm Sơn 

UBND phường 

Sầm Sơn 
    



6 

Số  

TT 
Tên tài sản 

Năm sử 

dụng 

Số 

lượng 

Nguyên giá 

(đồng) 

Giá trị còn lại 

(đồng) 

Tình trạng  

tài sản 
Đơn vị bàn giao 

Đơn vị tiếp 

nhận 

Phương án đề 

xuất 

Ghi 

chú 

5 Xe Mazda 36B-0612 1997 1 
          

260.000.000  

                       

-    

Hỏng, không 

sử dụng được 

UBND Phường 

Bắc Sơn 

 UBND phường 

Sầm Sơn 

Bàn giao để 

quản lý, xử lý 
  

X UBND huyện Như Xuân                   

1 Xe ô tô 36A-008.73 2019 1 
          

659.175.039  
    

UBND huyện 

Như Xuân 

UBND xã 

Thượng Ninh 
(mới) 

    

2 Xe ô tô Mitsubishi 36A-019.03 2023 1 
       

1.090.000.000  

       

944.594.000  

Đang sử 

dụng 

UBND huyện 

Như Xuân 

UBND xã  

Xuân Bình 
(mới) 

    

3 Xe ô tô 36A-003.44 2013 1 
       

1.055.800.000  

       

175.684.980  

Đang sử 

dụng 

Huyện ủy  

Như Xuân 

UBND xã  

Như Xuân 
(Mới) 

    

XI UBND huyện Quan Sơn                   

1 Xe ô tô Everet 36B-007.05 2012 1 838.400.000 111.786.667 
Đang còn sử 

dụng 

UBND huyện 

Quan Sơn 

UBND xã  

Trung Hạ 
    

2 Xe ô tô Everet Pio 36A-019.69 2023 1 1.199.000.000 1.039.133.333 
Đang còn sử 

dụng 

UBND huyện 

Quan Sơn 

UBND xã  

Na Mèo 
    

3 
Xe ô tô Fotuner màu bạc 36A-

003.68 
2013 1 1.055.800.000 70.421.860 

Đang còn sử 

dụng 

Huyện uỷ  

Quan Sơn 

UBND xã  
Quan Sơn 

    

XII UBND huyện Cẩm Thủy                   

1 Xe ô tô Toyota 36A-007.32 2013 1 1.182.720.000   157.301.762   
Còn sử dụng 

được  

Huyện uỷ  

Cẩm Thuỷ 

UBND xã  

Cẩm Tâm 
    

2 Xe ô tô Focus 36B-1878 2010 1 500.000.000   33.100.000   
Còn sử dụng 

được 

Văn phòng 

UBND huyện 

Cẩm Thuỷ 

UBND xã  
Cẩm Thạch 

    

3 Xe ô tô Toyota Fortuner 36A- 2018 1 1.137.400.000   758.077.100   Còn sử dụng Văn phòng UBND xã      
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Số  

TT 
Tên tài sản 

Năm sử 

dụng 

Số 

lượng 

Nguyên giá 

(đồng) 

Giá trị còn lại 

(đồng) 

Tình trạng  

tài sản 
Đơn vị bàn giao 

Đơn vị tiếp 

nhận 

Phương án đề 

xuất 

Ghi 

chú 

002.75 được  UBND huyện 

Cẩm Thuỷ 

Cẩm Tân 

4 Xe ô tô Mitsubishi 36A-018.71 2023 1 1.207.000.000   1.126.493.100   
Còn sử dụng 

được  

Văn phòng 

UBND huyện 

Cẩm Thuỷ 

UBND xã  
Cẩm Thủy 

    

5 Xe ô tô bán tải 36A-3175 2010 1 587.000.000 38.859.400 
Còn sử dụng 

được 

Trung tâm  

Văn hoá, Thông 

tin, Thể thao và 
Du lịch 

UBND xã  
Cẩm Tú 

  

XIII UBND huyện Mường Lát                   

1 
Xe ô tô con Toyota Fortuner 
36A-135.18 

2013 1 1.182.520.000 78.637.580 
Còn sử dụng 

được 
UBND huyện 
Mường Lát 

UBND xã 
Mường Lý 

    

2 
Xe ô tô Mitsubishi PajeroSport 
36A-01983 

2023 1 1.199.700.000 1.039.660.020 
Còn sử dụng 

được 
UBND huyện 
Mường Lát 

UBND xã 
Mường Lát 

    

3 Xe ô tô Fortuner 36A-0054  2012 1 1.028.000.000 273.756.400 
Còn sử dụng 

được 
Huyện uỷ 

Mường Lát 
UBND xã Trung 

Lý 
    

4 Xe ô tô FordEcape 36B-2968  2010 1 828.000.000 0 
Còn sử dụng 

được 
Huyện uỷ 

Mường Lát 
UBND xã 

Quang Chiểu 
    

XIV UBND huyện Như Thanh                   

1 Xe ô tô Mitshubishi 36B-1395 2000 1 500.337.000   0   
Đang sử 

dụng 
Huyện ủy  

Như Thanh 
UBND xã  
Xuân Thái 

    

2 Xe ô tô Fotuner 36A-013.89 2021 1 1.224.000.000   979.078.000   
Đang sử 

dụng 
Huyện Ủy  
Như Thanh 

UBND xã  
Như Thanh  

    

3 
Xe ô tô Fordescape 2.3 XL 36B - 
1026 

2010 1 753.000.000   0   
Đang sử 

dụng 
UBND huyện 
Như Thanh 

UBND xã 
Thanh Kỳ  

    

4 Xe Mitsumishi 36B - 1523 1999 1 555.000.000   0   Đang sử UBND huyện UBND xã      
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Số  

TT 
Tên tài sản 

Năm sử 

dụng 

Số 

lượng 

Nguyên giá 

(đồng) 

Giá trị còn lại 

(đồng) 

Tình trạng  

tài sản 
Đơn vị bàn giao 

Đơn vị tiếp 

nhận 

Phương án đề 

xuất 

Ghi 

chú 

dụng Như Thanh Xuân Du 

5 
Xe bán tải Ford Ranger 36A-

000.14 
2020 1 169.310.709   118.500.566   

Đang sử 

dụng 

Trung tâm  

Văn hoá, Thông 

tin, Thể thao và 
Du lịch huyện 

Trung tâm cung 

ứng dịch vụ công  
    

XV UBND huyện Yên Định                   

1 Xe ô tô Fortuner 36A-006.66 2015 1 
       

1.211.520.000  
       

242.304.000  
Còn sử dụng 

UBND huyện 
Yên Định 

UBND xã  
Quý Lộc (mới) 

    

2 
Xe ô tô Toyota Corolia Atis  

36A-016.87 
2023 1 

          

792.000.000  

       

685.347.200  
Còn sử dụng 

UBND huyện 

Yên Định 

UBND xã  

Yên Trường 
(mới) 

    

3 Ô tô Camry Toyota 36A-003.88 2014 1 
          

800.000.000  
       

213.253.444  
Còn sử dụng 

Huyện ủy  
Yên Định 

UBND xã  
Định Tân (mới) 

    

4 
Xe ô tô Toyota Corolia Atis 36A-
002.46 

2013 1 
          

745.800.000  
       

248.425.980  
Còn sử dụng 

Huyện ủy  
Yên Định 

UBND xã  
Định Hòa (mới) 

    

XVI UBND huyện Thạch Thành                   

1 Xe ô tô Toyota 36B-1166 2006 1 487.132.000 0 đang sử dụng 

Văn phòng 

HĐND và 

UBND huyện 
Thạch Thành 

UBND xã  
Ngọc Trạo 

    

2 Xe ô tô MisuBishi 36B-1799 2001 1 460.000.000 0 đang sử dụng 

Văn phòng 

HĐND và 

UBND huyện 
Thạch Thành 

UBND xã 
Thạch Quảng 

    

3 Xe Forcus 36B-3266 2010 1 550.000.000 0 đang sử dụng 
Huyện ủy  

Thạch Thành 
UBND xã 

Thành Vinh 
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Số  

TT 
Tên tài sản 

Năm sử 

dụng 

Số 

lượng 

Nguyên giá 

(đồng) 

Giá trị còn lại 

(đồng) 

Tình trạng  

tài sản 
Đơn vị bàn giao 

Đơn vị tiếp 

nhận 

Phương án đề 

xuất 

Ghi 

chú 

4 
Xe ô tô  Toyota Fortuner  36A-

009.21 
2022 1 1.224.000.000 979.007.600 đang sử dụng 

Huyện ủy  

Thạch Thành 

UBND xã  

Vân Du 
  

XVII UBND huyện Ngọc Lặc                   

1 
Xe ô tô Subaru Forester 36A-

017.80 
2023 1 1.192.739.800 1.033.628.310 

Đang sử 

dụng 

Cơ quan UBND 

huyện 

UBND xã  

Ngọc Liên 
    

2 Xe ô tô Toyota Fortuner 36A-
006.86 

2015 1 1.077.000.000 559.881.000 
Đang sử 

dụng 
Cơ quan UBND 

huyện 
UBND xã 
Thạch Lập 

    

3 Xe ô tô Mitsubishi Pajero 36B-
5879 

2002 1 936.406.000 73.947.720 
Đang sử 

dụng 
Cơ quan  

Huyện ủy 
UBND xã  
Minh Sơn 

    

4 Xe ô tô Toyota Fortuner 36A-
003.22 

2013 1 1.002.530.000 266.973.730 
Đang sử 

dụng 
Cơ quan  

Huyện ủy 
UBND xã  
Ngọc Lặc 

    

XVIII UBND huyện Quảng Xương                   

1 Ô tô Mitshubishi 36A-1638 2001 1  516.170.000     -      
Đang sử 

dụng 
Huyện uỷ  

Quảng Xương 
UBND xã 

Quảng Chính 

Thanh lý do 

đã hết niên 
hạn sử dụng 

  

2 Ô tô Toyota 36A-009.28 2021 1 
 

1.215.900.000    
 

1.053.698.940    
Đang sử 

dụng 
Huyện uỷ  

Quảng Xương 
UBND xã  

Lưu vệ  
    

3 Xe ô tô Mazda BT50 36A-004.25 2015 1  663.000.000     132.334.800    
Đang sử 

dụng 

Văn phòng 

HĐND và 

UBND huyện 
Quảng Xương 

UBND xã  
Tiên Trang 

    

XIX UBND huyện Hà Trung                   

1 Xe ô tô Fortuner 36A-012.96 2021 1 
     

1.090.000.000    
     

871.891.000    
Đang sử 

dụng 
Huyện ủy  
Hà Trung 

UBND xã  
Hà Trung 
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Số  

TT 
Tên tài sản 

Năm sử 

dụng 

Số 

lượng 

Nguyên giá 

(đồng) 

Giá trị còn lại 

(đồng) 

Tình trạng  

tài sản 
Đơn vị bàn giao 

Đơn vị tiếp 

nhận 

Phương án đề 

xuất 

Ghi 

chú 

2 Xe ô tô Mitsubishi 36B-1288 2000 1 
        

690.575.000    
0 

Đang sử 
dụng 

Huyện ủy  
Hà Trung 

UBND xã  
Lĩnh Toại 

    

3 Xe ô tô Toyota Camry 36B-2618 2003 1 
        

573.700.000    
0 

Đang sử 
dụng 

UBND huyện  
Hà Trung 

UBND xã  
Tống Sơn 

    

4 Xe ô tô Ford 36B-008.08 2010 1 
        

550.000.000    
0 

Đang sử 
dụng 

UBND huyện  
Hà Trung 

UBND xã  
Hoạt Giang 

    

5 Xe ô tô Mitsubishi 36B-1448 2000 1 
        

490.500.000    
0 

Đang sử 

dụng 

UBND huyện  

Hà Trung 

UBND xã  

Hà Long 
    

XX UBND thị xã Bỉm Sơn                   

1 
Xe ô tô Toyota Corolla Altis 36A 

-01602 
2023 1 784.300.000 679674380 

Đang sử 

dụng 

Cơ quan Thị ủy 

Bỉm Sơn 

UBND Phường 

Bỉm Sơn 
    

2 
Ô tô Misubishi Outlander 

2.0CVT 36A-00863 
2020 1 888.550.000 592218575 

Đang sử 

dụng 

Cơ quan UBND 

thị xã Bỉm Sơn 

UBND phường 

Quang Trung 
    

XXI UBND huyện Lang Chánh                   

1 
Xe ô tô Toyota Fortuner 

36A.003.35 
2013 1 1.182.520.000 39.141.412 

Đang sử 

dụng 

Văn phòng 

HĐND-UBND 

huyện Lang 

Chánh 

UBND xã  

Linh Sơn 
    

2 
 Xe ô tô Mitsubishi Pajero Sport 

36A.020.02 
2023 1 1.209.000.000 1.047.719.400 

Đang sử 

dụng 

Văn phòng 

HĐND và 

UBND huyện 

Lang Chánh 

UBND xã  

Đồng Lương 
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Số  

TT 
Tên tài sản 

Năm sử 

dụng 

Số 

lượng 

Nguyên giá 

(đồng) 

Giá trị còn lại 

(đồng) 

Tình trạng  

tài sản 
Đơn vị bàn giao 

Đơn vị tiếp 

nhận 

Phương án đề 

xuất 

Ghi 

chú 

3 Xe ô tô Ford Ranger 36B.1534 2009 1 587.000.000   
Đang sử 

dụng 

Trung tâm  

Văn hoá, Thông 

tin, Thể thao và 

Du lịch Lang 

Chánh 

UBND xã  

Giao An 
    

XXII UBND huyện Thường Xuân                   

1 
Xe ô tô 5 chỗ Fordescape BKS-

36B-1627 
2010 1 753.000.000 0 

Đang sử 

dụng 

HĐND và 

UBND huyện 

Thường Xuân 

UBND xã  

Xuân Chinh 
    

2 
Xe ô tô Mitsubishi Pajero 36A-

018.83 
2023 1 1.199.000.000 1.039.053.400 

Đang sử 

dụng 

HĐND và 

UBND huyện 

Thường Xuân 

UBND xã  

Tân Thành 
    

3 
Xe ô tô Toyota Fortuner V4x4 

36A-003.98 
2013 1 1.055.800.000 246.107.000 

Đang sử 

dụng 

Huyện ủy 

Thường Xuân 

 UBND xã  

Luận Thành 
    

XXIII UBND huyện Thiệu Hóa                   

1 Xe Ford focut 36B-1626 2010 1 702.460.000   
Còn sử dụng 

được 

UBND và 

HĐND huyện 

Thiệu Hóa  

UBND xã  

Thiệu Quang 

(mới)  

    

2 Xe ô tô Misubishi 36B-1738 2001 1 701.862.000   
Còn sử dụng 

được 

UBND và 

HĐND huyện 

Thiệu Hóa  

UBND xã  

Thiệu Quang 

(mới)  

    

3 Xe ô tô Mitsubishi 36B.2845 2003 1 569.184.000   
Còn sử dụng 

được 

Huyện uỷ  

Thiệu Hóa 

UBND xã  

Thiệu Trung 

(mới)  

    

4 Xe Toyota Fortuner 36A.012.69 2021 1 1.216.000.000 925.188.000 
Còn sử dụng 

được 

Huyện uỷ  

Thiệu Hóa 

UBND xã  

Thiệu Hóa (mới)  
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Số  

TT 
Tên tài sản 

Năm sử 

dụng 

Số 

lượng 

Nguyên giá 

(đồng) 

Giá trị còn lại 

(đồng) 

Tình trạng  

tài sản 
Đơn vị bàn giao 

Đơn vị tiếp 

nhận 

Phương án đề 

xuất 

Ghi 

chú 

XXIV UBND thị xã Nghi Sơn                   

1 Xe Foturner 36B-2736  2010 1 1.200.000.000 319.800.000 
Đang sử 

dụng 

Văn phòng  

HĐND và UBND  

thị xã 

UBND phường 

Ngọc Sơn 
    

2 Xe Toyota Altis 36A-015.44 2023 1 793.000.000 706.336.690 
Đang sử 

dụng 

Văn phòng  

HĐND và UBND  

thị xã 

UBND phường 

Tân Dân 
    

3 Xe Foturner 36A-002.99 2013 1 1.240.000.000 330.212.000 
Đang sử 

dụng 

Văn phòng  

HĐND và UBND  

thị xã 

UBND phường 

Tĩnh Gia 
    

4 Xe Camry 36A-003.33 2013 1 1.227.400.000 244.989.040 
Đang sử 

dụng 
Cơ quan Thị ủy 

UBND phường 

Đào Duy Từ  
    

5 Xe Ford - Escape 36B-1658 2010 1 917.000.000 0 
Đang sử 

dụng 
Cơ quan Thị ủy 

UBND xã 

Trường Lâm  
    

XXV UBND huyện Bá Thước                   

1 Xe ô tô 36B-1935 2010 1 828.300.000 0 
Còn sử dụng 

được 

Văn phòng  

HĐND và 

UBND huyện 

UBND xã  

Pù Luông 
    

2 Xe ô tô 36A-003.73 2008 1 422.304.000 0 

Hư hỏng, 

không sử 

dụng được 

Văn phòng  

HĐND và 

UBND huyện 

UBND xã  

Bá Thước 

Đề nghị  

thanh lý 
  

3 Xe ô tô 36B-01936 2023 1 1.207.790.000 1.046.751.000 
Còn sử dụng 

được 

Văn phòng  

HĐND và 

UBND huyện 

UBND xã  

Văn Nho 
    

4 Xe ô tô 36A-002.76 2014 1 1.055.800.000 281.159.540 
Còn sử dụng 

được 

Văn phòng 

Huyện uỷ 

UBND xã  

Bá Thước 
    

5 Xe bán tải Ford 36B-1140 2006 1 533.178.000 0 
Còn sử dụng 

được 
Trung tâm Văn 

hoá, Thông tin 

UBND xã  

Pù Luông 
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Số  

TT 
Tên tài sản 

Năm sử 

dụng 

Số 

lượng 

Nguyên giá 

(đồng) 

Giá trị còn lại 

(đồng) 

Tình trạng  

tài sản 
Đơn vị bàn giao 

Đơn vị tiếp 

nhận 

Phương án đề 

xuất 

Ghi 

chú 

Thể thao và Du 

lịch huyện 

XXVI UBND huyện Nông Cống                   

1 Xe ô tô Fortuner 36A-010.68 2021 1 1.215.000.000 879.598.000 
Đang sử 

dụng 

Huyện ủy  

Nông Cống 

UBND xã  

Nông Cống 
    

2 Xe ô tô Toyota 36A – 008.09 2013 1 720.000.000 138.708.000 
Đang sử 

dụng 

Huyện ủy  

Nông Cống 

UBND xã 

Thắng Lợi 
    

3 Xe Nisan 36A-007.61 2018 1 1.100.000.000 659.780.000 
Đang sử 

dụng  

UBND huyện 

Nông Cống 

UBND xã  

Trung Chính 
    

  TỔNG CỘNG   107               

2. XE Ô TÔ CHUYÊN DÙNG 

I UBND thành phố Sầm Sơn                   

1 Xe ô tô tải Vinaxuki 36M-000.02 2010 1   
                       

-    

Hỏng, không 

sử dụng được 

UBND Phường 

Quảng Cư 

UBND phường 

Sầm Sơn Bàn giao để 

quản lý, xử lý 

  

2 
Xe ô tô tải phục vụ công tác 
chỉnh trang đô thị 36A-000.21 

2010 1 
          

200.000.000  
                       
-    

Hỏng, không 
sử dụng được 

UBND Phường 
Trường Sơn 

UBND phường 
Sầm Sơn 

  

II UBND huyện Như Xuân                   

1 
Xe ô tô sân khấu lưu động 36A 

002.20 
2012 1 812.248.000   

Hư hỏng 

nặng 

UBND huyện 

Như Xuân 

UBND xã  

Như Xuân 
Thanh lý   

III UBND huyện Nga Sơn                   

1 
Xe thông tin lưu động 36M-

000.14 
2010 1 649.354.000   42.987.232   

Còn sử dụng 

được 

Trung tâm  

Văn hoá, Thông 

tin, Thể thao và 
Du lịch huyện 

UBND xã  

Nga Sơn 

Giao cho đơn vị 

có chức năng 

phù hợp quản 
lý, sử dụng 

  

IV UBND huyện Quan Hóa                   
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Số  

TT 
Tên tài sản 

Năm sử 

dụng 

Số 

lượng 

Nguyên giá 

(đồng) 

Giá trị còn lại 

(đồng) 

Tình trạng  

tài sản 
Đơn vị bàn giao 

Đơn vị tiếp 

nhận 

Phương án đề 

xuất 

Ghi 

chú 

1 Xe tuyên truyền 36M-002.26 2018 1 800.000.000 479.840.000 
Đang sử 

dụng 

Trung tâm  

Văn hoá, Thông 

tin, Thể thao và 
Du lịch huyện 

UBND xã  

Hồi Xuân 

Giao cho đơn vị 

có chức năng 

phù hợp quản 
lý, sử dụng 

  

V UBND huyện Như Thanh                   

1 Xe ô tô chở rác 36A-007.16 2018 1 1.470.000.000   783.657.000   
Đang sử 

dụng 

UBND huyện 

Như Thanh 

UBND xã  

Như Thanh  

Giao cho đơn 

vị có chức năng 

phù hợp quản 

lý, sử dụng 

  

VI UBND huyện Thạch Thành                   

1 Xe chở rác 36A-005.11 2017 1 925.000.000 431.420.000 

Đang sử 

dụng, bị hư 

hỏng một số 

bộ phận 

Văn phòng 

HĐND và 

UBND huyện 

Thạch Thành 

UBND xã  

Kim Tân 

Giao cho đơn vị 

có chức năng 

phù hợp quản 

lý, sử dụng 

  

VII UBND huyện Quảng Xương                   

1 Xe ô tô tải 36B-1501 2010 1  210.000.000     13.902.000    
Hỏng, không 

sử dụng được 

UBND thị Trấn 

Tân Phong 

UBND xã  

Lưu vệ  

Thanh lý do 

hư hỏng 
  

2 Xe tải thùng 36A-000.32 2012 1 124.000.000   
Không sử 

dụng  

UBND xã  

Quảng Hơp 

UBND xã 

Quảng Ngọc 

(mới) 

Thanh lý do 

hư hỏng 
  

VIII UBND huyện Thường Xuân                   

1 
Xe thông tin lưu động. Xe Ford 

Ranger XL 36M-000.04 
2010 1 706.288.427 0 

Đang sử 

dụng 

Trung tâm  

Văn hoá, Thông 

tin, Thể thao và 

Du lịch huyện 

UBND xã 

Thường Xuân 

Giao cho đơn vị 

có chức năng 

phù hợp quản 

lý, sử dụng  

  

IX UBND huyện Mường Lát                   

1 
Ô tô chuyên dùng văn hoá thông 

tin lưu động 36B-1521 
2010 1 587.000.000 0 

Còn sử dụng 

được 

UBND huyện 

Mường Lát 

UBND xã 

Mường Chanh 
Giao cho đơn vị 

có chức năng 
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Số  

TT 
Tên tài sản 

Năm sử 

dụng 

Số 

lượng 

Nguyên giá 

(đồng) 

Giá trị còn lại 

(đồng) 

Tình trạng  

tài sản 
Đơn vị bàn giao 

Đơn vị tiếp 

nhận 

Phương án đề 

xuất 

Ghi 

chú 

phù hợp quản 

lý, sử dụng  

X UBND huyện Hà Trung                   

1 
Xe thông tin lưu động 36M-

000.20 
2011 1 649.354.425 42.987.251 

Còn sử dụng 

được 

Trung tâm  

Văn hoá, Thông 

tin, Thể thao và 
Du lịch huyện 

UBND xã  

Hà Trung 

Giao cho đơn vị 

có chức năng 

phù hợp quản 
lý, sử dụng 

  

  TỔNG CỘNG   12               

3. PHƯƠNG TIỆN VẬN TẢI KHÁC 

I UBND huyện Bá Thước                   

1 Đò sắt bến Đò Mốt 2023 1 270.300.000 216.240.000 
Còn sử dụng 

được 

UBND xã 

Lương Trung 

UBND xã  

Quý Lương 

Giao cho đơn vị 

có chức năng 

phù hợp quản 
lý, sử dụng 

  

II UBND huyện Nông Cống                   

1 Thuyền máy 2019 1 18.950.000 7.580.000 
Đang sử 

dụng 

UBND xã  

Tân Khang 

UBND xã  

Trung Chính 

Giao cho đơn 

vị có chức năng 

phù hợp quản 
lý, sử dụng 

  

2 Xuồng cứu hộ Xuồng nhựa 2019 1 80.000.000 23.000.000 
Đang sử 

dụng 

UBND xã  

Trung Chính 

UBND xã  

Trung Chính 

Giao cho đơn 

vị có chức năng 

phù hợp quản 
lý, sử dụng 

  

3 Thuyền rồng 2019 3 180.000.000 72.000.000 
Đang sử 

dụng 

UBND xã  

Trung Chính 

UBND xã  

Trung Chính 

Giao cho đơn 

vị có chức năng 

phù hợp quản 
lý, sử dụng 
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Số  

TT 
Tên tài sản 

Năm sử 

dụng 

Số 

lượng 

Nguyên giá 

(đồng) 

Giá trị còn lại 

(đồng) 

Tình trạng  

tài sản 
Đơn vị bàn giao 

Đơn vị tiếp 

nhận 

Phương án đề 

xuất 

Ghi 

chú 

4 Thuyền tôn 2019 2 5.000.000 2.000.000 
Đang sử 

dụng 

UBND xã  

Trung Chính 

UBND xã  

Trung Chính 

Giao cho đơn vị 

có chức năng 

phù hợp quản 
lý, sử dụng 

  

  TỔNG CỘNG   8               

4. PHƯƠNG TIỆN ĐANG THỰC HIỆN TRÌNH TỰ THỦ TỤC XỬ LÝ 

I UBND huyện Quảng Xương                   

1 Xe ô tô cứu thương 36A-006.40 2015 1 1.070.200.000 356.376.600 
Còn sử dụng 

được   
UBND xã  

Quảng Ngọc 
UBND xã 

Quảng Ngọc 
Giao các đơn 

vị tiếp nhận để 

thực hiện các 

trình tự, thủ 

tục xác lập 

quyền sở hữu 

toàn dân và xử 

lý tài sản theo 
quy định 

  

2 Xe ô tô cứu thương 36M-000.37 2012 1 809.000.000 161.476.400 Còn sử dụng 
UBND xã  

Quảng Thái 
UBND xã 

Quảng Bình 
  

II UBND thành phố Thanh Hóa                   

1 
Xe Toyota Hiace 15 chỗ 36M-

000.24 
2011 1 543.830.696   

Không sử 

dụng 

Trường TH 

Herman 

Gmainer 

UBND phường 

Quảng Phú 
    

III UBND huyện Triệu Sơn                   

1 Xe Mitsubitsi 07 chỗ 36B-0625 1999 1 1.070.200.000 356.376.600 Hư hỏng 
UBND huyện 

Triệu Sơn 

UBND xã  

Triệu Sơn 

Giao các đơn 

vị tiếp nhận để 

xử lý tài sản 
theo quy định 

  

  TỔNG CỘNG   4               
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